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Lời mở đầu

Trong bài phát biểu tại Phiên thảo luận chung Cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78. Trụ sở Liên 
Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ tháng 9 năm 2023, thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khẳng 
định “Chúng ta cần tạo động lực phát triển thông qua xây dựng, chuyển đổi mô hình kinh tế xanh, 
kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi 
nghiệp”.

Bằng việc thêm định nghĩa kinh tế tuần hoàn vào Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi năm 2020 và Kế 
hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội 2021 - 2025, Chính phủ Việt Nam đã đề ra một hướng đi rõ ràng trong 
việc thúc đẩy sự chuyển đổi hướng tới một nền kinh tế tuần hoàn. Kế hoạch Hành động Quốc gia về 
Kinh tế tuần hoàn cũng đã xác định các ngành ưu tiên và đề ra một khuôn khổ theo dõi,đánh giá, cũng 
như xác định rõ trách nhiệm của các Bộ.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã thông qua Nghị quyết của Đại hội Đảng cấp tỉnh lần thứ 16, 
đặt ra tầm nhìn đầy tham vọng là "trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, 
phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh 
quan, thân thiện môi trường, ý tưởng hạ tầng xanh và thông minh.”

Trong bối cảnh này, cùng với các đối tác từ Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh Thừa Thiên-Huế, chúng 
tôi rất trân trọng giới thiệu Nghiên cứu dòng vật liệu lần đầu tiên được tiến hành tại Việt Nam. Nghiên 
cứu này tiên phong trong việc đề xuất một lộ trình rõ ràng để xây dựng chính sách dựa trên các bằng 
chứng cụ thể. Thông qua việc sử dụng dữ liệu được Chính phủ cung cấp, nghiên cứu này hỗ trợ các nhà 
hoạch định chính sách, đối tác phát triển và các bên tư nhân liên quan hiểu một cách hiệu quả về cơ 
hội kinh tế, xã hội và môi trường, được hiện thực  thông qua việc triển khai 14 ưu tiên can thiệp tuần 
hoàn.

Nghiên cứu đã nhận được sự hỗ trợ quý báu của Uỷ Ban Nhân dân tỉnh và sự hợp tác chặt chẽ của các 
sở, ban, ngành tại tỉnh Thừa Thiên-Huế.
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Sau khi thực hiện phân tích chi tiết về dòng vật liệu, kết hợp với hai cuộc họp tham vấn với các bên 
liên quan, cùng việc đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời xem xét 
những giải pháp tốt từ các địa phương khác, chúng tôi đã xác định được 14 can thiệp ưu tiên để thúc 
đẩy kinh tế tuần hoàn. Thông qua việc kết hợp và so sánh với kịch bản cơ sở, 14 can thiệp này có tiềm 
năng giúp giảm 16% lượng khí nhà kính (KNK), 89% lượng chất thải và tiết kiệm 14% lượng nước đến 
năm 2030. Ngoài ra, sản phẩm quốc nội của tỉnh gia tăng thêm 4.5% so với dự báo tăng trưởng hiện tại 
và tạo thêm 2% việc làm mới.

Những biện pháp can thiệp không chỉ tạo ra những tác động kể trên mà chúng còn hỗ trợ và bổ sung 
cho những cam kết của Chính phủ Việt Nam như đã được đưa ra trong Đóng góp do quốc gia tự quyết 
định (NDCs) từ năm 2022. Các kết quả tích cực tiếp tục cho thấy rằng các hướng phát triển tuần hoàn 
sẽ đem lại tăng trưởng GDP, đồng thời tạo ra nhiều lợi ích khác nhau về giảm lượng khí nhà kính, giảm 
thiểu rác thải và bảo tồn nước.

Nghiên cứu này cung cấp các can thiệp có tính tuần hoàn và hành động cho Chính quyền tỉnh Thừa 
Thiên-Huế. Các cuộc thảo luận đa dạng cũng đã giúp đảm bảo rằng quá trình chuyển đổi hướng tới 
một nền kinh tế tuần hoàn mang tính bao trùm và giúp người dân của tỉnh hưởng lợi. Các can thiệp 
tuần hoàn sẽ giúp đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau, phản ánh tinh thần truyền thống "Đoàn 
kết - Dân chủ - Sáng tạo" của tỉnh và đặt những giá trị này vào lõi của sự phát triển. 

Chúng tôi hy vọng rằng kết quả nghiên cứu này sẽ góp phần hỗ trợ tỉnh hướng đến mục tiêu đầy tham 
vọng của Thừa Thiên-Huế trong việc duy trì sự phát triển kinh tế, giữ vững và tạo ra việc làm, cùng 
với việc đạt mục tiêu trung hoà carbon vào năm 2050 và giảm thiểu tác động môi trường. Chúng tôi 
tin rằng việc phổ biến kết quả nghiên cứu trong Diễn đàn là một cơ hội để tỉnh Thừa Thiên-Huế thể 
hiện sự lãnh đạo và tầm nhìn của mình trong việc áp dụng, lồng ghép và thực hiện các chính sách 
quốc gia về nền kinh tế tuần hoàn.

Cuối cùng, chúng tôi kêu gọi tất cả các đối tác phát triển, nhà đầu tư, tổ chức phi chính phủ và doanh 
nghiệp tư nhân tham gia một số can thiệp được xác định này và chung tay với Chương trình Phát triển 
Liên Hiệp Quốc (UNDP) để tiếp tục hỗ trợ quá trình chuyển đổi bền vững của tỉnh.

Ramla Khalidi
Trưởng Đại diện Thường trú

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
(UNDP tại Việt Nam)

Cung Trọng Cường
Viện trưởng

Viện nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên-Huế 
(HueIDS)



Thừa Thiên-Huế là một tỉnh ở miền Trung Việt Nam, giáp CHDCND Lào ở phía 
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Thừa Thiên-Huế có tỉ lệ 
che phủ rừng là 57% 1.16 triệu

Năm 2022, Dân số của Thừa 
Thiên-Huế là 1,16 triệu người
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Lorem ipsum

Thừa Thiên-Huế

Nhà máy Thuỷ điện 
Hương Điền

Quảng Trị

Bãi biển Lăng Cô

HUẾ

Khu công nghiệp Phú Bài

CHDCND Lào

Biển Đông

Quảng Nam

Đà Nẵng

HỘP 1: BẢN ĐỒ TỈNH THỪA THIÊN-HUẾ
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Báo cáo này đề xuất 14 can thiệp về kinh tế tuần 
hoàn cho tỉnh Thừa Thiên-Huế để nâng cao hiệu 
quả sử dụng tài nguyên, giảm chất thải và giảm 
tiêu thụ nước, đồng thời duy trì việc làm và thúc 
đẩy phát triển kinh tế. Các can thiệp này có thể 
đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sang nền kinh 
tế tuần hoàn, góp phần thực hiện các tham vọng 
phát triển của tỉnh và giải quyết các thách thức về 
môi trường và kinh tế - xã hội. Các khuyến nghị 
trong báo cáo này dựa trên phân tích tình hình sử 
dụng tài nguyên, tỷ lệ hữu dụng của tài sản và xử 
lý chất thải trên địa bàn tỉnh.

Duy trì tăng trưởng kinh tế đồng thời 
giảm tác động môi trường

Chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế đặt mục tiêu 
duy trì tăng trưởng kinh tế và việc làm, đồng thời 
giảm phát thải khí nhà kính (KNK), giảm nghèo 
và tăng độ che phủ rừng. Để đạt được tham vọng 
đó, tỉnh sẽ phải tách riêng phát thải vật chất, KNK 
với tăng trưởng kinh tế, tốt nhất là theo cách có 
thể giải phóng đất để tăng độ che phủ rừng.

Để thực hiện tham vọng đó, cần tập trung vào sáu 
ngành với các lý do khác nhau. Ba ngành đầu tiên 
là 1) Nông - lâm - ngư nghiệp, 2) Xây dựng và 3) 
Công nghiệp và chế tạo. Các ngành này đã được 
chọn dựa trên tình hình sử dụng tài nguyên và 
dấu chân KNK của chúng. Do tính phù hợp về mặt 
kinh tế - xã hội nên ngành 4) May mặc và 5) Du 
lịch cũng được lựa chọn. Cuối cùng, ngành 6) Giao 
thông vận tải có vai trò quan trọng do lượng phát 
thải KNK của ngành này và quy mô đầu tư vào cơ 
sở hạ tầng theo kế hoạch. 

Các dòng vật liệu quan trọng nhất - 
vật liệu xây dựng và lương thực, thực 
phẩm.
Một số dòng vật liệu ở Thừa Thiên-Huế nổi bật vì 
quy mô của chúng tính bằng tấn, dấu chân KNK, 
dấu chân nước và giá trị tiền tệ. Hình 1 (trang 6) 

cung cấp một bức tranh tổng quan dựa vào việc 
phân loại 174 dòng vật liệu thành 11 loại.

Hình này cho thấy vật liệu xây dựng chiếm 77% 
tổng dòng vật liệu. Hầu hết các vật liệu này đang 
được sử dụng để xây dựng các cơ sở hạ tầng mới. 
Các dòng vật liệu lớn khác là sản phẩm động vật 
và các dòng đi kèm như phân bón và phát thải 
từ chăn nuôi, sản phẩm thực vật, nhiên liệu hóa 
thạch, hóa chất, dệt may, sản phẩm gỗ và xe cộ. 
Bảy loại sản phẩm này cùng nhau chiếm hơn 97% 
tổng khối lượng, carbon phát sinh, dấu chân nước, 
và giá trị trong dòng vật liệu của tỉnh.

14 can thiệp ưu tiên về kinh tế tuần hoàn đã được 
xác định dựa vào kết quả phân tích chuyển hóa 
vật liệu chi tiết, hai cuộc tham vấn các bên liên 
quan, cùng việc đánh giá kế hoạch phát triển kinh 
tế xã hội của địa phương và các điển hình từ các 
khu vực khác. Bảng 1 cho thấy những can thiệp 
này hỗ trợ tham vọng phát triển của tỉnh như thế 
nào. Những tác động này sẽ hỗ trợ, đồng thời bổ 
sung cho các cam kết của Chính phủ Việt Nam 
được nêu trong Đóng góp do quốc gia tự quyết 
định (NDC) từ năm  2022.1 

Tóm tắt

— 

Việt Nam muốn phát 
triển mà không làm suy 
giảm chất lượng hệ sinh 

thái và suy thoái tài 
nguyên thiên nhiên
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nhiên và vốn sản xuất. 
Phân tích dòng vật liệu làm rõ xem việc khai thác 
và xử lý vật liệu có tác động tích cực hay tiêu cực 
đến khả năng các tài sản tự nhiên của quốc gia 
có thể tái tạo và phục vụ các thế hệ tương lai. Báo 
cáo này đề cập đến việc xem xét tổng hợp cả dòng 
vật liệu và trữ lượng của nó dưới dạng phân tích 
chuyển hóa. Các phân tích trong báo cáo được 
hoàn thành vào năm 2021, bao gồm 174 dòng vật 
liệu.

Các dòng vật liệu đã được phân tích cả về khối 
lượng (tấn) vật chất và dấu chân KNK, dấu chân 
nước và giá trị tiền tệ, như mô tả trong Bảng 1. 
Các can thiệp kinh tế tuần hoàn đề xuất sẽ làm 
thay đổi dòng vật liệu ở Thừa Thiên-Huế trong 
tương lai, điều này cũng sẽ làm thay đổi vật liệu, 
dấu chân nước và KNK của tỉnh. Do dòng vật liệu 
bao gồm xuất - nhập khẩu, nên tác động của các 
can thiệp đối với các dòng vật liệu xuyên biên 
giới và tác động đầu vào khi khai thác/sản xuất 
(upstream) hoặc đầu ra khi sử dụng (downstream) 
cũng có thể được ước tính. Những thay đổi về giá 
trị của dòng vật liệu được sử dụng để ước tính tác 
động lên GRP và số lượng việc làm mà nền kinh 
tế trong tỉnh có thể hỗ trợ. Tác động định tính đã 
được xác định theo 169 mục tiêu cụ thể trong Mục 
tiêu Phát triển Bền vững (MTPTBV).

Danh sách các can thiệp kinh tế tuần hoàn sẽ 
gồm các can thiệp trong ngành xây dựng, thực 
phẩm và nông nghiệp, giao thông, quản lý chất 
thải, may mặc và du lịch. Bốn can thiệp cuối cùng 
là các nhân tố tạo điều kiện, nghĩa là tác động của 
chúng trùng lặp với các tác động ước tính cho các 
can thiệp khác.

So với kịch bản thông thường (BAU), đến năm 
2030, các can thiệp có khả năng giúp tránh 16% 
lượng phát thải KNK, 89% chất thải, và tiết kiệm 
14% lượng nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn 
(GRP) có thể tăng thêm 4,5% so với dự báo tăng 
trưởng hiện tại và việc làm tăng thêm 2%. Đến 
năm 2050, tiềm năng cô lập KNK sẽ tăng lên đến 
41%, chủ yếu do tăng tiềm năng can thiệp trong 
dài hạn.

Phân tích dòng chuyển hóa vật liệu 
nhằm định lượng tác động của việc 
thay đổi dòng vật liệu
Việt Nam muốn phát triển mà không làm suy 
giảm chất lượng hệ sinh thái và suy thoái tài 
nguyên thiên nhiên như đất, môi trường biển, trữ 
lượng cá và trữ lượng rừng hiện có. Quá trình xác 
định các cơ hội kinh tế tuần hoàn cho tỉnh Thừa 
Thiên-Huế kết hợp phân tích dòng vật liệu được 
sử dụng cùng với phân tích xu hướng về tài sản tự 

Hình 1: Dòng vật liệu ở Thừa Thiên-Huế và tác động kinh tế, môi trường 

Khối lượng
t/năm

 Vật liệu xây dựng  Dệt may

 Sản phẩm gỗ

 Máy móc  Quặng/khai khoáng

 Phương tiện 
    giao thông

 Bao bì

 Nhiên liệu   Sản phẩm hoá chất

 Sản phẩm cây trồng  Sản phẩm động vật

Carbon phát sinh
tCO2e/năm

Dấu chân nước
triệu m3

Giá trị
triệu USD

Tỷ lệ phần trăm %

THÚC ĐẨY KINH TẾ TUẦN HOÀN

CAN THIỆP TÁC ĐỘNG TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

NÂNG CAO NĂNG LỰC XÂY DỰNG 
NGOÀI CÔNG TRƯỜNG & KIỂU MÔ-ĐUN 

CUNG CẤP THỰC PHẨM L ÀNH MẠNH 
VỚI CHUỖI GIÁ TRỊ HIỆU QUẢ

TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ PHI TẬP TRUNG 
CHẤT THẢI HỮU CƠ

ƯU TIÊN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ SỬ 
DỤNG TÀI NGUYÊN HIỆU QUẢ

HỖ TRỢ GIAO THÔNG NĂNG ĐỘNG 
VÀ PHƯƠNG TIỆN CÔNG CỘNG

TỐI ƯU HÓA ĐỘ HỮU DỤNG/HIỆU 
SUẤT PHƯƠNG TIỆN VÀ ĐIỆN KHÍ HÓA 
ĐỘI XE

TRÁNH CHẤT THẢI PHÁT SINH VÀ TỐI 
ĐA HÓA VIỆC THU HỒI

TĂNG HÀM LƯỢNG TÁI CHẾ VÀ TÁI 
TẠO TRONG MAY MẶC LÊN 20%

THÍ ĐIỂM CÁC SÁNG KIẾN 
TUẦN HOÀN TRONG DU LỊCH

LỒNG GHÉP MUA SẮM TUẦN HOÀN 
CHO CƠ SỞ HẠ TẦNG MỚI

CẤP TÀI CHÍNH CHO CÁC MÔ HÌNH 
KINH DOANH TUẦN HOÀN VÀ KHỞI 
NGHIỆP

GIÁO DỤC VỀ KINH TẾ TUẦN HOÀN

ĐẢM BẢO TIẾP CẬN CÔNG BẰNG VÀ 
CỦNG CỐ TƯ PHÁP

 GIẢM KNK 2030
 triệu tCO2e /năm 
 GIẢM KNK 2050
 triệu tCO2e /năm

 TRÁNH CHẤT THẢI RẮN 2030
 tấn /năm
 TIẾT KIỆM NƯỚC 2030
 triệum3/năm

 TÁC ĐỘNG GDP 2030
 triệu USD/năm

 TÁC ĐỘNG VIỆC L ÀM 2030
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TĂNG HÀM LƯỢNG TÁI CHẾ VÀ TÁI 
TẠO TRONG MAY MẶC LÊN 20%
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TUẦN HOÀN TRONG DU LỊCH
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CẤP TÀI CHÍNH CHO CÁC MÔ HÌNH 
KINH DOANH TUẦN HOÀN VÀ KHỞI 
NGHIỆP

GIÁO DỤC VỀ KINH TẾ TUẦN HOÀN

ĐẢM BẢO TIẾP CẬN CÔNG BẰNG VÀ 
CỦNG CỐ TƯ PHÁP

 GIẢM KNK 2030
 triệu tCO2e /năm 
 GIẢM KNK 2050
 triệu tCO2e /năm

 TRÁNH CHẤT THẢI RẮN 2030
 tấn /năm
 TIẾT KIỆM NƯỚC 2030
 triệum3/năm

 TÁC ĐỘNG GDP 2030
 triệu USD/năm

 TÁC ĐỘNG VIỆC L ÀM 2030

Bảng 1: 14 cơ hội kinh tế tuần hoàn và tác động môi trường và kinh tế-xã hội ở Thừa Thiên-Huế
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—

Mô hình thành công của Việt 
Nam về phát triển tập trung  
vào xuất khẩu chủ yếu dựa 

vào ngành sản xuất có giá trị 
gia tăng thấp

—
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GRP

Việc làm

KNK
từ sản xuất

Sử dụng tài nguyên
từ sản xuất

Tỷ lệ phần trăm %

Dấu chân nước
biểu thị

 Xây dựng

 Bán lẻ, bán buôn và sửa chữa

 Các dịch vụ khác

 Tiện ích năng lượng  Thất nghiệp

 Cấp nước và quản lý chất thải  Du lịch & Ăn uống

 Giao thông  Khai thác mỏ và Khai thác đá

 Nông nghiệp, Lâm nghiệp & Đánh bắt cá  Công nghiệp & Sản xuất

1	 Hiện trạng, xu hướng 
	 và kỳ vọng

Phần này mô tả hiện trạng ở Thừa Thiên-Huế, 
những tham vọng phát triển và những xu hướng 
quan trọng trong tương lai của tỉnh, đồng thờ 
cung cấp cái nhìn tổng quan về các khoản đầu 
tư theo kế hoạch vào cơ sở hạ tầng, xuất - nhập 
khẩu, nhân khẩu học và tình hình sử dụng đất 
ở Thừa Thiên-Huế, và mô tả những chính sách, 
tham vọng phát triển của tỉnh phù hợp với quá 
trình chuyển dịch sang một tương lai tuần hoàn 
hơn và phát thải ít carbon hơn (carbon thấp hơn).

Tình hình kinh tế - xã hội mô tả những ngành 
hoặc hoạt động kinh tế quan trọng nhất đối với 
tỉnh Thừa Thiên-Huế theo giá trị gia tăng và việc 
làm. Phần mô tả tình trạng môi trường chỉ ra 
những nơi mà giá trị vật liệu bị mất đi dưới dạng 
phát thải và ô nhiễm vào không khí, nước và đất.

1.1 Các ngành và tác động của chúng

Hình 2 cho thấy công nghiệp và sản xuất; nông - 
lâm – ngư nghiệp; bán lẻ, bán buôn và dịch vụ sửa 
chữa xe cơ giới2  đóng góp nhiều nhất vào GRP 
của Thừa Thiên-Huế cũng như tạo ra nhiều việc 
làm nhất. Các ngành công nghiệp, sản xuất,bán 
lẻ, bán buôn và dịch vụ sửa chữa xe cơ giới đều có 
mức tiêu thụ (throughput) nguyên vật liệu và giá 
trị gia tăng cao, nhưng chỉ góp một phần khiêm 
tốn vào dấu chân carbon và nguyên vật liệu của 
mỗi sản phẩm.
     
Hầu hết lượng phát thải KNK và sử dụng tài 
nguyên trong sản xuất thuộc về ngành xây dựng, 
tiếp theo là nông - lâm - ngư nghiệp. Ngành xây 
dựng có dấu chân nguyên vật liệu lớn, tiêu thụ 
một lượng nguyên vật liệu đáng kể từ khai mỏ/

Hình 2: Tỷ lệ tổng sản phẩm trên địa bàn, việc làm, phát thải KNK từ sản xuất, sử dụng tài nguyên và dấu 
chân nước theo ngành.4
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Trong giai đoạn 2022 - 2025, Thừa Thiên-Huế 
dự kiến đạt mức đầu tư 25.000 tỷ VND, hoặc ước 
tính 334 triệu USD hàng năm từ khu vực công và 
tư vào hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông và lọc 
nước, các tòa nhà dân cư, khu nghỉ dưỡng, trung 
tâm mua sắm, khu công nghiệp và các hoạt động 
lâm nghiệp được chứng nhận của Hội đồng Quản 
trị Rừng Quốc tế (FSC).7 Những hoạt động đầu tư 
này đòi hỏi phải có nguyên vật liệu. Tổng cộng, 
các hoạt động đầu tư này dự kiến sẽ tạo ra dấu 
chân carbon ở mức 275.000 tCO2tđ trong giai 
đoạn xây dựng.

1.3 Xu hướng sử dụng tài nguyên và 
phát thải KNK  

Để hỗ trợ phát triển dài hạn cho Thừa Thiên-Huế, 
cần tập trung giải quyết cùng lúc các khía cạnh 
hiệu quả sử dụng tài nguyên, tránh lãng phí và 
giảm nhẹ KNK.8 Ở Thừa Thiên-Huế, nhiên liệu 
hóa thạch chiếm chưa đến 2% tài nguyên được sử 
dụng, nhưng lại gây ra 28% lượng phát thải KNK. 
Trên địa bàn tỉnh, ước tính khoảng 87% số nhiên 
liệu hóa thạch này được dùng cho quá trình khai 
thác, vận tải và chế biến nguyên vật liệu và sản 
phẩm. Phần còn lại dùng cho tiện nghi nhiệt cá 

khai thác đá. Ngành Nông - lâm - ngư nghiệp có 
dấu chân KNK lớn nhất, tiếp theo là ngành giao 
thông, cung cấp nước và quản lý chất thải. Dấu 
chân nước cao nhất cũng thuộc về ngành nông - 
lâm - ngư nghiệp, đứng thứ hai là công nghiệp và 
sản xuất. Dấu chân nước chỉ mang tính chỉ thị, 
do khó khăn trong việc chuyển dấu chân nước 
của mỗi sản phẩm thành dấu chân nước của mỗi 
ngành.3

1.2 Phát triển cơ sở hạ tầng và tòa 
nhà mới

Chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế coi phát triển 
cơ sở hạ tầng là một điều kiện quan trọng để thu 
hút các nhà đầu tư. Đầu tư vào cơ sở hạ tầng có 
tác động lớn đến việc sử dụng nguyên vật liệu. Đó 
là việc chuyển khối lượng lớn vật liệu xây dựng 
vào môi trường xây dựng và giữ ở đó trong nhiều 
thập kỷ và thế kỷ.5

Năm 2021, một số dự án lớn đã đi vào vận hành, 
gồm Dự án thủy điện Sông Bồ, Thượng Nhật, Dự 
án điện mặt trời Phong Điền II, giai đoạn 2 Nhà 
máy chế xuất Billion Max Việt Nam và Nhà máy 
tấm đá thạch anh nhân tạo Lux Quartz.6

 GDP trên đầu người theo sức mua tương đương (2017, USD)
 Phát thải KNK hàng năm, từ sản xuất (tCO2tđ/năm/người)
 Phát thải KNK hàng năm, từ tiêu thụ (tCO2tđ/năm/người)
 Khai thác nguyên vật liệu trong nước (tấn/người/năm)
 Dân số

Hình 3: Xu hướng khai thác, tiêu dùng nguyên vật liệu và phát thải KNK từ sản xuất tính trên đầu người ở 
Việt Nam, so với xu hướng về GDP và dân số, với năm 1990 là năm cơ sở (chỉ số=1).9
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Năm 2021, Thừa Thiên-Huế chứng kiến nền 
kinh tế phục hồi sau đại dịch COVID. Trong cùng 
năm, sản lượng bia tăng 6,5%, sợi tăng 14,6%, đồ 
lót tăng 24,2% và xi măng tăng 2,8% so với mức 
năm 2020. Các ngành lớn hơn ở Thừa Thiên-Huế 
là thực phẩm, đồ uống, vật liệu xây dựng, chế 
biến hải sản và may mặc. Thừa Thiên-Huế nằm 
trên một số tuyến huyết mạch giao thông kết nối 
Myanmar, Thái Lan, Lào với Biển Đông thông qua 
cảng biển nước sâu Chân Mây và kết nối miền 
Bắc và miền Nam Việt Nam. 

Bên cạnh công nghiệp, khai khoáng và dịch vụ 
cũng rất quan trọng. Thừa Thiên Thừa có khoảng 
120 mỏ và mỏ đá, hầu hết cung cấp vật liệu xây 
dựng cho thị trường tỉnh.17 Than bùn từ các mỏ 
than bùn ở huyện Phong Điền 18 chủ yếu được 
xuất khẩu dưới dạng phân bón. Cuối cùng, dịch 
vụ là một trụ cột kinh tế quan trọng của Thừa 
Thiên-Huế, và tỉnh coi du lịch là ngành kinh tế 
mũi nhọn.19

Ở cấp quốc gia, Ngân hàng Thế giới đã quan sát 
thấy rằng “Mô hình thành công của Việt Nam về 
phát triển tập trung vào xuất khẩu chủ yếu dựa 
vào  ngành sản xuất có giá trị gia tăng thấp”. Các 
ngành sản xuất được thúc đẩy tăng trưởng nhờ 
lợi tức dân số và việc Việt Nam hội nhập kinh tế 
toàn cầu, nhưng mô hình tăng trưởng đó đang 

nhân và vận tải hành khách.

Chỉ một số quốc gia đã tìm cách tách riêng phát 
triển kinh tế khỏi phát thải KNK từ sản xuất và 
tiêu dùng,10 mặc dù các nguồn khác cho rằng 
việc tách rời này phổ biến hơn.11 Dấu chân carbon 
từ sản xuất và tiêu dùng của Việt Nam đã tăng 
nhiều hơn GDP của quốc gia (Hình 3), điều này 
cho thấy ở Việt Nam, lượng phát thải KNK trên 
một đơn vị GDP mà nền kinh tế tạo ra đã tăng, cả 
về phát thải KNK liên quan đến sản xuất trong 
nước và xuất khẩu, cũng như tiêu dùng trong 
nước và nhập khẩu. Theo chiến lược mới cho giai 
đoạn 2021 - 2030, cần phải thay đổi điều này. Vì 
phát thải KNK từ sản xuất đã tăng nhiều hơn phát 
thải từ tiêu dùng, nên cần đưa vào nội dung giảm 
cường độ phát thải KNK từ sản xuất.

Cho đến gần đây, tốc độ tăng trưởng trong khai 
thác nguyên vật liệu trong nước đã vượt xa tốc 
độ tăng trưởng kinh tế. Mặc dù chỉ có dữ liệu này 
đến thời điểm năm 2018, nhưng xu hướng mới 
nhất dường như chỉ ra rằng dấu chân nguyên vật 
liệu của nền kinh tế tính theo đầu người đang 
giảm hoặc ổn định.

1.4 Ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội

Việc lựa chọn các cơ hội kinh tế tuần hoàn cho 
Thừa Thiên-Huế cần phù hợp với các ưu tiên phát 
triển kinh tế -xã hội và môi trường của tỉnh và 
quốc gia. Điều này bao gồm tham vọng giảm phát 
thải KNK và tăng cường các bể hấp thụ để đạt 
mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Trong 
NDC cập nhật vào tháng 11 năm 2022, Việt Nam 
đặt mục tiêu: đến năm 2030, giảm 16% phát thải 
KNK so với mức năm 2014. Với sự hỗ trợ của quốc 
tế, mức giảm này có thể đạt 44%.12

Ngoài việc hỗ trợ thực hiện các tham vọng quốc 
gia, Thừa Thiên-Huế còn đặt mục tiêu tăng cường 
hội nhập kinh tế với các khu vực lân cận như Đà 
Nẵng và Quảng Trị, tăng độ che phủ rừng, giảm 
nghèo,13 duy trì tỷ lệ thất nghiệp thấp, và tránh 
chảy máu chất xám.14

Duy trì mức tăng trưởng kinh tế cao và thu hút 
các ngành công nghiệp là một tham vọng quan 
trọng khác của Thừa Thiên-Huế. Để thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế, tỉnh đang thu hút đầu tư bằng các 
đặc khu kinh tế và ưu đãi thuế.15 Trong giai đoạn 
2010 - 2020, tỷ trọng ngành công nghiệp và xây 
dựng trong GRP của tỉnh tăng từ 42% lên 47%.16  

— 

Trong giai đoạn 2022 - 
2025, Thừa Thiên-Huế 
dự kiến đạt mức đầu 

tư 25.000 tỷ VND, hoặc 
ước tính 334 triệu USD 
hàng năm từ khu vực 

công và tư 
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Các ngành công nghiệp và sản xuất, bán lẻ, bán 
buôn và dịch vụ sửa chữa xe cơ giới chiếm tỷ 
trọng lớn nhất trong GRP và việc làm ở tỉnh Thừa 
Thiên-Huế. Tuy nhiên, đây không phải là những 
ngành có tác động môi trường lớn nhất. Cho đến 
nay, ngành xây dựng có dấu chân nguyên vật liệu 
lớn nhất, tiêu thụ một lượng nguyên vật liệu đáng 
kể khai thác từ các mỏ. Xây dựng và nông - lâm - 
ngư nghiệp có dấu chân KNK lớn nhất, trong khi 
nông - lâm - ngư nghiệp cũng chịu trách nhiệm 
cho phần lớn dấu chân nước.

Kết quả tham vấn các bên liên quan chỉ ra ưu tiên 
tập trung vào may mặc như một tiểu ngành trong 
ngành công nghiệp và sản xuất. Tiếp đến, 78% vật 
liệu xây dựng được dùng để xây dựng cơ sở hạ 
tầng mới, chủ yếu phục vụ tham vọng của Thừa 
Thiên-Huế nhằm tăng cường hội nhập kinh tế 
với các vùng lân cận như các tỉnh bên cạnh. Điều 
đó cũng khiến giao thông vận tải trở thành một 
ngành quan trọng cần xem xét. 

Bán lẻ, bán buôn và sửa chữa xe cơ giới là một 
phần quan trọng của nền kinh tế, nhưng lại gây ra 
ít tác động/dấu chân môi trường. Tuy nhiên, các 
hoạt động này vẫn được đưa vào danh sách các 
can thiệp như một phần nỗ lực giảm chất thải bao 
bì – đây cũng là một quan ngại mà các bên liên 
quan đã chỉ ra. 

Cuối cùng, ngành du lịch có vai trò quan trọng. 
Ngành này chiếm một phần nhỏ trong nền kinh 
tế và có tác động môi trường khiêm tốn, nhưng 
du lịch là một ưu tiên chính trị của tỉnh21 , và do 
đó đáng được quan tâm, chú ý trong quá trình 
chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn.

mất động lực. Trong giai đoạn 2021-2030, chính 
phủ lên kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng liên tục 
thông qua tăng năng suất, số hóa, công nghệ 
xanh hơn và hiệu suất hơn, và đầu tư vào nguồn 
nhân lực.20 Với các cơ sở giáo dục của mình, Thừa 
Thiên-Huế có thể đóng một vai trò quan trọng để 
thực hiện tham vọng đó, đồng thời các nguyên 
tắc kinh tế tuần hoàn có thể định hướng cho quá 
trình chuyển đổi từ sản xuất có giá trị gia tăng 
thấp sang tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên và 
ứng dụng công nghệ xanh.

1.5 Kết luận - Phần 1

Ưu tiên phát triển của Thừa Thiên-Huế gồm: duy 
trì tăng trưởng kinh tế và việc làm, đồng thời 
giảm phát thải KNK, giảm nghèo, và tăng độ che 
phủ rừng. Những tham vọng này của tỉnh được 
hình thành trong bối cảnh của quốc gia khi mà 
tốc độ tăng khai thác nguyên vật liệu trong nước 
của Việt Nam đã vượt xa tốc độ tăng trưởng kinh 
tế. Việc chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn ở 
Thừa Thiên-Huế sẽ hỗ trợ quốc gia tách riêng dấu 
chân nguyên vật liệu và việc sử dụng tài nguyên 
khỏi tăng trưởng kinh tế theo hướng giải phóng 
đất để tăng độ che phủ rừng.

Khi cân nhắc các tham vọng phát triển, nguồn lực 
của ngành, phát thải KNK và dấu chân nước, thì 
các can thiệp kinh tế tuần hoàn nên tập trung vào 
sáu ngành. Đó là 1) các chuỗi giá trị thực phẩm 
cùng với lâm nghiệp, 2) ngành xây dựng, và 3) 
công nghiệp và sản xuất (tập trung vào ngành 
may mặc), 4) bán lẻ, bán buôn và dịch vụ sửa chữa 
xe cơ giới, 5) vận tải, và 6) du lịch.

—

Trong giai đoạn 2010 - 2020,  
tỷ trọng ngành công nghiệp và 
xây dựng trong GRP của tỉnh 

Thừa Thiên-Huế tăng 
từ 42% lên 47%.

—
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—

Trong giai đoạn 2010 - 2020,  
tỷ trọng ngành công nghiệp và 
xây dựng trong GRP của tỉnh 

Thừa Thiên-Huế tăng 
từ 42% lên 47%.

—
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Phần 2 mô tả các nguồn nguyên vật liệu được sử 
dụng ở Thừa Thiên-Huế, phân biệt sản phẩm của 
tỉnh với sản phẩm nhập khẩu và phân biệt tiêu 
dùng của tỉnh với sản phẩm xuất khẩu. Trực quan 
hóa dữ liệu giúp giải thích mối liên hệ giữa việc 
sử dụng sản phẩm, vật liệu và bán thành phẩm 
với việc sử dụng tài nguyên, phát thải KNK, việc 
tạo ra giá trị và sử dụng nước ở Thừa Thiên-Huế, 
cũng như chuỗi giá trị hàng nhập khẩu.

2.1 Dòng vật liệu

Dòng vật liệu phân biệt giữa sinh khối, khoáng 
sản, kim loại và nhiên liệu hóa thạch. Các dòng 
vật liệu bắt đầu từ bên trái, với nguồn khai thác 
hữu hạn, nguồn thứ cấp, nguồn được chứng nhận, 
sản xuất sinh khối và nhập khẩu, đến các giai 
đoạn cuối vòng đời khác nhau ở bên phải. Các loại 
sản phẩm gồm: thực phẩm cung cấp dinh dưỡng, 
vật tư tiêu hao ngắn hạn như bao bì, nhiên liệu và 
hàng dệt may, và các sản phẩm có vòng đời dài 
đóng góp vào trữ lượng (stock), như mở rộng và 
duy trì trữ lượng tòa nhà/công trình, và bổ sung 
đội phương tiện/đội xe của tỉnh.

Phía bên trái Hình 4 trình bày năm nguồn. Ngoài 
nguyên vật liệu nhập khẩu: nguồn khai thác 
hữu hạn đề cập đến các nguyên vật liệu được 
khai thác từ mỏ, giếng, mỏ đá, rừng, nông nghiệp 
và ngư nghiệp theo cách làm cạn kiệt tài sản tự 
nhiên. Nguồn thứ cấp đề cập đến các chuỗi giá trị 
trong đó tài nguyên được thu hồi và tái sử dụng, 
thường thông qua tái chế hoặc sử dụng chất thải 
hữu cơ bón cho đất. Sản xuất sinh khối đề cập 
đến các hoạt động lâm nghiệp, nông nghiệp và 
ngư nghiệp. Không rõ liệu những hoạt động này 
có khả năng tái tạo hay bền vững không, vì chúng 

không làm cạn kiệt trữ lượng rừng, trữ lượng 
cá hay đất. Các nguồn được chứng nhận được 
chứng nhận bởi một cơ quan xác minh nhằm 
xác thực xem các tài sản tự nhiên như trữ lượng 
rừng, trữ lượng cá hoặc đất có được bảo tồn hay 
thậm chí được tái tạo hay không. Tại Thừa Thiên-
Huế, khoảng 1.000 ha đất nông nghiệp có chứng 
nhận Thực hành nông nghiệp tốt của Việt Nam 
(VietGAP), 15.000 ha rừng trồng lấy gỗ được chứng 
nhận bởi Hội đồng Quản trị Rừng Quốc tế (FSC), và 
khoảng 10% trang trại chăn nuôi hữu cơ.

Các chuỗi giá trị này được dán nhãn tái tạo, 
nhưng cách tiếp cận này có xu hướng đánh giá 
thấp quy mô của chuỗi giá trị tái tạo. Ví dụ, các 
hộ sản xuất nhỏ có thể áp dụng các thực hành tái 
tạo, nhưng không có dữ liệu để xác minh giả định 
này cũng như để lượng hóa những đóng góp của 
các hộ sản xuất nhỏ này.

2.2 Vật liệu xây dựng chiếm phần lớn

Trong các dòng vật liệu ở Thừa Thiên-Huế, chủ 
yếu là vật liệu xây dựng (VLXD), chiếm 77% tổng 
lượng nguyên vật liệu được sử dụng. Ở cột thứ 
hai trong Hình 4, vật liệu xây dựng là “bán thành 
phẩm” như đất sét, sỏi, cát, đá vôi và một số kim 
loại.

78% vật liệu xây dựng được sử dụng để xây dựng 
cơ sở hạ tầng mới như đường sá và nhà máy thủy 
điện. Ước tính 14% nữa được dùng để xây dựng 
các tòa nhà, công trình mới. Phần còn lại dùng 
để bảo trì cả cơ sở hạ tầng và các tòa nhà. Với tỷ 
lệ 98%, hầu hết vật liệu xây dựng có nguồn gốc từ 

2	 Dòng vật liệu và tác động 
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để sử dụng cơ sở hạ tầng tốt hơn mà không phải 
chịu gánh nặng chi tiêu vốn quá lớn” - có thể 
đóng một vai trò quan trọng,27 với nền kinh tế 
tuần hoàn là nguyên tắc chỉ đạo. 

Các dòng vật liệu lớn khác liên quan đến sản xuất 
và tiêu thụ lương thực, thực phẩm. Thừa Thiên-
Huế sản xuất khoảng 580.000 tấn nông sản mỗi 
năm. Sản phẩm chính là gạo, đạt 340.000 tấn/
năm, tiếp theo là sắn (100.000) và ngô (58.000).

Khi xếp hạng dòng vật liệu theo khối lượng (tấn), 
vật liệu xây dựng chiếm phần lớn nhất, tiếp theo 
là các sản phẩm thực vật, nhiên liệu hóa thạch, 
sản phẩm động vật và sản phẩm gỗ. Trong Hình 
4, các sản phẩm lương thực lớn hơn trong cột 
cùng các “bán thành phẩm” là gạo, sinh khối chăn 
thả (grazed biomass) và cây trồng làm thức ăn 
gia súc, rau, thức ăn chăn nuôi và sắn. Các dòng 
khác liên quan đến sản xuất lương thực, như 
phân bón, phát thải từ chăn nuôi, phân bón tổng 
hợp và thuốc trừ sâu. Chuỗi giá trị lương thực ở 
Thừa Thiên-Huế sử dụng 14% khối lượng vật liệu.22 
Nhiên liệu hóa thạch chủ yếu được sử dụng trong 
ngành vận tải và xi măng.

Các loại còn lại là nhiên liệu hóa thạch và nguyên 
vật liệu tiêu hao. Cột thứ hai từ bên trái trong Hình 
4 là các nhiên liệu hóa thạch được sử dụng trong 
các hộ gia đình, dịch vụ, vận tải, đóng gói/bao bì, 
may mặc, hàng tiêu dùng nhập khẩu, và các sản 
phẩm gỗ dùng cho hàng tiêu dùng như đồ nội thất.  

khoáng sản như sỏi, cát và đá vôi. Những vật liệu 
này phần lớn có nguồn gốc nội tỉnh, và được dùng 
trong ngành xây dựng của Thừa Thiên-Huế. Kim 
loại dùng trong xây dựng được nhập từ bên ngoài.

Trữ lượng dài hạn cũng gồm các vật liệu dùng để 
mở rộng và bảo trì đội xe cũng như lắp đặt các 
thiết bị chính như xe tải, máy móc trong nhà máy, 
tua-bin trong các nhà máy thủy điện và cáp phân 
phối điện. Xe cộ và phương tiện kỹ thuật sản xuất 
thường có thời gian sử dụng dài hơn một năm. 
Như vậy, chúng có thể được tính vào trữ lượng 
sản xuất lâu dài của Thừa Thiên-Huế, phục vụ cho 
cả thế hệ hiện tại và tương lai.

Chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế đang đầu tư, 
hoặc thu hút đầu tư vào đường sắt, đường bộ, cơ 
sở hạ tầng sản xuất và truyền tải thủy điện, nhà ở, 
trung tâm mua sắm, khu nghỉ dưỡng và khu công 
nghiệp. Đây là một phần trong nỗ lực nâng cao 
năng lực hệ thống hạ tầng giao thông, thủy điện, 
công nghiệp và bán lẻ. Những hoạt động đầu tư 
này sẽ tiếp tục đòi hỏi khối lượng lớn vật liệu xây 
dựng trong những năm tới.

Những nguyên vật liệu này không bị mất đi, mà 
vẫn được lưu giữ nhiều thập kỷ trong các tòa nhà 
và cơ sở hạ tầng. Dấu chân carbon tuyệt đối của 
những vật liệu này lớn đáng kể do đây là lượng 
lớn vật liệu, nhưng nếu tính theo mỗi tấn thì dấu 
chân lại tương đối thấp. Mặc dù vật liệu xây dựng 
chiếm 72% tổng lượng nguyên vật liệu được sử 
dụng ở Thừa Thiên-Huế theo khối lượng (tấn) 
nhưng lượng phát thải KNK của chúng chiếm 25% 
(Hình 5). Phát thải KNK chủ yếu là từ xi măng và 
thép dùng trong xây dựng, hay đúng hơn là từ các 
lò cao và lò xi măng - nơi sản xuất ra các vật liệu 
này. 

Trên toàn cầu, khoảng một nửa số nguyên vật 
liệu khai thác được sử dụng để tích tụ hoặc 
duy trì trữ lượng.24 Đối với Thừa Thiên-Huế, 
tỷ lệ này cũng rơi vào khoảng 50%. Do vật liệu 
và cường độ carbon của quá trình tích tụ trữ 
lượng, quy định để điều tiết quá trình mở rộng 
trữ lượng hiện tại là một đòn bẩy quan trọng 
để sử dụng tài nguyên bền vững.25 Trong các 
nghiên cứu về dòng chuyển hóa vật liệu của 
các quốc gia, năng suất quy ra tiền tệ (monetary 
productivity) của trữ lượng tương đối ổn định 
trong giai đoạn 1990 - 2010. Tốc độ tăng trưởng 
trữ lượng có thể chậm lại khi tốc độ tăng trưởng 
GDP giảm.26 Thời điểm điều đó xảy ra cũng phụ 
thuộc vào bối cảnh chính sách. Các chiến lược 
của ASEAN - như “tận dụng tối đa tài sản hiện 
có”, gồm cả quản lý nhu cầu và “các chiến lược… 

— 

Ở Thừa Thiên-Huế, nhiên 
liệu hóa thạch chiếm 

chưa đến 2% tài nguyên 
được sử dụng, nhưng lại 

gây ra 28% lượng phát 
thải KNK. Trên địa bàn 

tỉnh, ước tính khoảng 87% 
số nhiên liệu hóa thạch 
này được dùng cho quá 

trình khai thác, vận tải và 
chế biến nguyên vật liệu 

và sản phẩm.
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Hình 4: Dòng vật liệu ở Thừa Thiên-Huế 22



19

Bãi đổ rác

Bãi chôn lấp

Rác chôn lấp, bãi đá, quặng đuôi

Sử dụng lâu dài

CO2 chu kỳ ngắn

Chất thải tạo đất

KNK theo lãnh thổ

Thải có xử lý
Thải không xử lý

Thức ăn vật nuôi

Thuốc diệt cỏ sinh học

Cá đánh bắt

Sắn

Ngũ cốc

Hoá chất

Đất sét

Than đá

Tàn dư cây trồng

Cá nuôi trồng
Trái cây

Nhiên liệu

Dệt may

Chai thuỷ tinh

Sỏi

Sinh khối chăn thả, 
cây làm thức ăn gia súc

Đá vôi

Nhiên liệu lỏng và khí

Máy móc

Ngô

Thịt

Sợi tự nhiên

Latex tự nhiên

Hạt có dầu

Quặng

Phân hữu cơ

Giấy

Than bùn

Bao bì nhựa/ni lông

Lúa gạo

Cát

Gia vị, cà phê, thuốc lá, chè

Théo

Hộp/Lon thép và nhôm

Đường
Cắt tỉa

Rau

Bộ phận của phương tiện giao thông

Phương tiện

Gỗ

Thức ăn gia súc

Bia

Biogas

Thuốc trừ sâu và phân sinh học

Ngói

Đốt

Xi măng

Hoá chất

Cà phê, chè, thuốc lá

Làm phân compost

Vật liệu xây dựng

Lên men

Phân bón

Xơ và sợi

Cá

Trái cây

Dệt may

Sử dụng và dịch vụ cho gia đình

Sử dụng sau công nghiệp

Thay đổi mục đích sử dụng đất

Đá vôi

Máy móc

Phân

Thịt

Bao bì

Sản phẩm từ giấy và cao su

Thất thoát trong chế biến

Chất thải từ sản xuất và sau thu hoạch

Lúa gạo

Vận tải đường bộ

Phát thải đất

Đường & Bánh kẹo

Phân tổng hợp

Thuốc trừ sâu tổng hợp

Titan

Dầu thực vật

Rau

Phương tiện

Đá thải
Sản phẩm gỗ

Nguồn được chứng nhận

Khai thác hữu hạn

Nhập khẩu

Sản xuất sinh khổi

Nguồn thứ cấp

Bảo trì toà nhà

CH4

CO2

Được thu gom

Tiêu thụ

Chất thải từ tiêu dùng

Được xuất khẩu

Bảo trì cơ sở hạ tầng

Bón cho đất

N2O

Toà nhà mới

Hạ tầng, xe cộ

Hạ tầng mới

Thất thoát trong chế biến

Rác từ sản xuất, sau thu hoạch

Chất thải từ bán lẻ

Tiêu hoá kỵ khí

Bón cho đất

Đốt
Được thu gom

Thu gom và tái chế

Rác

Xuất khẩu

KNK

Trữ lượng mới

Hố phân lộ thiên

Tái chế

Cống

Thải mà không xử lý

NGUỒN

SẢN PHẨM

QUẢN LÝ CHẤT THẢI

BÁN THÀNH PHẨM

Nhiên liệu hoá thạch

Khoáng sản

SỬ DỤNG

ĐẦU RA CUỐI CÙNG

0.39 Mt

4.1 Mt   

1,7 Mt

20 Mt

� Nguồn thứ cấp

� Nguồn được chứng nhận

� Nhập khẩu

� Khai thác hữu hạn

� Sản xuất sinh khối

LOẠI  TÀI  NGUYÊN ĐẦU VÀO

Kim loại

Sinh khối



20

Trong tổng sản lượng nông nghiệp và thịt đóng 
góp 31.000 tấn. Sản lượng thịt đến từ: 14.000 con 
trâu, 28.000 con bò, 104.000 con lợn và hơn 4 triệu 
con gia cầm. Sản lượng phân bón ước tính đạt 
640.000 tấn mỗi năm. Bên cạnh đó, sản lượng 
cá của Thừa Thiên-Huế đạt 68.000 tấn mỗi năm, 
trong đó khoảng 2/3 là từ đánh bắt và phần còn 
lại là nuôi trồng thủy sản.

Thừa Thiên-Huế báo cáo ngành nông nghiệp phát 
thải khoảng 800.000 tCO2tđ vào năm 2021, trong 
đó 270.000 tCO2tđ đến từ chăn nuôi. Phân tích 
dòng chuyển hóa vật liệu cho thấy sản xuất thịt 
phát thải KNK từ 9-18 tCO2tđ/tấn, so với phát thải 
từ sản xuất rau là 0,5-1,0 tCO2tđ/tấn.

Một số dòng vật liệu chủ yếu dựa vào các sản 
phẩm nhập khẩu, như nhiên liệu hóa thạch, hoặc 
các bán thành phẩm nhập khẩu như xơ và sợi, 
hóa chất và các sản phẩm đóng gói/bao bì. Việc 
thay thế những nguyên vật liệu này bằng nguyên 
vật liệu thứ cấp hoặc tái tạo từ Thừa Thiên-Huế 
có thể giúp giảm tác động môi trường ở đầu dòng 
(upstream).

2.3 Carbon phát sinh trong nhập 
khẩu lớn hơn trong xuất khẩu

Dấu chân KNK của các sản phẩm nhập khẩu lớn 
hơn dấu chân của tất cả các sản phẩm xuất khẩu 
(Hình 5). Phần lớn lượng carbon phát sinh bổ sung 
ở Thừa Thiên-Huế liên quan đến việc sản xuất 
và chế biến nguyên vật liệu có nguồn gốc trong 
tỉnh. Lượng carbon phát sinh bổ sung từ quá trình 
chế biến, xử lý nguyên vật liệu nhập khẩu tương 
đối nhỏ, vì hầu hết các sản phẩm nhập khẩu đều 
là thành phẩm cuối cùng. Nhiều sản phẩm nhập 
khẩu là thành phẩm cuối cùng. Một ngoại lệ dễ 
thấy là sản phẩm dệt, trong đó sợi và xơ được 
nhập khẩu, và do đó được xuất khẩu dưới dạng 
hàng may mặc. Tuy nhiên, lượng carbon phát 
sinh bổ sung trong quá trình đó khá khiêm tốn.

Dấu chân KNK lớn hơn đến từ vật liệu xây dựng, 
sản phẩm động vật, sản phẩm thực vật, hóa chất 
(chủ yếu là phân bón và thuốc trừ sâu), nhiên liệu 
và sản phẩm dệt. Do một phần lớn dấu chân KNK 
của các sản phẩm này cũng phát sinh ở đầu dòng 
(upstream) trong các sản phẩm nhập khẩu, nên 
các can thiệp ở Thừa Thiên-Huế cũng có thể sẽ 
ảnh hưởng đến phát thải KNK bên ngoài tỉnh. 
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Vật liệu xây dựng
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Hình 5: Phát thải KNK phát sinh trong các sản phẩm, nguyên vật liệu từ Thừa Thiên-Huế và trong sản 
phẩm nhập khẩu và xuất khẩu22, 28
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các loại sản phẩm khác nhau (Hình 6), nhưng 
trọng tâm là các sản phẩm thực vật, vật liệu xây 
dựng, sản phẩm động vật, nhiên liệu, sản phẩm 
dệt may, và sản phẩm hóa chất. Dấu chân nước 
từ hoạt động nhập khẩu của tỉnh lớn hơn từ hoạt 
động xuất khẩu.

2.5 Hầu hết giá trị gia tăng đến từ 
sản phẩm dệt may, lương thực và xây 
dựng 
Hình ảnh trực quan về giá trị của sản phẩm nhập 
khẩu, được sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu có tính 
biểu thị (Hình 7). Giá trị của bán thành phẩm nhập 
khẩu thay đổi khi nó được đưa ra khỏi tỉnh hoặc 
khi được tiêu thụ như một thành phẩm cuối cùng. 
Phần giá trị gia tăng đó đã được ước tính và cộng 
vào trong hình dưới dạng “sản xuất trong tỉnh”, 
nhưng độ chính xác của các ước tính đó còn hạn 
chế. Trong một quy trình lắp ráp hoặc các quy 
trình thâm dụng lao động như sản xuất hàng may 
mặc từ xơ và sợi nhập khẩu, rất ít khối lượng vật 
liệu được thêm vào sản phẩm. Kết quả là, hình 
này mô tả các dòng không xuất hiện trong biểu 
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Hình 6: Dấu chân nước từ hoạt động sản xuất, tiêu dùng ở Thừa Thiên-Huế và từ hàng hóa, nguyên vật liệu 
nhập khẩu, xuất khẩu22,34

2.4 Dấu chân nước lớn hơn từ lương 
thực và vật liệu xây dựng

Các nhà hoạch định chính sách ở Thừa Thiên-
Huế muốn thấy tác động của các can thiệp lên 
dấu chân nước được phản ánh trong phân tích 
dòng chuyển hóa vật liệu. Một quan ngại là tính 
sẵn có của nguồn nước sạch, và hạn hán gần 
đây đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp 
trong tỉnh.29 Dự kiến nhiệt độ ở Việt Nam sẽ tăng 
khoảng 1,0°C - 3,4°C trong giai đoạn 2080–2099.30 
Nếu nhiệt độ tăng 3°C thì rủi ro đối với sản lượng 
nông nghiệp có thể cao gấp ba lần so với khi tăng 
2°C, do ảnh hưởng kết hợp của thay đổi về nước 
và nhiệt độ.31 Phần lớn trữ lượng nước của Việt 
Nam bị ô nhiễm đến mức không thể sử dụng 
cho sản xuất công nghiệp. Ô nhiễm nước do các 
doanh nghiệp/ngành công nghiệp vi phạm luật 
môi trường, vệ sinh môi trường và quản lý chất 
thải kém được xác định là nguyên nhân chính 
gây bệnh tật.32 Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã nêu “Việc 
đảm bảo an ninh nước trong bối cảnh biến đổi khí 
hậu, gia tăng dân số, đô thị hóa và công nghiệp 
hóa có nhiều thách thức”.33 
Dấu chân nước phân bố tương đối đồng đều trong 
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Khi xem xét dấu chân KNK của các dòng vật liệu 
ở Thừa Thiên-Huế, các dòng tương tự cũng nổi 
bật (vật liệu xây dựng, sản phẩm động vật và thực 
vật), ngoài ra, hóa chất (gồm cả phân bón và thuốc 
trừ sâu) và dệt may cũng xuất hiện. Về dấu chân 
nước, các hạng mục tương tự cũng chiếm ưu thế, 
nhưng về mặt giá trị, dệt may và phương tiện giao 
thông xuất hiện như một dòng mới được quan 
tâm. 

Tóm lại, các dòng vật liệu và các sản phẩm cần 
được hướng tới trong các can thiệp kinh tế tuần 
hoàn trong Phần 3 là:

1. Vật liệu xây dựng
2. Sản phẩm động vật
3. Nông sản
4. Nhiên liệu hóa thạch
5. Hóa chất (đặc biệt là thuốc trừ sâu và phân 
bón)
6.  Dệt may
7.  Phương tiện giao thông

đồ về khối lượng. 
Các sản phẩm nhập khẩu và xuất khẩu có ít hoặc 
không thay đổi về khối lượng hoặc giá trị, như 
nhiên liệu và phương tiện vận tải, có giá trị đáng 
kể. Dệt may là ngành có giá trị gia tăng cao. Giá 
trị cũng được tạo ra khi sản xuất lương thực/thực 
phẩm, vật liệu xây dựng và sản phẩm gỗ. Điều 
này trùng với các loại sản phẩm trọng tâm từ các 
biểu đồ trước về nước, carbon phát sinh và khối 
lượng.

2.6 Kết luận - Phần 2

Khi xem xét khối lượng, dấu chân KNK, nước và 
giá trị của các dòng vật liệu ở Thừa Thiên-Huế, có 
thể thấy một số dòng nổi bật. Các dòng lớn hơn 
theo khối lượng là dòng vật liệu xây dựng và hầu 
hết các vật liệu này được dùng để xây dựng cơ sở 
hạ tầng mới. Các dòng lớn khác là dòng nhiên liệu 
hóa thạch và các dòng liên quan đến lương thực 
như rau, thịt, phân bón và phát thải từ chăn nuôi.

Sản xuất của tỉnh
Tiêu dùng trong tỉnh

Xuất
khẩu

Dệt may

Nhiên liệu

Sản phẩm động vật

Vật liệu xây dựng

Sản phẩm thực vật

Phương tiện giao thông

Sản phẩm gỗ
Máy móc

Sản phẩm hoá chất
Bao bì

Quặng

Nhập 
khẩu

Hình 7: Giá trị sản xuất, tiêu thụ ở Thừa Thiên-Huế và giá trị hàng hóa, nguyên vật liệu nhập khẩu, xuất 
khẩu 22,35



➊ KÉO DÀI VÒNG ĐỜI:  Trong quá trình sử dụng 
tài nguyên, cần bảo trì, sửa chữa và nâng cấp chúng 

để tối đa hóa tuổi thọ và mang lại cho chúng cuộc 
đời thứ hai qua các chiến lược thu hồi khi phù hợp.

➋ ƯU TIÊN CÁC TÀI NGUYÊN TÁI TẠO:  
Đảm bảo các tài nguyên có thể tái tạo, tái sử 
dụng, không độc hại được sử dụng như nguyên 
vật liệu và năng lượng một cách hiệu suất.

➌ DÙNG CHẤT THẢI NHƯ MỘT 
TÀI NGUYÊN: Sử dụng các dòng 

chất thải làm nguồn tài nguyên thứ 
cấp và thu hồi chất thải để tái sử 

dụng và tái chế

➍ TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ SỐ: 
Theo dõi và tối ưu hóa việc sử dụng tài 

nguyên, tăng cường kết nối giữa các 
tác nhân trong chuỗi cung ứng thông 

qua các nền tảng và công nghệ số, trực 
tuyến có cung cấp thông tin chi tiết.

➎ HỢP TÁC ĐỂ TẠO GIÁ TRỊ 
CHUNG: Hợp tác trong toàn chuỗi 
cung ứng, trong nội bộ tổ chức và với 
khu vực công để tăng cường minh bạch 
và tạo ra giá trị chung.

➏ CÂN NHẮC L ẠI MÔ HÌNH HOẠT 
ĐỘNG:  Xem xét cơ hội tạo ra giá trị lớn hơn 
và điều chỉnh các biện pháp khuyến khích 
thông qua các mô hình hoạt động/kinh doanh 
dựa trên  quan hệ/tương tác giữa sản phẩm 
và dịch vụ.

❼ THIẾT KẾ CHO TƯƠNG 
L AI:  Tính đến quan điểm hệ 
thống trong quá trình thiết kế, 
để sử dụng đúng vật liệu, thiết 
kế cho sản phẩm có vòng đời 
phù hợp và thiết kế để sử dụng 
lâu dài trong tương lai.

❽ CỦNG CỐ VÀ NÂNG CAO KIẾN 
THỨC: Phát triển nghiên cứu, cấu 
trúc/sắp xếp kiến thức, khuyến khích 
mạng lưới đổi mới và phổ biến các phát 
hiện một cách chính trực.

Chính phủ Việt Nam đã áp dụng định nghĩa kinh tế tuần hoàn trong Luật Bảo vệ Môi trường, trong đó tập 

trung vào các yếu tố thiết kế, mô hình dịch vụ, kéo dài vòng đời, và giảm chất thải phát sinh, trong đó việc 

tái chế có thể đóng vai trò quan trọng. Định nghĩa này là: “Kinh tế tuần hoàn là mô hình kinh tế trong đó 

các hoạt động thiết kế, sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ nhằm giảm khai thác nguyên liệu, vật liệu, kéo dài 

vòng đời sản phẩm, hạn chế chất thải phát sinh và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường”.37

Các yếu tố tạo điều kiện và nguyên tắc Kinh tế tuần hoàn

Để định nghĩa các thuật ngữ chung cho kinh tế tuần hoàn, tổ chức phi chính 
phủ (NGO) đã liệt kê các thuật ngữ và định nghĩa được hơn 20 tổ chức sử dụng, 
từ các tổ chức phi chính phủ đến các cơ quan nhà nước, học viện và đơn vị tư 
vấn. Trong những thuật ngữ và định nghĩa này, nổi lên ba chiến lược và năm 
yếu tố tạo điều kiện36: 

kinh tế 
tuần hoàn

HỘP 2: BIỂU TƯỢNG
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—

Để hỗ trợ phát triển dài hạn 
cho Thừa Thiên-Huế, cần tập 
trung giải quyết cùng lúc các 
khía cạnh hiệu quả sử dụng 

tài nguyên, tránh lãng phí và 
giảm phát thải KNK 

—
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Các ước tính về tiềm năng giảm nhẹ KNK vào 
năm 2030 và 2050 được thực hiện. Đối với hai can 
thiệp trong ngành xây dựng, tiềm năng giảm nhẹ 
vào năm 2050 lớn hơn đáng kể so với năm 2030, 
điều này là do tiềm năng giảm nhẹ KNK của thiết 
kế và kiến trúc tuần hoàn tăng lên trong dài hạn. 
Tiếp đến, tiềm năng giảm nhẹ của các phương 
pháp xây dựng ngoài công trường và kiểu mô-đun 
tăng lên do giả định rằng việc sử dụng vật liệu 
xây dựng từ gỗ sẽ tăng sau năm 2030. Kết quả là 
tiềm năng giảm KNK của tỉnh nhờ 14 can thiệp 
này vào năm 2050 (so với ước tính tổng phát thải 
cơ sở) đạt 41%, cao hơn nhiều so mức giảm 16% 
vào năm 2030.

Tỷ lệ giảm chất thải rắn phát sinh cũng cao đáng 
kể, lên tới 89%. Điều này được thực hiện thông 
qua một loạt các biện pháp, bao gồm giảm lượng 
chất thải từ việc xây dựng ngoài công trường, 
giảm lãng phí và thất thoát thực phẩm, kết hợp 
với việc tránh chất thải phát sinh, và thu hồi chất 
thải. Các biện pháp này đã góp phần tiết kiệm 
nước, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp – 
chiếm tới 49% tổng lượng nước sử dụng.  Nếu xem 
xét từ khía cạnh kinh tế - xã hội, việc tiết kiệm 
nhiên liệu và cải thiện hiệu quả sử dụng tài sản 
có thể tạo ra giá trị trong lĩnh vực giao thông vận 
tải. Đồng thời, việc thu hồi và tái chế các vật liệu 
cũng có thể hỗ trợ tạo ra giá trị trong ngành công 
nghiệp và quản lý chất thải. Các biện pháp can 
thiệp này đặc biệt mang lại cơ hội tạo việc làm 
chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, giao thông 
và quản lý chất thải.

Tác động của các yếu tố tạo điều kiện cũng đã 
được định lượng, nhưng trùng với các can thiệp 
vào chuỗi giá trị. Ví dụ, mua sắm tuần hoàn có 
thể đẩy nhanh việc áp dụng các nguyên tắc kinh 
tế tuần hoàn trong xây dựng, nhưng tác động của 
can thiệp đó cũng được lượng hóa theo hai can 
thiệp trong ngành cụ thể đó. Để tránh trùng lặp, 
tiềm năng khi loại bỏ trùng lặp theo ngành đã 
được liệt kê ở cuối bảng.

�3	 Các can thiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn 

Phần 3 tìm hiểu chi tiết hơn về các dòng vật liệu 
cụ thể và đề xuất 14 can thiệp áp dụng nguyên tắc 
kinh tế tuần hoàn (can thiệp kinh tế tuần hoàn). 
Những can thiệp này dựa vào phân tích các dòng 
vật liệu cụ thể và kết quả tham vấn với 30 đại diện 
từ các cơ quan nhà nước và các nhóm quan tâm 
khác nhau trong tỉnh. Chín can thiệp trong số 
này diễn ra dọc theo các chuỗi giá trị vật liệu xây 
dựng, sản phẩm lương thực, và hàng tiêu dùng.

Bốn can thiệp còn lại liên quan đến các dịch vụ 
như dịch vụ quản trị, tài chính, giáo dục và pháp 
lý. Các can thiệp này giúp tạo ra bối cảnh thuận 
lợi và có mục đích đẩy nhanh quá trình chuyển 
đổi liên ngành sang kinh tế tuần hoàn.
     
Không có quốc gia nào bắt đầu từ con số 0 trong 
quá trình chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn. Vì 
vậy, Phần 3 cũng mô tả các sáng kiến kinh tế tuần 
hoàn hiện có. Các sáng kiến này mang lại cơ sở 
nền tảng để mở rộng hoặc phát triển các sáng 
kiến mới dựa trên các nguyên tắc và điều kiện 
thuận lợi tương tự. 

3.0 Tác động môi trường và kinh tế - 
xã hội của các can thiệp

Tác động của 14 can thiệp đã được định lượng 
theo sáu khía cạnh: bốn khía cạnh môi trường, 
một khía cạnh kinh tế và một khía cạnh xã hội. 
Kết quả được trình bày trong Bảng 2. Về tác động 
môi trường, có phân tách giữa các tác động xảy 
ra trong Thừa Thiên-Huế, và các tác động ngoài 
Thừa Thiên-Huế. Các tác động bên ngoài tỉnh liên 
quan đến việc giảm nhu cầu nhập hàng hóa và 
nguyên vật liệu.

Các can thiệp bắt đầu với ngành xây dựng, chuỗi 
giá trị thực phẩm, giao thông, công nghiệp và sản 
xuất, và các yếu tố tạo điều kiện. Trong mỗi hạng 
mục, các can thiệp được sắp xếp theo logic để 
giúp tránh tính 2 lần tác động. Ví dụ, khi điện khí 
hóa đội phương tiện vận tải, trước tiên cần xác 
định quy mô của đội phương tiện đó khi tỉ lệ hữu 
dụng của từng phương tiện được tối ưu hóa và 
vận tải phi cơ giới được triển khai hết tiềm năng 
(Bảng 2).
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CAN THIỆP THEO NGÀNH   TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

GIẢM KNK ĐẾN NĂM 2030 

triệu tCO2tđ /năm

GIẢM KNK ĐẾN NĂM 2050 

triệu tCO2tđ /năm

TRÁNH CHẤT THẢI PHÁT 

SINH  ĐẾN 2030

tấn /năm

→ XÂY DỰNG

1 THÚC ĐẨY KIẾN TRÚC TUẦN HOÀN 300,000  120,000  2,100,000  820.000 0 0

2 NÂNG CAO NĂNG LỰC XÂY DỰNG NGOÀI 
CÔNG TRƯỜNG & KIỂU MÔ-ĐUN 19,000  7,000  1,600,000  45,000  78.000 0

→ LƯƠNG THỰC VÀ NÔNG NGHIỆP 

3 CUNG CẤP THỰC PHẨM L ÀNH MẠNH VỚI 
CHUỖI GIÁ TRỊ HIỆU QUẢ  38,000  160,000  700,000  330,000  170,000 0

4 TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ PHI TẬP TRUNG CHẤT 
THẢI HỮU CƠ  69,000 0  137,000 0  135,000 0

5 ƯU TIÊN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ SỬ DỤNG 
TÀI NGUYÊN HIỆU QUẢ  200,000  82,000  320,000  130,000 0 0

→ GIAO THÔNG

6 HỖ TRỢ GIAO THÔNG NĂNG ĐỘNG VÀ 
CÔNG CỘNG  150,000  38,000  240,000  61,000  2,900 0

7 TỐI ƯU HÓA ĐỘ HỮU DỤNG/HIỆU SUẤT 
PHƯƠNG TIỆN VÀ ĐIỆN KHÍ HÓA ĐỘI XE  210,000  28,000  330,000  45,000 0 0

→ CHẤT THẢI

8 TRÁNH CHẤT THẢI PHÁT SINH VÀ TỐI ĐA 
HÓA VIỆC THU HỒI 0  140,000 0  300,000  46,000 0

→ DỆT MAY

9 TĂNG HÀM LƯỢNG TÁI CHẾ VÀ TÁI TẠO 
TRONG DỆT MAY LÊN 20% 0  68,000 0  110,000 0  11,000

→ DU LỊCH

10 THÍ ĐIỂM CÁC SÁNG KIẾN TUẦN HOÀN 
TRONG DU LỊCH  5,900  6,100  9,700  10,000  9,200  3,400

→ QUẢN TRỊ

11 LỒNG GHÉP MUA SẮM TUẦN HOÀN CHO 
CƠ SỞ HẠ TẦNG MỚI  250,000  83,000  410,000  130,000  9,900  220

→ TÀI CHÍNH

12 CẤP TÀI CHÍNH CHO CÁC MÔ HÌNH KINH 
DOANH TUẦN HOÀN VÀ KHỞI NGHIỆP  1,300,000  640,000  5,400,000  410  430,000  11,000

→ GIÁO DỤC

13 GIÁO DỤC VỀ KINH TẾ TUẦN HOÀN  n/a  n/a n/a n/a n/a n/a

→ TƯ PHÁP

14 ĐẢM BẢO TIẾP CẬN CÔNG BẰNG VÀ CỦNG 
CỐ TƯ PHÁP  n/a  n/a n/a n/a n/a n/a

TỔNG  2,900,000  1,400,000 11,000,000  2,000,000  880,000  26,000

• TIỀM NĂNG*  1,300,000  640,000  5,400,000  1,800,000  430,000  11,000

 GIẢM/ TĂNG** -16% -7% -41% -12% -89% n/a

*    when removing sectora l  over lap     **  as  share  of  total  emiss ions, waste vo lume, water  usage, GRP, jobs

    

Thừa Thiên-Huế      trong     ngoài

(n/a: Không có dữ liệu)
Bảng 2: Tác động môi trường, kinh tế và xã hội của 14 can thiệp kinh tế tuần hoàn.
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CAN THIỆP THEO NGÀNH

TIẾT KIỆM NƯỚC 

Triệu m3/năm

TÁC ĐỘNG GDP ĐẾN 2030 

Tr iệu USD/năm

TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC L ÀM

ĐẾN 2030

→ XÂY DỰNG

1 THÚC ĐẨY KIẾN TRÚC TUẦN HOÀN  130  52  8.2 0

2 NÂNG CAO NĂNG LỰC XÂY DỰNG NGOÀI 
CÔNG TRƯỜNG & KIỂU MÔ-ĐUN  60  30  25 -700

→ LƯƠNG THỰC VÀ NÔNG NGHIỆP 

3 CUNG CẤP THỰC PHẨM L ÀNH MẠNH VỚI 
CHUỖI GIÁ TRỊ HIỆU QUẢ  170  80 0 0

4 TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ PHI TẬP TRUNG CHẤT 
THẢI HỮU CƠ 0  9  0.8  4,000

5 ƯU TIÊN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ SỬ DỤNG 
TÀI NGUYÊN HIỆU QUẢ  330  22  23  1,100

→ GIAO THÔNG

6 HỖ TRỢ GIAO THÔNG NĂNG ĐỘNG VÀ 
CÔNG CỘNG  120  5.3  15 2,700

7 TỐI ƯU HÓA ĐỘ HỮU DỤNG/HIỆU SUẤT 
PHƯƠNG TIỆN VÀ ĐIỆN KHÍ HÓA ĐỘI XE  34  110  57 -100

→ CHẤT THẢI

8 TRÁNH CHẤT THẢI PHÁT SINH VÀ TỐI ĐA 
HÓA VIỆC THU HỒI 0  70  25  3,600

→ DỆT MAY

8 TĂNG HÀM LƯỢNG TÁI CHẾ VÀ TÁI TẠO 
TRONG DỆT MAY LÊN 20%  3,2  28  24 n/a

→ DU LỊCH

10 THÍ ĐIỂM CÁC SÁNG KIẾN TUẦN HOÀN 
TRONG DU LỊCH  1.8  1.8 n/a n/a

→ QUẢN TRỊ

11 LỒNG GHÉP MUA SẮM TUẦN HOÀN CHO 
CƠ SỞ HẠ TẦNG MỚI  53  56  9.1  5,300

→ TÀI CHÍNH

12 CẤP TÀI CHÍNH CHO CÁC MÔ HÌNH KINH 
DOANH TUẦN HOÀN VÀ KHỞI NGHIỆP  800  410  180  11,000

→ GIÁO DỤC

13 GIÁO DỤC VỀ KINH TẾ TUẦN HOÀN n/a n/a n/a n/a

→ TƯ PHÁP

14 ĐẢM BẢO TIẾP CẬN CÔNG BẰNG VÀ CỦNG 
CỐ TƯ PHÁP n/a n/a n/a n/a

TỔNG  1,700  900  370  27,000

• TIỀM NĂNG* *  800  410  180  11,000

 GIẢM/ TĂNG ** -14% -10% 4,5% 2,0%

*	 kh i  bỏ t rùng lặp ngành	 ** t ỷ lệ  t rong tổng phát  thả i , khố i  lượng chất  thả i , sử  dụng nước, GRP, v iệc làm

 

TÁC ĐỘNG KINH TẾ TÁC ĐỘNG XÃ HỘI 

Kết quả ròng Kết quả ròng
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3.1 Can thiệp 1: Thúc đẩy kiến trúc 
tuần hoàn

Chiến lược
Can thiệp này có mục đích nhằm tối ưu hóa thiết 
kế các tòa nhà và cơ sở hạ tầng để giảm thiểu sử 
dụng tài nguyên. Khi biến các cân nhắc về môi 
trường thành một tiêu chí thiết kế, thì có thể áp 
dụng kết hợp các can thiệp kinh tế tuần hoàn một 
cách hiệu quả nhất. Các can thiệp này gồm sử 
dụng vật liệu xây dựng carbon thấp thứ cấp và tái 
tạo, tái sử dụng, ưu tiên vật liệu xây dựng carbon 
thấp, thiết kế để có thể tháo dỡ, và tránh đưa ra 
thông số kỹ thuật quá cao dẫn đến thiết kế kết 
cấu chịu tải cao hơn mức cần thiết.

Sử dụng kích thước quá lớn (Over-dimensioning) 
để đảm bảo độ bền và an toàn của tòa nhà có thể 
khiến các công ty xây dựng sử dụng nhiều xi 
măng và thép hơn 30-50% so với mức cần thiết 
nếu chuỗi giá trị được tối ưu hóa. Chiến lược này 
cũng hướng tới giảm việc đưa ra thông số  kỹ 
thuật quá cao, thép độ bền cao, và các kỹ thuật 
như hậu ứng lực.38

Can thiệp này tập trung vào carbon phát sinh, 
đề cập đến phát thải KNK liên quan đến vật liệu 

xây dựng của tòa nhà và toàn bộ vòng đời của nó 
(không bao gồm phát thải vận hành trong giai 
đoạn sử dụng tòa nhà). Tuy nhiên, thiết kế cũng 
có thể giảm phát thải khi vận hành, như bằng 
cách tối ưu hóa bối cảnh và vị trí của tòa nhà, tận 
dụng các đặc điểm như cây xanh, bóng mát,39 mái 
xanh,40 gió và các nguyên tắc thiết kế thụ động. 
Những điều này giúp giảm hoặc tránh cả tác động 
vận hành và tác động carbon phát sinh của các 
giải pháp kỹ thuật như điều hòa không khí.41

Khung chính sách
Việt Nam khuyến khích sử dụng vật liệu xây 
dựng không nung, như gạch ép. Chính phủ đã ban 
hành Quyết định về tăng cường sử dụng vật liệu 
xây dựng không nung. Quyết định này đã được 
đưa vào mục tiêu của tỉnh vào năm 2022. Từ năm 
2022 đến năm 2025, tất cả các công trình xây 
dựng phải sử dụng 80% vật liệu xây không nung. 
Đối với đầu tư công và đầu tư nước ngoài, tỷ lệ 
này là 100%. Các dự án xây dựng không tuân thủ 
sẽ phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
phê duyệt trước.42

Yêu cầu này có khả năng sẽ thay đổi thiết kế của 
các tòa nhà và chuyển ưu tiên sang vật liệu xây 
dựng carbon thấp. Các hiệp hội ngành chỉ ra rằng 

24%
Ngành xây dựng ở Thừa Thiên-Huế sử 
dụng 77% lượng nguyên vật liệu và gây 
ra 24% phát thải KNK. Ngành này đóng 
góp 7% GDP và tạo 11% số việc làm.

NGÀNH CAN THIỆP MỤC TIÊU 

→ Xây dựng
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SmartCrusher là công nghệ có kích thước bằng 
thùng chứa container, có thể nghiền nát bê tông 
từ các khu vực phá dỡ, cho phép thu hồi các thành 
phần hỗn hợp không đồng nhất của bê tông, gồm 
xi măng, sỏi và cát không ngậm nước và ngậm 
nước. Những vật liệu này có thể được sử dụng 
ngay lập tức mà không cần xử lý nhiều như một 
nguồn cung cấp bê tông mới tại công trường. 
Xi măng tái chế được bán ở Hà Lan dưới dạng 
Freement. Theo một công ty tư vấn Hà Lan, công 
nghệ này có thể giảm 68% carbon phát sinh trong 
bê tông, đồng thời giảm 56% chi phí bê tông.48 

Các bước tiếp theo
Với các quy định khuyến khích sử dụng gạch 
không nung trong xây dựng, chính quyền tỉnh 
Thừa Thiên-Huế đã đang nỗ lực giảm carbon phát 
sinh trong các công trình xây dựng mới. Các bước 
tiếp theo có thể gồm:
1. Đào tạo cho kiến trúc sư và các công ty xây 
dựng và phá dỡ về các khái niệm kinh tế tuần 
hoàn như mô hình thiết kế-để-tháo dỡ, khai thác 
đô thị, thiết kế tuần hoàn, trả tiền-cho-mỗi-lần-
dùng trong lắp đặt tòa nhà như điều hòa không 
khí và thang máy, tái chế bê tông và sử dụng vật 
liệu xây dựng làm từ gỗ có khả năng hấp thụ/cô 
lập thay vì phát thải KNK.
2. Thúc đẩy mua sắm tuần hoàn của các bên 
liên quan thuộc chính phủ và khu vực tư nhân, 
đồng thời đưa các cân nhắc về môi trường, đặc 
biệt là lượng carbon phát sinh ước tính, thành 
một phần của các quyết định đầu tư.

hiện có các vấn đề về khả năng sản xuất đủ vật 
liệu xây như gạch không nung.43 Các can thiệp 
tiếp theo sẽ xem xét các vật liệu xây dựng bằng 
gỗ được sản xuất bền vững, các vật liệu này có thể 
mang lại giải pháp vật liệu thay thế nhẹ cho vật 
liệu xây dựng có nguồn gốc từ khoáng sản được 
khai thác. Các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn trong 
ngành xây dựng có thể giúp các kiến trúc sư và 
công ty xây dựng tuân thủ các quy định của tỉnh 
trong khi lắp ráp các tòa nhà sao cho chúng có 
thể trở thành nguồn vật liệu xây dựng thứ cấp có 
giá trị khi tòa nhà hết vòng đời.

Các sáng kiến hiện có ở Thừa Thiên-Huế 
The Nest44 là một khái niệm nhà ở linh hoạt và 
kiểu mô-đun tại Việt Nam do ROOM+ Design & 
Build thiết kế nhằm đáp ứng quy mô hộ gia đình 
đang ngày càng giảm, bằng các thiết kế nhà có 
thể sử dụng cho tối đa hai người, thay vì cho ba 
thế hệ như trước đây. Theo thời gian, một gia đình 
có một hoặc hai người có thể tăng lên thành ba 
hoặc bốn người. Một nhà thiết kế của The Nest đã 
giải thích rằng “Chúng tôi tin rằng vấn đề chính 
đối với nơi ở tốt không phải là kích thước, mà là 
cách bố trí hiệu quả, phù hợp với nhiều mục đích 
sử dụng”.45 Ngoài tính linh hoạt, The Nest còn áp 
dụng các chiến lược thiết kế thụ động có tính đến 
định hướng tòa nhà và thiết kế mặt tiền để tối đa 
hóa thông gió và lấy sáng tự nhiên. Họ cũng sử 
dụng cây cối trên sân thượng/hiên nhà và đảm 
bảo thiết kế có thể phù hợp với các khu vườn, 
trang trại trồng rau và công viên trên mái nhà.

Trong giai đoạn 2014 - 2019, UNDP đã triển khai 
dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch 
không nung tại Việt Nam” do Quỹ Môi trường 
Toàn cầu (GEF) tài trợ. Dự án này hỗ trợ di dời các 
lò nung gạch đất sét, hướng tới mục đích giảm 
phát thải KNK. Dự án cũng hỗ trợ xây dựng chính 
sách và cho rằng chương trình thúc đẩy sử dụng 
gạch không nung sẽ mang tính thực tế và mang 
lại lợi ích kinh tế - xã hội và môi trường.46 

Các ví dụ truyền cảm hứng về kinh tế 
tuần hoàn
Rijkswaterstaat, cơ quan điều hành của Bộ Quản 
lý Cơ sở Hạ tầng và Nước của Hà Lan, đã đưa kinh 
tế tuần hoàn trở thành một phần tiêu chí mua 
sắm cầu cạn. Kết quả là một cầu cạn đã được lắp 
ráp và tháo rời thành công để có cuộc đời thứ hai 
tại một địa điểm khác. Đây là một ví dụ về thiết kế 
tháo dỡ trong công trình dân dụng. Qua việc chia 
sẻ kiến thức và kinh nghiệm, Rijkswaterstaat 
hướng tới biến hoạt động mua sắm tuần hoàn trở 
thành thông lệ chung ở Hà Lan.47

— 

Sử dụng kích thước quá 
lớn (over-dimensioning) 
có thể khiến các công ty 

xây dựng sử dụng nhiều xi 
măng và thép hơn 30-50% 

so với mức cần thiết
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3.  Cung cấp ưu đãi tài chính nhằm tăng cường 
tiết kiệm liên quan đến các can thiệp kinh tế tuần 
hoàn và vị thế cạnh tranh của vật liệu xây dựng 
carbon thấp. Ví dụ gồm: tăng thuế đối với các vật 
liệu thâm dụng carbon như xi măng Portland và 
thép có hàm lượng tái chế thấp. Tiền thu được từ 
những cải cách thuế như vậy có thể dùng để đầu 
tư vào các thiết kế có thể giảm carbon phát sinh 
thông qua mua sắm tuần hoàn (can thiệp 11) hoặc 
trợ cấp cho vật liệu xây dựng carbon thấp. Những 
cải cách thuế như vậy có thể giúp tránh tình 
trạng tăng phát thải trở lại khi mà chi phí giảm do 
cải thiện hiệu suất lại được đầu tư xây các tòa nhà 
lớn hơn, với ảnh hưởng môi trường lớn hơn. 49

4. Cân nhắc thu hồi tài nguyên khi mua/thuê 
dịch vụ phá dỡ. Bằng cách quy định tỷ lệ vật liệu 
và các thành phần xây dựng cần được tái sử 
dụng, chính phủ có thể khuyến khích khai thác 
vật liệu xây dựng thứ cấp. Đồng thời, khi các 
công ty phá dỡ có đủ thời gian để tìm người mua 
những vật liệu và linh kiện này, họ có thể dần dần 
chuyển từ việc phá dỡ sang tháo dỡ. Cần khuyến 
khích xây dựng quan hệ đối tác với các cơ sở tái 
chế và phát triển thị trường địa phương cho vật 
liệu xây dựng thứ cấp.

Tác động tiềm năng
Nghiên cứu về các trường hợp điển hình trên 
toàn cầu chỉ ra rằng việc cân nhắc các nguyên 
tắc kinh tế tuần hoàn trong giai đoạn thiết kế 
công trình xây mới có thể giảm 41% carbon phát 
sinh đối với các tòa nhà và 56% đối với cơ sở hạ 
tầng. Những số liệu này được cho là có tính thực 

Bảng 3: Tổng quan tác động từ việc thúc đẩy kiến trúc tuần hoàn (kích thước thanh ngang đã được điều 
chỉnh theo tỷ lệ như trong bảng 1)22,51

tế trong dài hạn (Bảng 3), vì ước tính tiềm năng 
ngắn hạn là giảm 15% carbon phát sinh đối với 
các tòa nhà và 12% đối với cơ sở hạ tầng. Đây là 
mức vừa phải, vì các nghiên cứu về ngành xây 
dựng của EU chỉ ra rằng đến năm 2050, có thể 
giảm phát thải carbon phát sinh trong ngành 
xây dựng xuống còn 1%.Tác động GRP có liên 
quan đến việc tái đầu tư tiết kiệm được 2% chi 
phí đầu tư xây dựng mới . Tác động đến việc 
làm là không đáng kể, vì nghiên cứu chỉ ra rằng 
việc giảm carbon phát sinh chỉ đòi hỏi thêm 
một chút nỗ lực thiết kế.50 Tác động KNK bên 
ngoài tỉnh Thừa Thiên-Huế chủ yếu liên quan 
đến việc tiết kiệm thép nhập vào tỉnh.

Tác động định tính của can thiệp này có khả 
năng sẽ thấy trong các Mục tiêu Phát triển Bền 
vững (MTPTBV) sau. Xuyên suốt báo cáo, các 
MTPTBV đã được viết lại ngắn gọn hơn:
— MTPTBV 9.1. Xây dựng hệ thống kết cấu 
hạ tầng đáng tin cậy, bền vững và có khả năng 
chống chịu, với mục tiêu tiếp cận công bằng và 
trong khả năng chi trả cho tất cả mọi người.
— MTPTBV 9.4. Nâng cấp kết cấu hạ tầng và 
trang bị các ngành công nghiệp hướng tới sự 
bền vững và tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực.
— MTPTBV 11.1. Đảm bảo tất cả người dân 
được tiếp cận với những dịch vụ cơ bản và nhà 
ở phù hợp, an toàn và trong khả năng chi trả, và 
nâng cấp các khu ổ chuột.
— MTPTBV 13.2. Lồng ghép các biện pháp biến 
đổi khí hậu vào các chính sách, chiến lược và 
quy hoạch quốc gia.

①  THÚC ĐẨY KIẾN TRÚC TUẦN HOÀN   → Xây dựng

GIẢM KNK 2030 
tr iệu tCO2tđ/năm

GIẢM KNK 2050 
tr iệu tCO2tđ/năm

TRÁNH CHẤT THẢI RẮN 2030 
tr iệu t/năm

TIẾT KIỆM NƯỚC 2030 
tr iệu m3/năm

TÁC ĐỘNG GDP 2030
tr iệu USD/năm

TÁC ĐỘNG VIỆC L ÀM 2030

TÁC ĐỘNG TRONG THỪA THIÊN HUẾ

300,000 

2,100,000

0

130

0

8.2
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3.2 Can thiệp 2: Nâng cao năng lực 
xây dựng ngoài công trường và kiểu 
mô-đun
Chiến lược
Can thiệp này tập trung vào việc cải thiện quy 
trình xây dựng bằng cách áp dụng các phương 
pháp xây dựng ngoài công trường và kiểu mô-
đun. Những phương pháp này đòi hỏi việc hoàn 
thành một phần công trình tại nhà máy và lắp 
ráp các mô-đun thành phẩm/đã hoàn thiện 
tại địa điểm công trường. Chiến lược này giảm 
KNK bằng cách giảm cả chất thải vật liệu và vận 
chuyển.

Việc xây dựng ngoài công trường trung bình 
có thể giúp các công trình xây dựng mới giảm 
phát thải 25%.52 Việc chế tạo sẵn cũng có thể 
giúp giảm carbon phát sinh và chi phí cải tạo và 
trang bị thêm ước tính khoảng 15%.53 Xây dựng 
ngoài công trường cũng có lợi cho lực lượng lao 
động, gồm “năng suất cao hơn, tốc độ học tập 
cao hơn, điều kiện làm việc tốt hơn, nâng cao 
chất lượng lao động, và cải thiện an toàn và sức 
khỏe”.54

Can thiệp này có thể được kết hợp với việc 

chuyển đổi dần dần sang xây dựng bằng gỗ. 
Việc ưu tiên các vật liệu dựa vào sinh học cũng 
có thể làm giảm carbon phát sinh và thậm chí 
có thể cô lập carbon. Việc lựa chọn vật liệu ít 
carbon phát sinh thường mang lại hiệu quả về 
chi phí. Các chủ thể trong ngành đã cho biết, 
khi kết hợp xây dựng dùng gỗ và ngoài công 
trường, có thể giảm 80% carbon phát sinh và 
70% chất thải.55 

Khung chính sách
Thừa Thiên-Huế có quy định khuyến khích 
sử dụng gạch không nung để giảm dấu chân 
carbon. Không có quy định nào khác nhằm 
nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên hoặc 
giảm phát thải KNK phát sinh từ hoạt động xây 
dựng.

Các sáng kiến hiện có ở Thừa Thiên-Huế 
Có một số sáng kiến ở Thừa Thiên-Huế áp dụng 
thiết kế nhà ở kiểu mô-đun lắp ghép. Một số 
sáng kiến trong số đó cũng ưu tiên vật liệu xây 
dựng bằng gỗ được sản xuất bền vững.

1.  Quán cà phê O2 ở thành phố Huế được lấy 
cảm hứng từ nhà rường thế kỷ 17, một ngôi nhà 
có khung gỗ có thể dễ dàng tháo dỡ. Quán cà 

70%
Xây dựng dùng gỗ và ngoài công 
trường có thể giảm 80% carbon 

phát sinh và 70% chất thải

NGÀNH CAN THIỆP MỤC TIÊU 
→ Xây dựng 
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phê O2 cũng có thể được tháo rời dễ dàng và các 
bộ phận của nó có thể được tái sử dụng.56 Quán cà 
phê này đã xuất hiện trên ArchDaily.57

2. The Nest là một ý tưởng nhà ở linh hoạt và 
kiểu mô-đun ở Việt Nam - đã được trình bày trong 
Can thiệp 1. Một thiết kế cho phép các hộ gia đình 
điều chỉnh căn hộ của mình theo thời gian, đây 
là một ví dụ hay cho thấy các phương pháp xây 
dựng kiểu mô-đun có thể tăng tính linh hoạt ra 
sao.58

3. Nhà máy Timber House đặt tại Bình Dương 
thiết kế và sản xuất nhà gỗ chế tạo sẵn. Họ sử 
dụng các sản phẩm gỗ ép để tạo độ cứng cho kết 
cấu. Trong số khách hàng của họ có các khu nghỉ 
dưỡng sinh thái.59

4. Một công ty khác cung cấp giải pháp nhà kiểu 
mô-đun chế tạo sẵn là Hoàng Sa Việt. Họ cung 
cấp nhà khung thép chế tạo sẵn và có thể cung 
cấp các tòa nhà nhiều tầng.60

 
Các ví dụ truyền cảm hứng về kinh tế 
tuần hoàn
Các ví dụ quốc tế và nghiên cứu điển hình liên 
quan đến xây dựng kiểu mô-đun và ngoài công 
trường gồm:

1. Công ty xây dựng Hà Lan Ursem Modulair 
Bouwen đã áp dụng các kỹ thuật xây dựng kiểu 
mô-đun và ngoài công trường. Công ty này cho 
biết phương pháp này cho phép giảm 50% thời 
gian xây dựng và giảm lượng chất thải xuống còn 
chưa đến 1% tổng vật liệu sử dụng. Trong khi với 
phương pháp xây dựng truyền thống, lượng chất 
thải có thể đạt tới 10% - 15% tổng lượng vật liệu sử 
dụng.61

2. Các nghiên cứu điển hình từ Scotland cho 
thấy việc sử dụng gỗ có thể làm giảm khí carbon 
phát sinh của một tòa nhà tới 48% so với trường 
hợp cơ sở khi dùng bê tông cốt thép, và giảm tới 
58% so với trường hợp dùng thép.62

 3. Một nghiên cứu của Canada đã so sánh một 
tòa nhà dùng bê tông đúc tại chỗ với công trình 
gỗ khối, kết quả cho thấy công trình gỗ khối giảm 
24% carbon phát sinh.63

Các bước tiếp theo
Các bước tiếp theo là sự kết hợp giữa các ưu đãi 
chính sách và thúc đẩy hợp tác dọc theo các 
chuỗi giá trị xây dựng.

1. Quy định về phát thải carbon phát sinh trong 

— 

Xây dựng ngoài công trường 
trung bình có thể giúp các 

công trình xây dựng mới 
giảm phát thải 25%

ngành xây dựng, theo các quy định dự thảo ở Liên 
minh Châu Âu như được mô tả bởi Ramboll.64

2. Áp dụng các chính sách khuyến khích cải 
thiện hiệu suất xây dựng và tính linh hoạt trong 
mục đích và bố cục của tòa nhà, và các chính 
sách hướng tới tăng giá trị cuối vòng đời của tòa 
nhà. Thực hành thiết kế kiểu mô-đun và ngoài 
công trường có thể hỗ trợ các mục tiêu như vậy. 
Các ưu đãi khác có thể liên quan đến việc khuyến 
khích xây dựng kiểu mô-đun với mua sắm tuần 
hoàn, và cung cấp hỗ trợ tín dụng cho các công 
trình kiểu mô-đun.

3. Khi cần, điều chỉnh luật/quy chuẩn xây dựng 
để thúc đẩy áp dụng thiết kế kiểu mô-đun, thiết kế 
để tháo dỡ, và sử dụng vật liệu xây dựng thứ cấp.  

4. Tạo điều kiện điều phối cung - cầu về vật liệu 
và cấu kiện xây dựng thứ cấp. Sự điều phối như 
vậy giữa các hoạt động xây dựng và phá dỡ có thể 
được thúc đẩy nhờ các thị trường trực tuyến như 
German Restado 65, và nó có thể là một kho hàng 
thật dành cho vật liệu xây dựng thứ cấp như Jan 
van IJken ở Hà Lan.66

5. Trợ cấp cho hoạt động xây dựng bằng gỗ, có 
thể lấy từ nguồn thu từ các đề án hạn mức phát 
thải, như ví dụ của Bavaria, Chương trình Xúc tiến 
Xây dựng bằng Gỗ ở Bavaria trả khoản trợ cấp 500 
EUR cho mỗi tấn CO2 được lưu trữ.67
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Bảng 4: Tổng quan về tác động từ việc nâng cao năng lực xây dựng ngoài công trường và kiểu mô-đun22,70

Tác động tiềm năng
Trong lượng phát thải KNK còn lại sau khi thực 
hiện Can thiệp 1, việc xây dựng kiểu mô-đun có 
thể giảm phát thải KNK thêm 10% - 39% nữa khi 
xây mới tòa nhà, và giảm thêm 15% khi cải tạo tòa 
nhà.68 Tiềm năng giảm 10% đã được dùng trong 
ước tính cho năm 2030 và 39% trong ước tính cho 
năm 2050, trong khi phân tích dòng chuyển hóa 
vật liệu chỉ ra rằng 14% vật liệu xây dựng được sử 
dụng cho các tòa nhà xây mới và 2% cho cải tạo 
các công trình. Tiềm năng giảm nhẹ chỉ được áp 
dụng cho phát thải KNK liên quan đến hai hoạt 
động này. Xây dựng ngoài công trường có thể làm 
giảm đáng kể chất thải phát sinh.

Mặc dù tiền tiết kiệm từ vật liệu xây dựng có thể 
được tái đầu tư, giúp GRP tăng, nhưng việc làm có 
thể giảm nhẹ do việc xây dựng ngoài công trường 
có thể sẽ giảm 3% nhu cầu về lao động. Tuy nhiên, 
mô hình này chưa tính tới mức độ/phạm vi sản 
xuất các mô-đun xây dựng -  lắp ghép nhanh hơn, 
ít rủi ro về an toàn hơn, và ít phiền toái khó chịu 
hơn tại công trường và chúng có thể trở thành 
một sản phẩm xuất khẩu thú vị. Trong trường hợp 
đó, việc làm có thể sẽ tăng lên. Ngoài ra, việc sử 
dụng vật liệu xây dựng bằng gỗ có thể hỗ trợ các 
quốc gia thực hiện tham vọng giảm nhẹ và loại bỏ 
KNK.

Để ước tính tiềm năng giảm KNK vào năm 2050, 
việc xây dựng bằng gỗ cũng được xem xét. Nếu 
Thừa Thiên-Huế chuyển hướng thành công một 
khối lượng tương đương 80% sản lượng gỗ năm 

②  NÂNG CAO NĂNG LỰC XÂY DỰNG NGOÀI CÔNG TRƯỜNG & KIỂU MÔ-ĐUN   → Xây dựng

TÁC ĐỘNG TRONG THỪA THIÊN HUẾ

GIẢM KNK 2030 
tr iệu tCO2tđ/năm

GIẢM KNK 2050 
tr iệu tCO2tđ/năm

TRÁNH CHẤT THẢI RẮN 2030 
tr iệu t/năm

TIẾT KIỆM NƯỚC 2030 
tr iệu m3/năm

TÁC ĐỘNG GDP 2030
tr iệu USD/năm

TÁC ĐỘNG VIỆC L ÀM 2030

19,000

 1,600,000 

 78,000

60 

25

-700

2021 thành vật liệu xây dựng vào năm 2050, thì 
tỉnh sẽ có thể cô lập carbon trong môi trường 
xây dựng, đồng thời tránh phát thải KNK từ các 
ngành sản xuất vật liệu xây dựng có nguồn gốc 
từ khoáng sản và kim loại. Khi đó, 91% tiềm năng 
giảm KNK vào năm 2050 có thể đến từ việc xây 
dựng dùng vật liệu gỗ. Một ước tính thận trọng 
cho thấy tỉnh có thể cô lập 0,36 tCO2tđ/tấn gỗ 
trong các tòa nhà mới.69 Tỉnh cũng sẽ có thể tránh 
phát thải từ hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng 
có nguồn gốc từ khoáng sản. Tiềm năng cô lập 
của rừng chưa được ước lượng, vì gỗ được cho là 
sẽ lấy từ các khu vực cây trồng hiện có. Vào năm 
2050, 92% tiềm năng giảm KNK đến từ hoạt động 
xây dựng dùng gỗ.

Can thiệp này có thể đóng góp vào một số 
MTPTBV.
— MTPTBV 9.1. Xây dựng hệ thống kết cấu 
hạ tầng đáng tin cậy, bền vững và có khả năng 
chống chịu, với mục tiêu tiếp cận công bằng và 
trong khả năng chi trả cho tất cả mọi người.
— MTPTBV 9.4. Nâng cấp kết cấu hạ tầng và 
trang bị các ngành công nghiệp hướng tới sự bền 
vững và tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực.
— MTPTBV 11.1. Đảm bảo tất cả người dân được 
tiếp cận với những dịch vụ cơ bản và nhà ở phù 
hợp, an toàn và trong khả năng chi trả, và nâng 
cấp các khu ổ chuột.
— MTPTBV 13.2. Lồng ghép các biện pháp biến 
đổi khí hậu vào các chính sách, chiến lược và quy 
hoạch quốc gia.
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3.3 Can thiệp 3: Cung cấp thực phẩm 
lành mạnh với chuỗi giá trị hiệu quả

Thực phẩm lành mạnh có thể làm giảm tác động 
của đại dịch. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 
chế độ ăn uống không lành mạnh gây ra 86% 
số ca tử vong liên quan đến COVID ở nhiều khu 
vực ở Châu Âu.71 Mặc dù tỷ lệ suy dinh dưỡng đã 
giảm mạnh ở Việt Nam (từ 20% năm 2000 xuống 
còn 6% vào năm  2020),72 tỷ lệ béo phì lại đang gia 
tăng, với tỷ lệ thừa cân và béo phì ở trẻ em tăng từ 
8,5% lên 19% trong giai đoạn 2010 - 2020.73 Đây là 
một phần trong xu hướng gia tăng các bệnh mãn 
tính liên quan đến dinh dưỡng và liên quan đến 
những thay đổi trong chế độ ăn uống, tức là ít rau 
tươi hơn và nhiều thịt, sữa, đồ ngọt và đồ uống có 
đường hơn.74 Do chế độ ăn đang chuyển sang các 
sản phẩm thải nhiều carbon hơn như thịt, sữa và 
thực phẩm chế biến sẵn, việc duy trì và thúc đẩy 
chế độ ăn uống lành mạnh cũng có thể giúp giảm 
tác động môi trường của chuỗi giá trị thực phẩm.75 
Theo WHO, “chế độ ăn uống lành mạnh là chế độ 
ăn uống bền vững”.76

Tiêu thụ thịt quá mức có liên quan đến các bệnh 
mãn tính77 và các vấn đề môi trường toàn cầu. 
Ngành chăn nuôi là ngành sử dụng nhiều đất 

nhất trên toàn cầu, sử dụng 70% diện tích đất 
nông nghiệp. Điều này góp phần gây ra biến đổi 
khí hậu, mất rừng, suy thoái đất, phú dưỡng các 
vùng nước, và đe dọa đa dạng sinh học.78 Điều này 
đang gây ra các vấn đề môi trường ở những khu 
vực có nhiều hoạt động chăn nuôi thâm canh như 
Hà Lan79 và gia tăng phản đối các hệ thống canh 
tác thâm canh,80 cũng tương tự ở Việt Nam.81 Phân 
tích dòng chuyển hóa vật liệu cho thấy dấu chân 
KNK khi sản xuất mỗi tấn thịt là 9-18 tCO2tđ, khi 
sản xuất mỗi tấn rau là  0,5-1,0 tCO2tđ.  

Một vấn đề khác là lãng phí và thất thoát lương 
thực. Dòng vật liệu ở Hình 4 cũng cho thấy một 
phần lương thực sản xuất ra bị thất thoát trong 
quá trình thu hoạch, vận chuyển, lưu trữ, chế biến, 
bán lẻ và tiêu thụ. Thất thoát lương thực ở Việt 
Nam tương đối cao, ước tính chiếm hơn một nửa 
tổng sản lượng lương thực được sản xuất ra. 1/4 bị 
mất trước khi thực phẩm đến được nhà máy chế 
biến hoặc trung tâm phân phối. Rau quả có tỷ lệ 
thất thoát và lãng phí cao nhất.82 Phân tích dòng 
chuyển hóa vật liệu cho thấy ở Thừa Thiên-Huế, 
ước tính thất thoát và lãng phí lương thực khoảng 
340.000 tấn/năm với giá trị kinh tế khoảng 260 
triệu USD/năm. Con số này tương đương khoảng 
9% giá trị sản phẩm thực phẩm được sản xuất và 

8.5→19%
tỷ lệ thừa cân và béo phì ở trẻ em 
tăng từ 8,5% lên 19% trong giai 
đoạn 2010-2020

NGÀNH CAN THIỆP MỤC TIÊU 
→Nông nghiệp, công nghiệp và sản xuất, 
thương mại bán lẻ và bán buôn, giao thông 
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nhằm liên kết các đối tác trong chuỗi giá trị.94

Bên cạnh đó, chính sách y tế của Việt Nam ghi 
nhận rằng thay đổi chế độ ăn uống gây ra các vấn 
đề về béo phì. Chính sách này có mục đích là làm 
cho thực phẩm giàu dinh dưỡng trở nên dễ tiếp 
cận hơn, và thực phẩm nghèo dinh dưỡng hoặc 
thực phẩm siêu chế biến trở nên khó tiếp cận và ít 
ưa chuộng hơn.95 

Các sáng kiến hiện có ở Thừa Thiên-Huế 
Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thừa Thiên-
Huế sản xuất và kinh doanh phân bón hữu cơ 
sinh học, gạo và điều hành các cơ sở du lịch sinh 
thái. Vào năm 2021, công ty đã đưa vào hoạt động 
một cơ sở sấy và xay xát gạo chạy bằng trấu 
(nhiên liệu là trấu). Cám gạo được dùng làm thức 
ăn cho gia súc.

Một ví dụ khác là Công ty TNHH MTV Nông sản 
hữu cơ Quế Lâm sản xuất “Gạo hữu cơ Quế Lâm”. 
Công ty cử cán bộ kỹ thuật giám sát, hướng dẫn 
nông dân canh tác lúa hữu cơ. Vào cuối vụ, công 
ty mua toàn bộ lúa hữu cơ từ nông dân với giá 
thỏa thuận trước - cao hơn giá thị trường 30%.96

Các ví dụ truyền cảm hứng về kinh tế 
tuần hoàn
Roti Bank là một tổ chức phi chính phủ ở Mumbai, 
hợp tác với các nhà cung cấp thực phẩm, nhà tổ 
chức đám cưới, và các dịch vụ thực phẩm khác để 
giải cứu lượng thực phẩm thừa và cung cấp cho 

tiêu thụ ở Thừa Thiên-Huế. 
Hầu hết các tổn thất xảy ra ở các giai đoạn đầu 
của chuỗi giá trị lương thực: trong quá trình sản 
xuất, sau thu hoạch, chế biến và phân phối, và các 
tổn thất này cao hơn mức trung bình trên khắp 
Đông Nam Á.84 Thất thoát và lãng phí lương thực 
dẫn đến tăng giá lương thực và giảm an ninh 
lương thực trên toàn thế giới, và lương thực thừa 
không ăn hết có ảnh hưởng lớn tới môi trường, 
đóng góp 8% vào lượng phát thải KNK trên toàn 
cầu.85 Project Drawdown, một tổ chức phi lợi 
nhuận có mục đích thúc đẩy các chiến lược và 
giải pháp khí hậu hiệu quả, dựa vào khoa học 
nhằm giúp ngăn chặn biến đổi khí hậu, đã đưa 
việc giảm lãng phí và thất thoát thực phẩm vào 
danh sách các biện pháp giảm nhẹ hiệu quả nhất 
của họ.86 Giải pháp này cũng có thể hấp dẫn về 
mặt tài chính: nghiên cứu chỉ ra rằng nếu đầu tư 1 
USD để giảm thất thoát và lãng phí thực phẩm thì 
có thể tiết kiệm tới 14 USD.87

Chiến lược 
Can thiệp này có mục đích điều chỉnh các chuỗi 
giá trị lương thực để chúng cung cấp những thực 
phẩm cần thiết cho một chế độ ăn uống lành 
mạnh với lượng thất thoát và lãng phí thực phẩm 
ít nhất. Can thiệp này hướng tới:
1. giảm thất thoát và lãng phí lương thực88, và 
2. tiêu thụ protein ở mức khuyến nghị của Đại 
học Wageningen. 89

Tổ chức Y tế Thế giới đề cập mức tiêu thụ protein 
động vật tối đa là 71 gram mỗi ngày90, nhưng 
không nêu rõ mức tiêu thụ lành mạnh là bao 
nhiêu. Đại học Wageningen đề cập đến mức 
khuyến nghị 56 gram protein mỗi ngày, có thể từ 
cả nguồn protein động vật và thực vật. Mức tiêu 
thụ cá ở Thừa Thiên-Huế đã cung cấp 63 gram 
protein/người/ngày. Phần còn lại có thể hấp thụ 
từ các nguồn thực vật. Với cách tiếp cận như vậy, 
sản lượng thịt có thể giảm xuống mức cần thiết 
để duy trì một hệ thống nông nghiệp lành mạnh,91 
tránh việc đẩy nhanh áp dụng các hệ thống chăn 
nuôi thâm canh92 và giải phóng đất quý báu cho 
các mục đích khác.

Khung chính sách
Chính phủ Việt Nam đã áp dụng các chính sách 
để cải thiện xử lý thực phẩm sau thu hoạch, dây 
chuyền lạnh và công nghiệp chế biến93, như giảm 
thuế sử dụng đất để có thêm nguồn đầu tư vào 
kho lạnh, và thúc đẩy đầu tư công-tư vào chế biến 
sau thu hoạch. Mạng lưới khuyến nông đã được 
huy động để tập huấn cho người dân về kỹ thuật 
sau thu hoạch và các mô hình hợp tác kinh doanh 

— 

Dấu chân KNK khi sản 
xuất mỗi tấn thịt là 9-18 

tCO2tđ, khi sản xuất mỗi 
tấn rau là  0,5-1,0 tCO2tđ
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thể hướng các khoản đầu tư lớn hơn vào các hệ 
thống chế biến thực phẩm di động, cải tiến đóng 
gói/bao bì, nới lỏng các quy định và tiêu chuẩn về 
yêu cầu thẩm mỹ đối với trái cây và rau quả cũng 
như củng cố cơ sở hạ tầng và hậu cần, gồm cả 
chuỗi lạnh bền vững và công nghệ làm mát.108 
2. Cung cấp đào tạo, công nghệ và đổi mới, gồm 
cả các nhà sản xuất quy mô nhỏ để giảm thất 
thoát và lãng phí thực phẩm, đồng thời thúc đẩy 
các hành vi coi trọng và tận dụng tối đa thực 
phẩm trong gia đình.109 
3. Rút ngắn chuỗi giá trị bằng cách tạo điều kiện 
cho nông dân tiếp cận trực tiếp với người tiêu 
dùng thông qua các chợ của nông dân, hợp tác 
xã, các hình thức tham gia của người tiêu dùng 
vào hoạt động trang trại, hoặc tài trợ, qua đó tăng 
cường liên kết nông thôn-thành thị và cải thiện 
khả năng dự đoán nhu cầu.110

4. Khuyến khích và tạo động lực để các cửa 
hàng và siêu thị giám sát và giảm lãng phí thực 
phẩm, đồng thời hỗ trợ các sáng kiến thu thập và 
phân phối lại thực phẩm dư thừa an toàn,111 theo 
các ví dụ quốc tế như Roti Bank và Tekeya App.

Các bước tiếp theo để hỗ trợ việc duy trì và áp 
dụng chế độ ăn uống lành mạnh và bền vững có 
thể gồm:
1. Tăng nhu cầu về các mặt hàng có thể giải 
quyết khoảng trống dinh dưỡng bằng cách nâng 
cao nhận thức của người tiêu dùng về thực phẩm 
và dinh dưỡng lành mạnh, đồng thời tăng mức độ 
hiển thị và sẵn có của thực phẩm lành mạnh.112 
Hoạt động này gồm cả: giáo dục học sinh và 
tuyên truyền cho người dân về tác hại của việc 
tiêu thụ quá nhiều thịt đối với sức khỏe con người, 
phúc lợi động vật và môi trường113, như thông 
qua sử dụng các nhãn để biểu thị tác động đến 
sức khỏe và môi trường của các sản phẩm thực 
phẩm.114 ITrong các chiến dịch, hãy nhắm đến các 
nhóm nhân khẩu học cụ thể với các chính sách 
riêng115 và đảm bảo rằng tiêu thụ protein được 
phân bổ đều. Các bên liên quan gợi ý nên thúc đẩy 
văn hóa thực dưỡng thông qua các chương trình 
và lễ hội.
2. Áp dụng cách tiếp cận chuỗi giá trị nhạy cảm 
về dinh dưỡng, trong đó hiểu biết về vấn đề dinh 
dưỡng của mô hình tiêu dùng và chất lượng chế 
độ ăn sẽ cho phép chính phủ đặt ra các ưu tiên. 
Dựa vào những khoảng trống trong chế độ ăn 
uống cụ thể và các vấn đề dinh dưỡng, có thể xác 
định và ưu tiên các mặt hàng thực phẩm cụ thể. 
Cách tiếp cận cần đảm bảo để mọi thành phần 
trong xã hội đều được hưởng lợi từ và tiếp cận 
được những mặt hàng này.116 
3. Đảm bảo tính đến các ngoại tác tiêu cực từ 

những người đói. Roti Bank kiểm tra chất lượng 
và mức độ vệ sinh thực phẩm trước khi phân 
phối lại. Việc phân phối lại mất ba đến bốn giờ. 
Vào tháng 6 năm 2020, Roti Bank đã phát khoảng 
37.000 bữa ăn mỗi ngày và mở rộng địa bàn hoạt 
động sang Nagpur, Coimbatore và Hyderabad.97 
Một sáng kiến khác giúp giảm lãng phí thực 
phẩm là Tekeya, một ứng dụng được phát triển ở 
Ai Cập, giúp cung cấp thực phẩm chưa được bán/
tiêu thụ với mức giá giảm hoặc sẵn sàng quyên 
tặng cho những người có nhu cầu.98

Chuỗi giá trị sắn (khoai mì), chiếm 19% sản lượng 
cây trồng ở Thừa Thiên-Huế99, có xu hướng bị tổn 
thất trong quá trình vận chuyển tương đối cao và 
loại sản phẩm này có thể hỏng trong vòng 48 giờ 
sau khi thu hoạch.100 Nghiên cứu về chuỗi giá trị 
sắn ở Guyana chỉ ra rằng đầu tư nhằm giảm thất 
thoát và lãng phí trong toàn bộ chuỗi giá trị mang 
lại lợi nhuận hấp dẫn, đặc biệt khi chi phí đầu tư 
cần thiết rất thấp, gồm dụng cụ cầm tay để thu 
hoạch và sọt/khay để vận chuyển, và chúng đều 
sẵn có với chi phí thấp.101 

Năm 2016, chính phủ Trung Quốc ban hành 
hướng dẫn giảm tiêu thụ thịt trong nước từ 75 
xuống 40 gram/ngày/người, mức giảm khoảng 
50%.102 Các chiến dịch truyền thông và nâng cao 
nhận thức về mức tiêu thụ protein động vật lành 
mạnh có thể giúp giảm tiêu thụ thịt. Trong số 
2.000 người Trung Quốc tham gia khảo sát năm 
2018, 70% người trả lời cho biết các chiến dịch 
truyền thông về giảm thịt đã khiến họ nhận thức 
rõ hơn về lợi ích của việc giảm tiêu thụ thịt.103 14% 
cho biết họ đã ăn ít thịt lợn hơn, và 6,4% cho biết 
họ ăn ít thịt gia cầm hơn.104

Chính phủ Chile đã áp dụng các hạn chế quảng 
cáo đối với thực phẩm không tốt cho sức khỏe, 
dán nhãn cảnh báo ở mặt trước bao bì và cấm đồ 
ăn vặt trong trường học. Phân tích tác động cho 
thấy 18 tháng sau khi áp dụng các quy định này, 
lượng tiêu thụ đồ uống có đường đã giảm gần 
25%, trong khi doanh số bán nước đóng chai và đồ 
uống không đường tăng lên.105

Các bước tiếp theo
Bốn hoạt động có thể giảm thất thoát và lãng phí 
lương thực: 
1. Lập một quỹ tài trợ nhỏ cho nông hộ nhỏ để 
đầu tư nhằm giảm thất thoát lương thực, tương 
tự như quỹ IFAD về giảm thất thoát lương thực.106 
Đôi khi các khoản đầu tư nhỏ, như đầu tư vào sọt/
khay để thu hoạch và vận chuyển thực phẩm, có 
thể giúp giảm đáng kể thất thoát lương thực.107 Có 
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định là diện tích đất tiết kiệm được này sẽ trở 
thành rừng tự nhiên. Phát thải KNK từ sản xuất 
nông nghiệp và xử lý chất thải hữu cơ sẽ giảm, 
đồng thời rừng giúp làm tăng tiềm năng cô lập 
carbon.

Việc duy trì và thúc đẩy chế độ ăn uống lành 
mạnh sẽ giúp giảm sản lượng thịt 50% vào năm 
2030 và 80% vào năm 2050. Về lâu dài, điều này 
đòi hỏi phải có các chính sách hỗ trợ phân phối 
phù hợp các loại protein giá trị cho người dân 
Thừa Thiên-Huế. Con số 80% ghi nhận rằng chăn 
nuôi quy mô nhỏ và phân tán cũng có vai trò nhất 
định trong hệ thống lương thực tuần hoàn.122 Xét 
rằng sản xuất thịt cần nhiều đất hơn từ 5-100 lần 
cho mỗi tấn sản phẩm,123 việc này sẽ giải phóng 
một lượng lớn đất để sản xuất các mặt hàng nông 
sản khác. Việc này sẽ dẫn tới giảm tác động môi 
trường từ hoạt động sản xuất thịt, và nếu tính trên 
mỗi hecta, việc này sẽ cho phép người dân tăng 
nhẹ doanh thu và tạo việc làm mới.

Đóng góp cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững 
chủ yếu liên quan đến tình trạng đói và an ninh 
lương thực.
— MTPTBV 2.1. Chấm dứt tình trạng thiếu đói 
và đảm bảo tất cả mọi người được tiếp cận thực 
phẩm an toàn, đủ dinh dưỡng và đầy đủ quanh 
năm.
— MTPTBV 12.3. Giảm một nửa lương thực lãng 
phí tính theo đầu người ở cấp bán lẻ và người tiêu 
dùng trên toàn cầu, giảm thất thoát thực phẩm.
— MTPTBV 15.2. Tăng cường thực hiện quản lý 
bền vững tất cả các loại rừng, và đẩy mạnh trồng 
rừng và tái sinh rừng.

việc tiêu thụ và tiếp thị thực phẩm không lành 
mạnh. “Suy dinh dưỡng và các bệnh không lây 
nhiễm gây ra các ngoại tác tốn kém của hệ thống 
nông nghiệp thực phẩm – những tác động này 
không được phản ánh trong giá lương thực.’117 Việc 
thiết lập một cơ chế định giá thực sự trong đó các 
ngoại tác này được tính vào giá hàng hóa có vẻ sẽ 
khó, nhưng chính phủ có thể thực hiện các biện 
pháp như:
a. hạn chế các quảng cáo khuyến khích tiêu thụ 
sản phẩm thực phẩm không lành mạnh và
b. cấm đồ ăn vặt trong và gần trường học (phù 
hợp với can thiệp 13).118

4. Thúc đẩy các sáng kiến kết nối nhà sản 
xuất và người tiêu dùng để tiếp cận thực phẩm 
lành mạnh và bền vững hơn, vì những sáng 
kiến này có xu hướng tạo ra thu nhập công bằng 
hơn cho nông dân, và có tỷ lệ thất thoát lương 
thực rất thấp so với việc bán lẻ thực phẩm thông 
thường.119 Điều này có thể gồm việc bán trực tiếp 
các sản phẩm địa phương như sản xuất nấm ở 
thôn Lê Xá Đông (can thiệp 5), sản phẩm từ sen và 
sản phẩm dược.

Tác động tiềm năng
Tác động của can thiệp này đã được định lượng là 
giảm 50% lãng phí và thất thoát lương thực theo 
mục tiêu 2030 nêu trong Mục tiêu Phát triển Bền 
vững.120 Khi xác định tác dụng của việc giảm thất 
thoát và lãng phí lương thực, Thừa Thiên-Huế sẽ 
phải lựa chọn giữa việc thu được lợi ích về môi 
trường hay kinh tế.121 Ở đây, việc tăng hiệu suất 
của chuỗi giá trị sẽ giúp giảm diện tích đất nông 
nghiệp sử dụng, đồng thời giữ ổn định lượng 
lương thực tiêu thụ. Để phân tích tác động, giả 

Bảng 5: Tổng quan về tác động của việc cung cấp đầy đủ dinh dưỡng với chuỗi giá trị thực phẩm hiệu 
qua22, 124

③  CUNG CẤP THỰC PHẨM L ÀNH MẠNH VỚI CHUỖI GIÁ TRỊ HIỆU QUẢ   →  Lương thực và nông nghiệp

TÁC ĐỘNG TRONG THỪA THIÊN HUẾ

GIẢM KNK 2030 
tr iệu tCO2tđ/năm

GIẢM KNK 2050 
tr iệu tCO2tđ/năm

TRÁNH CHẤT THẢI RẮN 2030 
tr iệu t/năm

TIẾT KIỆM NƯỚC 2030 
tr iệu m3/năm

TÁC ĐỘNG GDP 2030
tr iệu USD/năm

TÁC ĐỘNG VIỆC L ÀM 2030

380,000 

700,000 

170,000

 170

0

0
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3.4 Can thiệp 4: Tăng cường xử lý phi 
tập trung chất thải hữu cơ

Phát thải khí mê-tan từ chất thải hữu cơ và quản 
lý phân là nguồn tạo ra 480.000 tCO2tđ trong tổng 
lượng phát thải khí mê-tan của tỉnh Thừa Thiên-
Huế, tương đương khoảng 12% lượng phát thải 
KNK của tỉnh. Theo ước tính, tỉnh tạo ra 1,4 triệu 
tấn chất thải hữu cơ mỗi năm, trong đó ước tính 
khoảng 150.000 tấn được thu gom dưới dạng chất 
thải rắn đô thị. Phần còn lại được đổ vào đất, đổ 
tại các bãi chôn lấp không được kiểm soát hoặc 
thải qua đường thủy.

Chiến lược 
Tỉnh Thừa Thiên-Huế có chuỗi giá trị phân bón 
hữu cơ125 tiên tiến và có kinh nghiệm về hệ thống 
khí sinh học (biogas). Dựa trên kinh nghiệm này, 
có thể giảm hơn nữa tác động của chất thải hữu 
cơ đối với môi trường bằng cách:
1. Cải thiện phân loại chất thải tại nguồn và áp 
dụng các khu vực làm phân hữu cơ để cung cấp 
cho các sáng kiến nông nghiệp đô thị,
2. Lắp đặt các hệ thống năng lượng sinh học tại 
các cơ sở sản xuất công nghiệp, và
3. Hỗ trợ thu hồi khí mê-tan từ các bãi chôn lấp, 
hệ thống xử lý nước thải và quản lý phân. 

Khung chính sách
Các chiến lược, chính sách và chương trình cấp 
quốc gia và cấp tỉnh đã đặt mục tiêu về quản lý 
chất thải hữu cơ. Luật Bảo vệ Môi trường năm 
2020 quy định đến cuối năm 2024 sẽ phân loại 
chất thải rắn đô thị của hộ gia đình và cá nhân.126 
Luật này đã được triển khai thành quyết định, kế 
hoạch của tỉnh trong năm 2023, qua đó phê duyệt 
Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an 
toàn thực phẩm, và cấp nước sạch nông thôn 
trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 
2025 tại tỉnh Thừa Thiên-Huế.127

Luật này đã được triển khai thành quyết định, kế 
hoạch của tỉnh trong năm 2023, qua đó phê duyệt 
Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an 
toàn thực phẩm, và cấp nước sạch nông thôn 
trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 
2025 tại tỉnh Thừa Thiên-Huế.128 và xử lý chất thải 
hữu cơ tại chỗ để sản xuất phân hữu cơ, phân bón 
hoặc biogas theo Luật. Quyết định này cũng hỗ trợ 
hình thành mạng lưới thu gom chất thải rắn, thiết 
lập các điểm thu gom và xử lý tập trung và các 
sáng kiến kinh tế tuần hoàn trong xử lý chất thải 
và phụ phẩm nông nghiệp.129

Các sáng kiến hiện có ở Thừa Thiên-Huế 
Một số sáng kiến nổi bật củaThừa Thiên-Huế  

1.4 tấn/năm
Tỉnh tạo ra khoảng 1,4 tấn chất 
thải hữu cơ mỗi năm

NGÀNH CAN THIỆP MỤC TIÊU  
→ Quản lý chất thải, nông nghiệp
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cũng như sự tham gia của những người nông 
dân muốn mua chất cải tạo đất hữu cơ.137 Một 
Cộng đồng Thực hành như vậy cho phép các 
doanh nghiệp học hỏi lẫn nhau và kết nối với các 
chuyên gia, nhà cung cấp tài chính, công nghệ và 
khách hàng tiềm năng đối với chất thải hữu cơ đã 
qua xử lý và năng lượng sinh học.
2. Hỗ trợ các sáng kiến giảm phát thải biogas 
từ các hệ thống xử lý nước thải và các bãi chôn 
lấp hiện có. Tham gia các chương trình nhằm 
cải thiện tiếp cận năng lượng sinh học để thay 
thế nhiên liệu hóa thạch, như Chương trình Thị 
trường Năng lượng Sinh học Bền vững.138

3. Hỗ trợ thành lập các cơ sở ủ phân gần chợ 
thực phẩm và khu vực cộng đồng, đặt các thùng 
rác hữu cơ tại hộ gia đình để cung cấp đầu vào 
cho các cơ sở ủ phân này. Tổ chức các sáng kiến 
cộng đồng để phát triển các nông trại đô thị sử 
dụng phân compost từ các chợ và hộ gia đình, 
đồng thời kết hợp với các sáng kiến giáo dục và 
nâng cao nhận thức để người dân tích cực phân 
loại chất thải tại nguồn. 
4. Ưu tiên và khuyến khích các doanh nghiệp 
sản xuất phân compost, ví dụ bằng cách cải thiện 
vị thế cạnh tranh của họ so với các nhà cung cấp 
phân bón tổng hợp và hỗ trợ họ cải thiện chất 
lượng phân compost qua nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ.139

nhằm nỗ lực cải thiện quản lý chất thải hữu cơ:
1. Chính quyền thành phố Huế và WWF đã khởi 
động chương trình phân loại chất thải tại nguồn 
năm 2022. Chương trình này đã phát động các 
chiến dịch nâng cao nhận thức và đặt các thùng 
rác có ngăn phân loại rác tại các cơ quan chính 
quyền và trường học.130

2. Việt Nam đã tham gia các sáng kiến về biogas 
trong ngành chăn nuôi. Kể từ khi bắt đầu vào năm 
2003, gần 250.000 hầm biogas đã được xây lắp 
trong khuôn khổ một chương trình của tổ chức 
phi lợi nhuận Hà Lan SNV và các chi nhánh của 
tổ chức này. Hầm biogas sử dụng phân và chất 
thải hữu cơ để sản xuất khí sinh học dùng trong 
nấu ăn và phân bón hữu cơ để bón cho đất.131 Ở 
Thừa Thiên-Huế, có nhiều sáng kiến nhằm hỗ trợ 
triển khai biogas, cũng như xử lý phân.132

3. Năm 2022, tỉnh có 303 người tham gia Chương 
trình Vi sinh vật bản địa – họ đã được dạy về 
phương pháp ủ phân compost. Họ đã sản xuất 
được 2.417 lít sản phẩm phân bón và enzyme, một 
số sản phẩm trong đó có thể được dùng làm chất 
tẩy rửa.133 
 
Các ví dụ truyền cảm hứng về kinh tế 
tuần hoàn
São Paulo, Brazil, có 883 khu chợ đường phố, hàng 
năm tạo ra 34.000 tấn chất thải hữu cơ. Đô thị này 
còn tạo ra thêm 39.000 tấn vật liệu hữu cơ từ việc 
xén tỉa cây cối. Một hệ thống các địa điểm ủ phân 
phi tập trung cho phép São Paulo chuyển hướng 
chất thải hữu cơ, thay vì đổ ra các bãi chôn lấp 
thì được dùng để sản xuất phân hữu cơ. Các cơ 
sở, hay còn gọi là “bãi” ủ phân compost, xử lý tới 
50 tấn chất thải mỗi ngày, và ước tính năm 2018 
đã ngăn chặn khoảng 1.920 tấn CO2tđ phát thải/
năm.134 Mặc dù sáng kiến này không xử lý khối 
lượng rất lớn, nhưng sự tham gia của cộng đồng 
có thể đóng vai trò quan trọng trong việc nâng 
cao nhận thức và ý thức sẵn sàng tham gia phân 
loại tại nguồn của các thành viên hộ gia đình.

Một sáng kiến tương tự ở Singapore, có tên là 
Edible Garden City, chú trọng đầu tư vào nhận 
thức và giáo dục. Sáng kiến này tiến hành tư vấn, 
tập huấn, hội thảo về vườn đô thị cho các nhà 
phát triển bất động sản và nhà hàng, trường học, 
trung tâm thương mại, văn phòng, và chủ nhà.135

Các bước tiếp theo
Các bước tiếp theo có thể gồm:
1. Thành lập Cộng đồng thực hành 136 thuộc 
HueIDS dành riêng cho các dòng chất thải hữu 
cơ từ các doanh nghiệp như nhà máy bia, chế 
biến tinh bột sắn và chế biến hải sản ở Phú An, 

— 

Luật Bảo vệ Môi 
trường năm 2020 quy 

định đến cuối năm 
2024 sẽ phân loại chất 
thải rắn đô thị của hộ 

gia đình và cá nhân 
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đó, can thiệp này trong chuỗi giá trị sản phẩm có 
tiềm năng việc tạo làm cao nhất. Phân compost 
dự kiến sẽ thay thế phân bón tổng hợp nhập khẩu 
và tăng sản lượng thêm 10% nếu áp dụng tỷ lệ 16 
tấn/ha.140

Can thiệp này có thể đóng góp vào một số 
MTPTBV
— MTPTBV 2.1. Chấm dứt tình trạng thiếu đói 
và đảm bảo tất cả mọi người được tiếp cận thực 
phẩm an toàn, đủ dinh dưỡng và đầy đủ quanh 
năm.
— MTPTBV 4.7. Bảo đảm rằng tất cả những 
người học được trang bị những kiến thức và kỹ 
năng cần thiết để thúc đẩy phát triển bền vững. 
— MTPTBV 11.6. Giảm tác động có hại của môi 
trường tới mỗi người dân ở các đô thị/thành phố
— MTPTBV 11.7. Đảm bảo tiếp cận phổ cập với 
không gian công cộng xanh, an toàn, và thân 
thiện, bao trùm.
— MTPTBV 11.a. Hỗ trợ tích cực các liên kết kinh 
tế, xã hội và môi trường giữa các khu vực đô thị, 
ven đô và nông thôn
— SDG 12.8. MTPTBV 12.8. Đảm bảo người dân ở 
mọi nơi có thông tin và nhận thức về lối sống bền 
vững.

5. Huy động nguồn nhân lực và tài lực để thực 
hiện phân loại chất thải tại nguồn. Điều này có 
thể cải thiện chất lượng của chất thải hữu cơ 
dùng để ủ compost và chất lượng của chính phân 
compost, và có thể có một kế hoạch phân loại 
chất thải rắn toàn diện kết hợp với việc cung cấp 
các thùng rác có ngăn phân loại, xây dựng cơ sở 
hạ tầng thu gom, nâng cao năng lực, tập huấn, và 
thiết lập quan hệ đối tác để trao đổi chất thải hữu 
cơ giữa các doanh nghiệp.

Tác động tiềm năng
Áp dụng giả thiết: “can thiệp 1 được thực hiện đầy 
đủ” để tránh tính 2 lần lượng phát thải trong quá 
trình tính toán tác động. Trong số chất thải hữu 
cơ còn lại, gồm chất thải từ vườn, chất thải thực 
phẩm và bùn, 50% sẽ được phân loại tại nguồn 
vào năm 2030 và được dùng để sản xuất phân 
compost. Vào năm 2050, tỉ lệ này là 95%, và chấp 
nhận là có thể luôn thất thoát một phần sinh 
khối. Tác động kinh tế - xã hội được ước tính dựa 
trên diện tích đất và hoạt động sản xuất nông 
nghiệp sẽ sử dụng lượng phân compost này, và 
dựa trên lao động cần thiết để thu gom và xử lý 
chất thải hữu cơ thành chất cải tạo đất. Cùng với 

Bảng 6: Tổng quan về tác động của việc thực hiện xử lý phi tập trung chất thải hữu cơ22, 141 
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42%
42% phát thải KNK từ nông 

nghiệp của tỉnh Thừa Thiên-Huế 
bắt nguồn từ hoạt động canh 

tác lúa 

3.5. Can thiệp 5: Ưu tiên nông nghiệp 
hữu cơ, sử dụng tài nguyên hiệu quả 

Việc sử dụng thuốc trừ sâu ở Việt Nam có liên hệ 
với việc gia tăng các bệnh không lây nhiễm.142 
Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc sử dụng vật tư 
nông nghiệp đầu vào tổng hợp làm giảm độ phì 
nhiêu của đất. Mặt khác, sự hiện diện của chất 
hữu cơ và quần thể vi sinh vật trong đất là những 
chỉ số hữu ích chính về sức khỏe của đất và năng 
suất cây trồng, vật nuôi.143 Việc sử dụng thuốc trừ 
sâu có thể có liên hệ với một loạt các tác động đối 
với sức khỏe như nhiễm độc thần kinh, ung thư, 
ảnh hưởng đến chức năng sinh sản và dị tật bẩm 
sinh.144 Các quan ngại chủ yếu liên quan đến việc 
thử nghiệm và phê duyệt các loại thuốc trừ sâu 
đơn lẻ, trong khi trên thực tế các loại thuốc trừ 
sâu thường được kết hợp sử dụng.145 

Gạo là mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Việt 
Nam nhưng hiện nay khoảng 2/3 lượng phân bón 
bán ra ở Việt Nam được sử dụng trong sản xuất 
lúa gạo.146

Năm 2019, Việt Nam đã đưa ra quy định cấm sử 
dụng glyphosate, một loại thuốc diệt cỏ liên quan 
đến ung thư và là thành phần chính của thuốc 

diệt cỏ Roundup.147 Sử dụng thuốc trừ sâu và thuốc 
diệt cỏ tổng hợp trong sản xuất nông nghiệp làm 
ô nhiễm nguồn nước mặt, đồng thời những vật 
liệu này cũng có dấu chân carbon đáng kể. Chứng 
nhận hữu cơ đối với các mặt hàng nông nghiệp có 
thể giúp duy trì sức khỏe của đất, hệ sinh thái và 
con người 148 đồng thời gia tăng giá trị.

Việt Nam đã tạo được chỗ đứng trên thị trường 
toàn cầu với giá trị xuất khẩu hàng hóa hữu cơ đạt 
335 triệu USD.149 Giá trị của hoạt động thương mại 
thực phẩm hữu cơ năm 2026 dự kiến sẽ đạt 437 
tỷ USD trên toàn cầu với tốc độ tăng trưởng kép 
hàng năm là 14%.150 Hiệp định thương mại giữa 
Liên minh Châu Âu và Việt Nam151 có thể giúp 
tăng nhu cầu về các sản phẩm thực phẩm hữu cơ 
từ Việt Nam. 

Việt Nam đã phát triển chuỗi giá trị tiên tiến cho 
phân bón sinh học nhằm khôi phục vòng đời của 
đất và giảm nhu cầu sử dụng các nguyên vật liệu 
đầu vào hóa chất.152 ACIAR ước tính sản lượng 
phân sinh học của cả nước đạt 400.000 tấn mỗi 
năm, với hơn 500 chủng vi sinh vật. Bất chấp 
những nỗ lực này, hóa chất vẫn được sử dụng 
nhiều đáng kể. So với các nước trong khu vực, 
năm 2016, mức sử dụng phân khoáng trên mỗi 

NGÀNH CAN THIỆP MỤC TIÊU  
→ Nông nghiệp 



42

hỗ trợ, Chính phủ ưu tiên các đơn vị nông nghiệp 
được tổ chức dưới hình thức hợp tác xã hoặc hiệp 
hội, gồm cả nhà sản xuất và người tiêu dùng và 
sản xuất các sản phẩm hữu cơ được chứng nhận 
hoặc sản xuất các sản phẩm được chứng nhận 
theo nhãn Tiêu chuẩn Chương trình Thực hành 
Nông nghiệp Tốt ở Việt Nam (VietGap)162 hoặc 
thực hành tương đương toàn cầu là Global GAP.163

Các sáng kiến hiện có ở Thừa Thiên-Huế 
Một số công ty ở Thừa Thiên-Huế đã áp dụng các 
phương pháp sản xuất thực phẩm tiết kiệm tài 
nguyên hoặc đang tiên phong sản xuất các mặt 
hàng thực phẩm mới từ chất thải hữu cơ. Sau đây 
là các ví dụ điển hình: 
1. Tập đoàn Huy Phước đã tạo ra hệ thống thủy 
canh trồng rau không cần đất rộng 1-2 mét vuông. 
Hệ thống này có thể được đặt trong những khu 
vườn nhỏ hoặc ban công, được thiết kế theo 
hướng ít cần bảo trì và dành cho những người bận 
rộn.
2. Vườn Cộng đồng Kim Long (phường Kim 
Long, thành phố Huế) đã trở thành nơi hội tụ của 
những người nông dân thực hành canh tác hữu 
cơ. Tại đây, họ dạy nhau cách trồng rau hữu cơ, 
bán trực tiếp cho du khách, mang lại thu nhập ổn 
định cho người nông dân.164

hecta ở Việt Nam (430 kg/ha/năm) đứng thứ 2, 
chỉ sau Trung Quốc (503 kg/ha/năm), và vượt xa 
các nước khác trong Khu vực Mê Kông Mở rộng 
(17 kg/ha/năm ở Campuchia và 162 kg/ha/năm ở 
Thái Lan). Điều này góp phần gây ra các vấn đề 
sức khỏe và suy thoái đất và khiến sản xuất nông 
nghiệp phụ thuộc vào sản phẩm nhập khẩu.153 
Tại Thừa Thiên-Huế, ước tính 1,5% diện tích nông 
nghiệp sản xuất các mặt hàng được chứng nhận 
có nhãn nông nghiệp hữu cơ.154

42% phát thải KNK từ nông nghiệp của tỉnh Thừa 
Thiên-Huế đến từ hoạt động canh tác lúa. Lượng 
phát thải này là do quá trình phân hủy vật liệu 
hữu cơ trên các cánh đồng lúa ngập lũ, và phát 
thải do đốt rơm rạ. Phát thải oxit nitơ (N20) do lạm 
dụng quá mức phân bón cũng làm tăng thêm dấu 
chân KNK từ cây trồng.155

 
Chiến lược
Can thiệp này là sự kết hợp của các can thiệp 
nhằm hỗ trợ các thực hành canh tác hữu cơ: 
1. Có thể giảm thêm phát thải KNK từ sản xuất 
lúa gạo bằng cách mở rộng các chương trình 
giảm phát thải khí mê-tan và oxit nitơ từ sản 
xuất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long156 cho Thừa 
Thiên-Huế. 
2. Giảm đốt rơm rạ và trấu bằng cách sử dụng 
chúng trong các bể kỵ khí để sản xuất biogas và 
phân hữu cơ theo Can thiệp 4, hoặc bằng cách 
trộn rơm rạ và trấu với phân gà làm lớp nền để 
trồng nấm.157 Hàm lượng protein cao trong nấm158 
khiến nó trở thành một chất thay thế tuyệt vời 
cho protein động vật như trong Can thiệp 3.
3. Việc nông dân và người tiêu dùng mua bán 
thực phẩm trực tiếp với nhau có thể giảm lãng 
phí thực phẩm, giảm bao bì đóng gói và hỗ trợ 
thực hành nông nghiệp hữu cơ.159 Các khảo sát 
về bán thực phẩm trực tiếp cho thấy người tiêu 
dùng đánh giá cao độ tươi của sản phẩm cũng 
như thông tin về nguồn gốc và an toàn sản phẩm. 
Mặt khác, nông dân “đánh giá cao việc bán lẻ trực 
tiếp vì giúp họ nhận được tiền nhanh sau khi giao 
hàng, và hưởng lợi nhuận cao hơn từ giá bán cuối 
cùng”.160 
4. Cuối cùng, can thiệp này hướng tới nâng cao 
hiệu quả sử dụng tài nguyên của ngành nuôi 
trồng thủy sản và chế biến cá, ví dụ: các hệ thống 
canh tác kết hợp lúa – tôm hoặc lúa – cá.161

Khung chính sách
Chính phủ Việt Nam đang thúc đẩy sản xuất các 
mặt hàng thực phẩm hữu cơ được chứng nhận và 
thông qua các hợp tác xã có mối quan hệ chặt chẽ 
hơn giữa người sản xuất và người tiêu dùng. Khi 

— 

Chứng nhận hữu cơ đối 
với các mặt hàng nông 

nghiệp có thể giúp duy trì 
sức khỏe đất, hệ sinh thái 

và con người đồng thời 
gia tăng giá trị
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3. M.A.I Organics đã phát triển chuỗi giá trị thực 
phẩm hữu cơ bền vững và tốt cho sức khỏe và có 
thể truy xuất nguồn gốc. Công ty có một trang trại 
không sử dụng hóa chất độc hại.165 
4. Làng Lê Xá Đông là nơi tập trung các trang 
trại trồng nấm rơm, nấm sò và nấm linh chi. Hơn 
một nửa số hộ gia đình trong làng tận dụng rơm 
rạ để trồng nấm, thu nhập khoảng 850-1.200 USD/
năm.166

5. Các chương trình thâm canh lúa và thực hành 
nông nghiệp thông minh với khí hậu nhằm nâng 
cao hiệu suất sản xuất lúa. Khác với chương trình 
1P5G (Một phải Năm giảm) của Đồng bằng sông 
Cửu Long167, Thừa Thiên-Huế đã thực hiện thí 
điểm phương pháp 3G3T (Ba giảm Ba tăng) trên 
diện tích 106 hecta. Giảm phân bón, thuốc trừ sâu 
và giống lúa đã giúp sản lượng ổn định hoặc tăng 
nhẹ.168

Ở cấp quốc gia, Tổ chức Lương thực và Nông 
nghiệp Liên Hợp quốc (FAO) đã phát triển các 
sáng kiến, từ sự tham gia của giới truyền thông 
thúc đẩy chế độ ăn uống lành mạnh đến phát 
triển nông nghiệp đất ngập nước bền vững và kế 
hoạch hành động quốc gia về sức khỏe đất.169

Các ví dụ truyền cảm hứng về kinh tế 
tuần hoàn
Một số ví dụ ngoài tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng hỗ 
trợ những phát hiện của Việt Nam về giá trị của 

Bảng 7: Tổng quan về tác động từ việc ưu tiên nông nghiệp hữu cơ, tiết kiệm tài nguyên22,190
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GIẢM KNK 2030 
tr iệu tCO2tđ/năm

GIẢM KNK 2050 
tr iệu tCO2tđ/năm

TRÁNH CHẤT THẢI RẮN 2030 
tr iệu t/năm

TIẾT KIỆM NƯỚC 2030 
tr iệu m3/năm

TÁC ĐỘNG GDP 2030
tr iệu USD/năm

TÁC ĐỘNG VIỆC L ÀM 2030

⑤  ƯU TIÊN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN HIỆU QUẢ   → Lương thực & nông nghiệp
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các phương pháp sản xuất hữu cơ:
1. Công ty Long Sinh ở Nha Trang, Việt Nam sản 
xuất phân bón sinh học từ chất thải hải sản.170 
2. Việc sử dụng phân bón hữu cơ ở Bogor, 
Indonesia, đã chứng minh sử dụng phân hữu cơ 
làm bằng chất thải từ chợ có thể hỗ trợ chương 
trình thâm canh lúa và tạo ra sản lượng cao hơn 
so với trồng lúa thông thường.171

3. Sử dụng trấu và rơm rạ trồng nấm ở 
Philippines và Campuchia.172

4. Mạng lưới Nông nghiệp Cộng đồng thu hút 
người tiêu dùng tham gia sản xuất các mặt hàng 
thực phẩm và tuyên truyền các lợi ích của canh 
tác bền vững.173 Các ví dụ gồm “De Nieuwe Ronde” 
gần Wageningen ở Hà Lan174 và “Kattendorfer Hof” 
gần Hamburg ở Đức.175 Những người bán rong có 
thể cung cấp thực phẩm lành mạnh và được sản 
xuất bền vững với mức giá thấp hơn so với giá tại 
các cửa hàng tạp hóa.176 Khái niệm này giúp nâng 
cao lòng tin của người tiêu dùng vào chất lượng 
và an toàn thực phẩm, đồng thời các cuộc khảo 
sát chỉ ra đây là mối quan tâm chính của người 
tiêu dùng Việt Nam.177 

Các bước tiếp theo
Can thiệp này bao gồm 7 hoạt động: 
1.  Nghiên cứu các phương án tăng cường mối 
liên kết giữa người sản xuất và người tiêu dùng 
với mục tiêu mở rộng diện tích canh tác hữu cơ, 
giảm thất thoát và lãng phí thực phẩm cũng như 
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các phụ phẩm từ sản xuất và chế biến hải sản.184 

Đúc rút bài học kinh nghiệm từ khu vực, gồm cả 
từ các tỉnh thành khác ở Việt Nam.186

Tác động tiềm năng
Tác động của can thiệp này tập trung vào trồng 
lúa và ngô vì hai loại cây này chiếm khoảng 82% 
diện tích nông nghiệp ở Thừa Thiên-Huế. Chương 
trình 3G3T có thể giảm sử dụng hóa chất 9%187 và 
tưới ướt xen khô188 có thể giảm phát thải trong 
sản xuất lúa gạo 48%.189 Những giá trị này đại diện 
cho những gì mà nông nghiệp hữu cơ, tiết kiệm 
tài nguyên có thể mang đến cho người tiêu dùng, 
môi trường và nền kinh tế của Thừa Thiên-Huế.

Can thiệp này chủ yếu đóng góp cho các MTPTBV 
về xóa đói, an ninh lương thực và sức khỏe, gồm 
cả tiết kiệm chi phí y tế.190

— MTPTBV 2.1. Chấm dứt tình trạng thiếu đói 
và đảm bảo tất cả mọi người được tiếp cận thực 
phẩm an toàn, đủ dinh dưỡng và đầy đủ quanh 
năm.
— MTPTBV 2.4. Đảm bảo các hệ thống sản xuất 
lương thực, thực phẩm bền vững, và áp dụng 
những phương thức sản xuất nông nghiệp có khả 
năng chống chịu.
— MTPTBV 2.5. Nhân đôi năng suất nông nghiệp 
và thu nhập của nông hộ nhỏ sản xuất lương 
thực.
— MTPTBV 3.9. Giảm số ca mắc bệnh và tử vong 
do các hóa chất độc hại và ô nhiễm môi trường 

giảm sử dụng bao bì đóng gói. Có thể hỗ trợ xây 
dựng quan hệ trực tiếp giữa nông dân và người 
tiêu dùng bằng cách cung cấp các cửa hàng hoặc 
quầy hàng giá rẻ tại các chợ cho những nông 
dân có chứng nhận, và phân bổ nguồn lực công 
để phát triển chợ nông sản và chứng nhận chất 
lượng của nông dân. Ban đầu có thể tập trung vào 
các khu vực ven đô178 
2. Xây dựng chính sách thúc đẩy sản xuất hữu 
cơ các cây trồng đặc thù như lúa và các cây đặc 
sản.
3. Thực hiện đánh giá quan trọng về các tiêu 
chuẩn canh tác hữu cơ và bền vững để đảm bảo 
các tiêu chuẩn được lựa chọn giải quyết đầy đủ 
các vấn đề môi trường, khí hậu và có thể cả các 
vấn đề xã hội, có thể lấy cảm hứng từ ví dụ của 
Nghị viện Châu Âu.179 Khởi động các chiến dịch 
nâng cao nhận thức về canh tác hữu cơ và bền 
vững.
4. Tiến hành thêm nghiên cứu về canh tác nông 
hộ bền vững dùng phân hữu cơ.180

5. Nhân rộng chương trình 3G3T hoặc 1P5G ở 
Thừa Thiên-Huế để giảm phát thải KNK từ sản 
xuất lúa gạo.181

6. Cung cấp các dịch vụ khuyến nông cho nông 
dân trồng lúa và cộng đồng để giải quyết khoảng 
trống kiến thức liên quan đến việc sử dụng trấu 
và rơm rạ làm lớp nền trồng nấm.182

7. Tìm kiếm các cơ hội nuôi trồng thủy sản khép 
kín, như áp dụng chứng nhận Thực hành nuôi 
trồng thủy sản tốt nhất (BAP),183 thúc đẩy tuần 
hoàn trong sản xuất thức ăn cho cá và bình ổn giá 



45

3.6 Can thiệp 6: Hỗ trợ giao thông 
năng động và công cộng

Giao thông vận động tải góp phần gây ra 19% lượng 
phát KNK ở Thừa Thiên-Huế và vận tải đường bộ 
đóng vai trò chính.192 Với các khoản đầu tư cơ sở hạ 
tầng lớn được lên kế hoạch, và số lượng phương tiện 
tăng trưởng hàng năm với tốc độ 9,5%, tỷ lệ này là có 
khả năng sẽ tiếp tục tăng. Điều này phù hợp với xu 
hướng toàn cầu, với phát thải từ giao thông vận tải 
tăng trưởng ổn định trở lại sau một thời gian ngắn 
giảm trong năm 2020 do COVID.193

Việc sở hữu ô tô cá nhân tăng trưởng nhanh ở Thừa 
Thiên-Huế cũng có cái giá của nó. Người lái ô tô và 
người đi xe máy được linh hoạt và thoải mái, nhưng 
những hình thức giao thông này có dấu chân/chiếm 
không gian nhiều nhất trên mỗi người dùng, gây 
ra tắc nghẽn, ô nhiễm, thương tích194 và tiếng ồn195, 
nhiều nhất, đồng thời không mang lại những lợi ích 
như cải thiện sức khỏe và điều kiện sống ở đô thị.196

Về lâu dài, xây thêm đường như Hà Nội197 cũng không 
giải quyết được ùn tắc giao thông. Những con đường 
mới thu hút nhiều xe cộ hơn trong một quá trình gọi 
là “tạo ra thêm nhu cầu” (induced demand).198  Cựu thị 
trưởng Bogotá, Enrique Peñalosa, đã nhận xét rằng 
“cố gắng giải quyết vấn đề giao thông bằng cách xây 
thêm đường cũng giống như dùng xăng dập lửa”.199 

Chiến lược
Cách duy nhất để thoát khỏi vấn đề tạo ra thêm 
nhu cầu là tăng cường các phương thức vận tải 
có ít tác động đến môi trường và cần ít diện tích 
đất hơn, đồng thời có tác động tích cực đến sức 
khỏe và điều kiện sống. Theo Ủy ban Kinh tế 
Xã hội châu Á Thái Bình Dương Liên Hợp quốc 
(UNESCAP), tương lai giao thông châu Á phụ 
thuộc vào hệ thống giao thông năng động và công 
cộng.

Việc tập trung vào giao thông công cộng và năng 
động giúp mọi thành phần trong xã hội có thể tiếp 
cận giao thông. Các hệ thống giao thông chủ yếu 
mang lại lợi ích cho các nhóm thu nhập cao hơn 
sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng. 
Bên cạnh đó, các nhóm thu nhập thấp thường bị 
ảnh hưởng nhiều một cách không cân xứng từ 
tác động tiêu cực của hệ thống giao thông, như 
ô nhiễm tiếng ồn và thậm chí là thương tích.200 
UNESCAP khuyến nghị các chính quyền thành 
phố không xây dựng cơ sở hạ tầng tập trung vào 
giao thông cá nhân - vốn chỉ mang lại lợi ích cho 
số ít người. Thay vào đó, nên tập trung vào giao 
thông công cộng và khả năng di chuyển năng 
động, cũng như thúc đẩy mô hình phát triển đô 

19%
Giao thông vận tải góp 
phần gây ra 19% lượng 
phát thải KNK ở Thừa 
Thiên-Huế

NGÀNH CAN THIỆP MỤC TIÊU 
→ Giao thông
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Với các tuyến xe buýt mới, công ty đặt mục tiêu 
khuyến khích người dân sử dụng phương tiện 
công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân, 
giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường, 
đồng thời “mang lại diện mạo mới, văn minh cho 
giao thông đô thị”.207 

Chính quyền Thừa Thiên-Huế và Đà Nẵng hỗ trợ 
các tuyến xe buýt liên tỉnh giữa Huế và Đà Nẵng. 
Tuyến này trước đây sử dụng xe cũ và có nhiều 
vấn đề về chất lượng dịch vụ, an toàn giao thông 
và phát thải. Việc triển khai các loại xe mới và tần 
suất gia tăng đang khiến xe buýt trở thành một 
lựa chọn hấp dẫn hơn. Công ty Cổ phần Du lịch Hà 
Nội vừa triển khai thí điểm dịch vụ vận chuyển 
khách du lịch bằng xe buýt hai tầng mui trần tại 
tỉnh Thừa Thiên-Huế, với 3 xe được phép hoạt 
động thường xuyên.209

Cuối cùng, công ty đô thị AREP đã phát triển một 
đề xuất ý tưởng về tàu điện “Tram-Train” để sử 
dụng đường sắt hiện tại làm đường sắt hạng nhẹ 
hoặc đường tàu điện để tối ưu hóa tiện ích của cơ 
sở hạ tầng hiện tại. Tuyến đường này có thể dài 
khoảng 60 km và kết nối thành phố Huế với sân 

thị thu gọn với nhiều chức năng kết hợp201 
Vì giao thông phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng, nên 
điều quan trọng là đầu tư vào cơ sở hạ tầng sẽ hỗ 
trợ tham vọng về một hệ thống giao thông bền 
vững và bao trùm, nhờ đó tránh được các khoản 
đầu tư chìm (không thể thu hồi). Khoản đầu tư 
chìm không đóng góp vào các mục tiêu chính 
sách đã nêu. Một ví dụ là khi đầu tư xây thêm 
đường để giảm bớt tắc nghẽn, thì lại thu hút nhiều 
lưu lượng giao thông hơn, khiến tình trạng tắc 
nghẽn trở lại mức trước đầu tư. UNESCAP nhấn 
mạnh rằng các thành phố đang phát triển nhanh 
cần phải giảm tốc độ cơ giới hóa, đặc biệt là trong 
thời kỳ tăng trưởng nhanh về kinh tế và đô thị 
hóa. Các thành phố đông dân khắp châu Á đặc 
biệt dễ bị tổn thương trước tác động tiêu cực của 
giao thông.202 Khi đầu tư vào giao thông công cộng 
và năng động, thành phố Huế đang tự điều chỉnh 
theo xu hướng toàn cầu.203 

Khung chính sách
Thừa Thiên-Huế đang đầu tư vào mạng lưới giao 
thông công cộng. Vào năm 2023, Tỉnh đề ra các 
mục tiêu chính sách sau:
1. Xây dựng các chương trình, chính sách 
chuyển đổi sang phương tiện chạy bằng điện và 
năng lượng xanh.
2. Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông xanh.
3. Cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng và 
giảm phát thải KNK.
4. Tăng cường hợp tác quốc tế, khoa học & công 
nghệ, và phát triển nguồn nhân lực và truyền 
thông.204  

Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành 
khách công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-
Huế đến năm 2030 ưu tiên xe buýt tại TP. Huế, 
trong đó nêu rõ “Phát triển vận tải hành khách 
công cộng bằng xe buýt là nhiệm vụ quan trọng, 
chiến lược.... nhằm xây dựng Thừa Thiên-Huế 
văn minh, hiện đại, xứng tầm quốc gia”.205  
  
Các sáng kiến hiện có ở Thừa Thiên-Huế 
Năm 2022, thành phố Huế đã triển khai chương 
trình xe đạp chia sẻ. Bảy trạm ban đầu với 10-20 
xe đạp mỗi trạm sẽ được mở rộng lên 20 trạm vào 
cuối năm 2023. Hệ thống này dự kiến sẽ phục vụ 
cả khách du lịch và người dân thành phố Huế, đây 
là sáng kiến của Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, 
Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) và Công ty Cổ 
phần Vietsoftpro.206 

Từ tháng 4 năm 2023, Công ty cổ phần xe khách 
Phương Trang bắt đầu khai thác 10 tuyến xe buýt 
mới trên địa bàn tỉnh với các xe mới, hiện đại. 
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Cách duy nhất để thoát 
khỏi vấn đề tạo ra thêm 

nhu cầu là tăng cường 
các phương thức vận tải 

có ít tác động đến môi 
trường và cần ít diện tích 
đất hơn, đồng thời có tác 

động tích cực đến sức 
khỏe và điều kiện sống
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bay cũng như các địa điểm dọc tuyến đường sắt 
xa hơn về phía Bắc và phía Nam.210

Các ví dụ truyền cảm hứng về kinh tế 
tuần hoàn
Các thành phố khác cũng đang theo mô hình phát 
triển ưu tiên giao thông công cộng và năng động. 
Ví dụ, thành phố Hồ Chí Minh có sáu triệu xe máy 
làm tắc nghẽn lối đi khi dừng đỗ. Để giải quyết 
vấn đề này, thành phố đang đầu tư vào vận tải 
xe buýt nhanh cũng như phương tiện di chuyển 
năng động và chia sẻ, nhằm vượt qua giai đoạn 
phát triển phụ thuộc vào ô tô. Giao thông công 
cộng và năng động cũng sẽ là giải pháp cho số 
lượng lớn xe máy trong thành phố. Tuy nhiên, 
năm 2016 tai nạn xe máy ở Việt Nam đã được gọi 
là “đại dịch tiềm ẩn”.211 

Đài Bắc đã đầu tư vào đề án chia sẻ xe đạp công 
cộng để tăng gấp đôi tỷ lệ dùng xe đạp chia sẻ và 
giảm sử dụng xe máy. Đề án này đang triển khai 
500km làn đường dành cho xe đạp, với các trạm 
YouBike luôn cách nhau tối đa 10 phút đi bộ.212 

Các khu vực cấm ô tô đôi khi bị các doanh nghiệp 
địa phương phản đối vì lo ngại doanh thu của họ 
có thể bị ảnh hưởng, nhưng một nghiên cứu điển 
hình từ Seoul về việc thiết lập các khu vực cấm 

Bảng 8: Tổng quan về tác động từ hỗ trợ giao thông năng động và công cộng22,230

ô tô đã cho thấy điều này không ảnh hưởng tiêu 
cực đến doanh nghiệp. Thị trưởng mô tả chính 
sách cấm ô tô này như là sự khởi động quá trình 
chuyển đổi sang một thành phố lấy con người 
làm trung tâm.213  Tương tự, tạp chí Wired đề cập 
tới phản ứng công chúng đối với các sáng kiến 
thành phố không ô tô là “mọi người ghét ý tưởng 
về các thành phố không ô tô - cho đến khi họ 
sống trong thành phố đó”.214 

Các bước tiếp theo
Các can thiệp sau đây có mục đích mở rộng hơn 
nữa tỷ trọng phương thức vận tải công cộng và 
vận tải phi cơ giới:
1. Ưu tiên đầu tư vào giao thông công cộng, năng 
động hoặc phi cơ giới hơn là đầu tư theo hướng 
giao thông cá nhân, và đầu tư vào cơ sở hạ tầng 
giao thông công cộng, làn đường xe đạp an toàn 
và làn đường dành cho người đi bộ.215

2. Phát triển các bãi đỗ xe ngoại vi.216 Giảm tốc 
độ lưu thông của ô tô để giúp giao thông năng 
động an toàn hơn và tăng chi phí đỗ xe nhằm 
phản ánh chi phí thực sự của việc sử dụng ô tô ở 
các trung tâm đô thị.217 Theo ví dụ của Seoul, xem 
xét thí điểm các dự án với các tuyến đường và các 
quận không ô tô ở thành phố Huế.
3. Quy hoạch đô thị phải dựa trên lộ trình rõ 
ràng về giao thông đô thị bền vững, an toàn và 
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Ưu tiên vận tải công cộng và năng động sẽ hỗ 
trợ các cá nhân tiếp cận các công việc hiện có. 
Bản thân việc đầu tư vào giao thông công cộng 
cũng đã được chứng minh là sẽ tạo ra việc làm.226 

227 Mỗi USD được đầu tư, giao thông công cộng 
tạo ra nhiều việc làm hơn khoảng 20% so với 
đầu tư vào đường sắt.228 Theo Ngân hàng Thế 
giới, những khoản đầu tư như vậy tạo ra “hiệu 
ứng lan tỏa rộng hơn trong nền kinh tế, như sức 
mạnh thương lượng cao hơn của người lao động 
và sự chuyển dịch lực lượng lao động từ các việc 
làm trong khu vực phi chính thức sang khu vực 
chính thức”.229 Những đóng góp dự kiến vào các 
MTPTBV phù hợp với những phát hiện này. 
—   MTPTBV 3.6. Giảm một nửa trường hợp tử 
vong và thương tích do tai nạn giao thông đường 
bộ trên toàn cầu.
—   MTPTBV 9.1. Xây dựng hệ thống kết cấu 
hạ tầng đáng tin cậy, bền vững và có khả năng 
chống chịu, với mục tiêu tiếp cận công bằng và 
trong khả năng chi trả cho tất cả mọi người.
—   MTPTBV 9.a. Thúc đẩy phát triển hệ thống 
kết cấu hạ tầng bền vững và có khả năng chống 
chịu ở các nước đang phát triển.
—   MTPTBV 11.2. Mọi người được tiếp cận với hệ 
thống giao thông an toàn, trong khả năng chi trả, 
thuận tiện và bền vững.
—   MTPTBV 11.6. Giảm tác động có hại của môi 
trường tới mỗi người dân ở các đô thị/thành phố, 
tăng cường quản lý chất lượng không khí, chất 
thải đô thị.
—   MTPTBV 11.a. Hỗ trợ tích cực các liên kết 
kinh tế, xã hội và môi trường giữa các khu vực đô 
thị, ven đô và nông thôn.

lành mạnh. Quy hoạch thành phố nên hướng tới 
giảm nhu cầu vận tải và thiết lập điều kiện tiên 
quyết cho các hệ thống giao thông hiệu suất và 
công bằng.218 Các quyết định về quy hoạch đô thị 
có thể dựa trên dữ liệu từ Ngân hàng Phát triển 
Châu Á trong Dự án Triển vọng Giao thông Châu 
Á219  
4. Cân nhắc tham gia Liên minh giao thông sinh 
thái ICLEI để học hỏi từ các thành phố khác.220 
5. Là một phần của can thiệp 13 và 14, tuyên 
truyền với người dân về lợi ích của hệ thống giao 
thông tuần hoàn, bền vững. Những người sử dụng 
một hệ thống như vậy sẽ: 
a. Được hưởng lợi khi nơi họ sống, làm việc và 
vui chơi gần nhau;
b. Có không khí sạch hơn khi các phương tiện 
chuyển sang sử dụng động cơ không phát thải và 
tình trạng ùn tắc giao thông giảm khi phương tiện 
công cộng/chia sẻ tăng lên;
c. Có thể cải thiện sức khỏe và tương tác với các 
doanh nghiệp và cộng đồng địa phương khi có 
nhiều người đi bộ và đạp xe đi làm hơn; Và,
d. Giải phóng đất có giá trị mà trước đây dành 
riêng cho đường sá và bãi đỗ xe, để tạo không 
gian xanh, không gian cho mục đích thương mại, 
văn phòng, nhà ở và giải trí.221

Tác động tiềm năng
Vận tải hành khách chiếm khoảng 61% tổng lượng 
vận tải.222 Các can thiệp đề xuất được cho là sẽ 
mang lại lợi ích chủ yếu cho 53% dân số đô thị ở 
Thừa Thiên-Huế. Tiềm năng giảm phát thải KNK 
ước tính từ hệ thống xe buýt nhanh và đường sắt 
được tối ưu hóa là 12%,223 từ các phương án tránh-
và-giảm là 21%,224 và từ việc giảm tốc độ tối đa là 
15%.225 
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3.7  Can thiệp 7: Tối ưu hóa độ hữu 
dụng/hiệu suất phương tiện và điện 
khí hóa đội xe
Các thành phố ở Đông Nam Á đang phải chịu tình 
trạng ùn tắc giao thông và ô nhiễm liên quan đến 
giao thông, đồng thời tỷ lệ sở hữu ô tô cá nhân 
đang tăng. Các thành phố thiếu không gian để 
có thể cho phép sở hữu ô tô cá nhân rộng rãi. Tại 
Thừa Thiên-Huế, số lượng xe cá nhân tăng với tốc 
độ 9% mỗi năm. Với tốc độ này, thì sau 8 năm, số 
lượng xe này sẽ tăng gấp đôi. Sự tăng trưởng đó sẽ 
tiếp tục chạm đến giới hạn tối đa của hệ thống cơ 
sở hạ tầng.

Điện khí hóa là một phần quan trọng giúp giao 
thông bền vững hơn. Tuy nhiên, việc khan hiếm 
các khoáng chất quan trọng cho xe điện – cụ thể 
là lithium, magie, neodymium, praseodymium 
và dysprosium231 232,  đã hạn chế mức độ mà điện 
khí hóa có thể góp phần giảm phát thải từ giao 
thông vận tải, khi mà việc đi lại phụ thuộc vào 
các phương tiện cá nhân không được tận dụng 
một cách có cấu trúc (nghiên cứu từ Vương quốc 
Anh cho thấy rằng một chiếc ô tô chỉ được sử 
dụng 4% trong tổng thời gian vòng đời của nó).233 
Sự khan hiếm tài nguyên sẽ tiếp tục tồn tại ngay 
cả khi tăng tỷ lệ tái chế, do có sự cạnh tranh giữa 
các ngành. Xe điện đòi hỏi phải sử dụng một số 
khoáng sản quan trọng giống như tài sản năng 
lượng mặt trời và năng lượng gió.234

Điện khí hóa giao thông chỉ có thể áp dụng được 
khi giải quyết tỷ lệ sử dụng phương tiện cá nhân 
ở mức cực thấp. Ngoài các phương án được liệt kê 
trong can thiệp 6, điều này có thể được thực hiện 
với các mô hình kinh doanh mới dựa vào giao 
thông-như-một-dịch-vụ (mobility-as-a-service), 
chia sẻ phương tiện, và chuyển sang xe điện hạng 
nhẹ hơn.235  

Chiến lược
Việc thay thế xe động cơ đốt trong bằng xe điện 
đòi hỏi phải cải thiện tỷ lệ hữu dụng của xe. Với 
dịch vụ gọi xe và chia sẻ ô tô, người dùng chuyển 
từ việc sở hữu sang tiếp cận giao thông.236 Những 
mô hình này đòi hỏi các đội xe nhỏ hơn, cung cấp 
các mức dịch vụ tương tự với tỷ lệ hữu dụng của 
xe cao hơn. Cường độ sử dụng phương tiện cao 
hơn sẽ đẩy nhanh tốc độ thay thế của đội xe nhỏ 
hơn. Điều này sẽ tạo nền móng để tăng tốc điện 
khí hóa, và đòi hỏi ít chất khan hiếm cần thiết cho 
xe điện hơn.

Thứ hai, khi điện khí hóa một đội xe ô tô, thì cần 
quy định về hiệu suất năng lượng của xe để tránh 
sử dụng điện năng quá mức. Trọng lượng và khí 
động học của ô tô điện là hai yếu tố quyết định 
mức sử dụng năng lượng của xe.237 EU đã thông 
qua luật để quản lý phát thải KNK của các phương 
tiện sử dụng động cơ đốt trong.238 Do chưa có quy 
định về hiệu suất năng lượng của xe điện nên 
việc điện khí hóa ô tô có nguy cơ làm đảo ngược 
xu hướng, hướng tới các phương tiện hiệu suất 

9%
Ở Thừa Thiên-Huế, số lượng xe cá 

nhân tăng trưởng với tốc độ  9%/năm

NGÀNH CAN THIỆP MỤC TIÊU
→ Giao thông
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Các sáng kiến hiện có ở Thừa Thiên-Huế 
Tháng 5 năm 2023, Công ty Cổ phần Di chuyển 
Xanh và Thông minh (GSM) đưa hơn 200 xe taxi 
điện vào vận hành tại Thừa Thiên-Huế. Ngoài 
ra, UNDP đang thí điểm sử dụng xe đạp điện 
theo sáng kiến giao thông điện xanh. Hoạt động 
này bao gồm chương trình thí điểm chia sẻ xe 
đạp điện với 500 chiếc xe đạp điện tại 50 trạm.244 
UNDP cũng đang hỗ trợ sử dụng xe tải chở rác 
chạy điện245 và xe máy điện giao hàng.246

Đi chung xe là một khái niệm rất quen thuộc ở 
Việt Nam nhưng việc chia sẻ phương tiện lại 
ít phổ biến hơn. Nền tảng chia sẻ phương tiện 
MIOTO kết nối tài xế và hành khách để tăng tỷ lệ 
hữu dụng của phương tiện.247 Các ứng dụng chia 
sẻ chuyến đi khác gồm Be, Gojek và Grab.248 
 
Các ví dụ truyền cảm hứng về kinh tế 
tuần hoàn
GetGo từ Singapore nhận thấy rằng việc điện khí 
hóa đội xe ô tô cần được kết hợp với việc cải thiện 
tỷ lệ hữu dụng.249 Công ty này triển khai xe điện 
như một phần của đề án dịch vụ giao thông.250

Thành phố Boston đã phát triển Good2Go, một 
hệ thống chia sẻ ô tô điện giúp cung cấp ô tô sẵn 
sàng để sử dụng với mức giá thấp hơn chi phí sở 
hữu xe. Chương trình này cung cấp chiết khấu 
cho người dùng có thu nhập thấp251 và có mục 
đích giúp mọi người bớt phụ thuộc vào ô tô, giảm 
dấu chân carbon của người dân, và giảm ô nhiễm 
liên quan đến xăng dầu.252

Chính phủ Hà Lan đã tiến hành thí điểm chia sẻ 
ô tô tại thị trấn Wageningen. Thí điểm đã chứng 
minh rằng việc chia sẻ ô tô dẫn đến giảm nhu 
cầu đỗ xe vì việc sở hữu ô tô (thứ hai) giảm. Số km 
lái xe ô tô giảm do người dân ngày càng chỉ trích 
nhiều hơn việc sử dụng ô tô.253

Các bước tiếp theo
Việc đẩy nhanh áp dụng các mô hình hoạt động/
kinh doanh tuần hoàn trong giao thông, vận tải có 
thể gồm các bước sau: 
1. Cung cấp tài trợ hạt giống cho các sáng kiến 
chia sẻ ô tô, giảm phí đỗ xe cho các phương tiện 
chia sẻ, và cung cấp chỗ đỗ xe ưu tiên cho các 
phương tiện chia sẻ. Chính phủ cũng có thể xem 
xét cấp độc quyền cho các phương tiện chạy bằng 
điện và không có động cơ được phép tiếp cận các 
địa điểm lịch sử, tượng đài và tôn giáo cũng như 
các công viên tự nhiên cụ thể.
2. Khám phá các khía cạnh của văn hóa ô tô và 
áp dụng các chính sách nhằm tránh các thể chế 

cao hơn do tăng kích thước, trọng lượng và công 
suất của xe điện. Những xu hướng như vậy sẽ 
làm tăng nhu cầu điện từ các nguồn năng lượng 
tái tạo. Trong một thị trường xe điện khi chưa có 
quy định quản lý hiệu suất xe, hay quy định về 
kích thước và trọng lượng xe như ở châu Âu, thì 
việc cho rằng điện khí hóa sẽ mang lại lợi ích môi 
trường là không thực tế.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), doanh 
số bán phương tiện vận tải hành khách hạng 
nặng hơn trong những năm gần đây đã xóa đi 
mọi thành tựu môi trường đạt được nhờ cải thiện 
hiệu suất xe trong những thập kỷ gần đây.239 Việc 
sử dụng phương tiện vận tải hành khách cỡ lớn ở 
Mỹ ở mức cao-hơn-dự kiến đã khiến ngành giao 
thông vận tải phát thải nhiều hơn tất cả các mục 
tiêu phát thải do chính quyền Obama đặt ra.240 
Việt Nam có thể tránh những sai lầm như vậy 
bằng cách quy định hiệu suất xe bất kể kích thước 
và trọng lượng xe.

Một lập luận khác về quy định kích thước và hiệu 
suất xe là phương tiện vận tải hành khách hạng 
nặng hơn và lớn hơn sẽ nguy hiểm hơn đối với 
người đi xe đạp và người đi bộ. Điều này liên quan 
đến tăng công suất động cơ và thiết kế front-end 
(thiết kế tập trung vào trải nghiệm người dùng và 
mẫu mã).241 Việc các phương tiện như thế ngày 
càng phổ biến hơn có thể làm vô hiệu các tham 
vọng thúc đẩy giao thông năng động và nỗ lực 
đảm bảo đường sá an toàn cho tất cả người dùng, 
kể cả trẻ em.

Khung chính sách
Quyết định số 876/QD-TTg ban hành năm 2022 
hướng tới mục tiêu phát thải của ngành giao 
thông vận tải. Quyết định này đề ra các mục tiêu 
chính sách sau:
1.  Xây dựng các chương trình, chính sách 
chuyển đổi sang phương tiện sử dụng điện và 
năng lượng xanh;
2.  Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông xanh;
3.  Nâng cao hiệu suất năng lượng và giảm phát 
thải KNK;
4.  Tăng cường hợp tác quốc tế, khoa học & 
công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và truyền 
thông.242 

Năm 2018, Việt Nam giảm thuế tiêu thụ đặc biệt 
(TTĐB) đối với ô tô có động cơ dưới 2,0 lít. Với 
chính sách đó, chính phủ đã có sự phân biệt liên 
quan đến các đặc điểm như kích thước hoặc trọng 
lượng ô tô, kích thước động cơ và lượng khí thải.243
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cũng sẽ giúp đảm bảo rằng phần lớn dân số vẫn 
có thể tiếp cận được các nguồn tài nguyên khan 
hiếm dành cho xe điện.

Tác động tiềm năng
Giao-thông-như-một-dịch-vụ được ước tính có 
thể giảm 49% lượng phát thải KNK trong một kịch 
bản lạc quan. Trong phân tích tác động này, mức 
thận trọng hơn 17% đã được sử dụng258 cho lượng 
phát thải liên quan đến vận tải hành khách còn 
lại sau khi hoàn toàn triển khai can thiệp 6. Lệnh 
cấm hoàn toàn động cơ đốt trong dự kiến sẽ giảm 
phát thải KNK 15% nữa.259 Số việc làm có thể giảm 
nhẹ khi thực hiện những can thiệp này, nhưng 
khi kết hợp với can thiệp 6, tổng số việc làm trong 
ngành giao thông, vận tải vẫn sẽ tăng.

Can thiệp này đóng góp vào năm MTPTBV, cụ thể:
—  MTPTBV 9.a. Thúc đẩy phát triển hệ thống 
kết cấu hạ tầng bền vững và có khả năng chống 
chịu ở các nước đang phát triển.
—  MTPTBV 11.2. Mọi người được tiếp cận với hệ 
thống giao thông an toàn, trong khả năng chi trả, 
thuận tiện và bền vững.
—  MTPTBV 11.4. Tăng cường nỗ lực để bảo vệ 
các di sản văn hóa và thiên nhiên của thế giới.
— MTPTBV 11.6. Giảm tác động có hại của môi 
trường tới mỗi người dân ở các đô thị/thành phố, 
tăng cường quản lý chất lượng không khí, chất 
thải đô thị. 
—   MTPTBV 11.a. Hỗ trợ tích cực các liên kết kinh 
tế, xã hội và môi trường giữa các khu vực đô thị, 
ven đô và nông thôn.

văn hóa đã kết tụ liên quan tới ô tô cá nhân và 
tiếp tục gây ảnh hưởng sâu sắc đến lựa chọn và 
hành vi của người dân. Theo các nhà nghiên cứu 
từ Đại học Dortmund, các thể chế này khuyến 
khích mọi người đi lại bằng ô tô ngay cả khi có 
những lựa chọn khác vượt trội hơn về giá cả, sự 
tiện lợi, cũng như tác động xã hội và môi trường.254 
Những can thiệp như vậy cũng có thể là một phần 
trong gói truyền thông theo can thiệp 13. 
3. Chính phủ có thể xem xét thành lập một quỹ 
để đầu tư vào cơ sở hạ tầng nhằm hỗ trợ điện khí 
hóa ngành giao thông. Quỹ này có thể dùng để 
đầu tư vào trạm sạc và tiếp tục nỗ lực điện khí 
hóa xe buýt và xe máy.255

4. Cần có các chính sách mạnh, như thuế hoặc 
thậm chí hạn chế hoặc cấm, trong tương lai, sở 
hữu hoặc sử dụng động cơ đốt trong trong phương 
tiện vận tài hành khách để đẩy nhanh quá trình 
điện khí hóa ngành giao thông.256 Khi những nỗ 
lực tương tự được thực hiện trên toàn cầu, nhu 
cầu nhiên liệu cho giao thông vận tải có thể giảm, 
điều này có thể cải thiện tính sẵn có của nhiên 
liệu.257 Các chính sách sẽ phải suy tính trước về 
tác động hiệu ứng bóng dội ngược do giá nhiên 
liệu giảm hoặc tính sẵn có tăng, đồng thời bảo vệ 
những bộ phận dân số dễ bị tổn thương do thay 
đổi chi phí vận tải và thiếu công cụ để thích ứng. 
Các ưu đãi cho điện khí hóa phương tiện GTVT 
không nên khuyến khích sở hữu ô tô cá nhân.
5. Việc quy định về hiệu suất năng lượng của 
phương tiện phù hợp với Quyết định số 876/QD-
TTg của Chính phủ Việt Nam về nâng cao hiệu 
suất năng lượng của phương tiện. Quyết định này 

Bảng 9: Tổng quan về tác động từ việc tối ưu hóa độ hữu dụng của phương tiện và điện khí hóa đội xe22, 260
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3.8 Can thiệp 8: Tránh chất thải phát 
sinh và tối đa hóa lượng thu hồi

Huế được coi là thành phố dẫn đầu cả nước về 
quản lý chất thải rắn. Khoảng 95% chất thải phát 
sinh hiện đang được thu gom và vận chuyển.261 
Số liệu trên toàn tỉnh nhiều khả năng lại khác, vì 
công tác thu gom chất thải ở các khu vực ít dân 
cư thường kém phát triển hơn.262 

Một phần chất thải được thu gom là những vật 
liệu có thể tái chế. Các phần chính có thể tái chế 
trong chất thải rắn là giấy, thủy tinh, kim loại và 
nhựa. Tỷ lệ tái chế của các loại vật liệu có thể tái 
chế ở tỉnh Thừa Thiên-Huế là: dưới 33% đối với 
nhựa,263 80% đối với bao bì thép; và 15% đối với 
chai/lọ thủy tinh.264 Một phần lớn khối lượng chất 
thải là chất thải hữu cơ. Dòng chất thải đó được 
giải quyết trong Can thiệp 4, còn Can thiệp này 
tập trung vào các vật liệu có thể tái chế.

Số liệu thống kê về chất thải ở Thừa Thiên-Huế 
không chắc chắn. Một báo cáo gần đây ở thành 
phố Đà Nẵng chỉ ra rằng xả rác là nguồn chính 
gây ô nhiễm nhựa, cùng với việc đổ trộm chất 
thải bất hợp pháp.265 Những thực hành như vậy 
càng làm cho việc xác định khối lượng chất thải 

khó khăn hơn, đồng thời gia tăng tác động môi 
trường của việc xả thải. Những thực hành này 
cũng có thể xảy ra ở tỉnh Thừa Thiên-Huế, khiến 
công tác thu thập số liệu thống kê chất thải chính 
xác và đáng tin cậy càng phức tạp hơn.

Chiến lược 
Can thiệp này có mục đích giảm lượng chất thải 
bằng cách tránh chất thải phát sinh và tăng 
cường thu hồi, phân loại và tái chế các vật liệu có 
thể tái chế vốn đang được đưa đến các bãi chôn 
lấp hoặc đốt. Tác động khí hậu của can thiệp này 
dựa vào tăng cường sử dụng các vật liệu thứ cấp 
vì chúng có dấu chân carbon thấp hơn so với các 
vật liệu có nguồn gốc sơ cấp.

Khung chính sách
Trong Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý 
chất thải nhựa đại dương, chính phủ Việt Nam 
cam kết đến năm 2025 giảm thiểu 50% chất thải 
nhựa trên biển và đại dương và đến năm 2030 
giảm thiểu 75%. Một nội dung nữa của kế hoạch 
này là cấm nhựa dùng một lần tại các điểm đến 
du lịch ven biển và các khu bảo tồn biển từ năm 
2025 trở đi, và 100% ngư cụ khai thác thủy sản 
bị mất hoặc bị vứt bỏ được thu gom.266 Ngoài ra, 
chính phủ sẽ cấm sản xuất và nhập khẩu túi ny 
lông không phân hủy sinh học cho mục đích tiêu 

33%
Tỷ lệ tái chế của các loại vật liệu có thể 
tái chế ở tỉnh Thừa Thiên-Huế là: dưới 
33% đối với nhựa, 80% đối với bao bì; 
và 15% đối với chai/lọ thủy tinh. 

NGÀNH CAN THIỆP MỤC TIÊU 
→ Quản lý chất thải, công nghiệp đóng gói, bán buôn 
và bán lẻ
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thải.275 Việc đốt rác thải cũng có thể khiến tình 
trạng ô nhiễm không khí trầm trọng hơn.276 
Với các vấn đề về rác thải và rác nhựa đại dương 
đang vượt quá tầm kiểm soát, và tác động chưa 
cao của các chương trình quốc gia giảm rác thải, 
thì các cộng đồng như Hương Thủy đang ở thế 
tiến thoái lưỡng nan.
 
Hội Phụ nữ đã tiên phong triển khai mô hình 
phân loại rác thải tại nguồn và ủ phân compost 
tại huyện Quảng Điền, thành phố Huế. Mô hình 
này có hợp phần về xử lý rác thải hữu cơ tại nhà, 
cùng với phân loại và vận chuyển rác có thể tái 
chế
277 

Các ví dụ truyền cảm hứng về kinh tế 
tuần hoàn
Một sáng kiến cộng đồng về thành lập một cửa 
hàng tạp hóa ở thành phố Amersfoort của Hà Lan 
để bán các sản phẩm địa phương đã đạt được 
thành công là: một cửa hàng phần lớn không sử 
dụng bao bì. Cửa hàng cung cấp thực phẩm số 
lượng lớn như gạo, mì ống và đậu lăng đựng trong 
các thùng chứa có thể làm đầy, và áp dụng các 
giải pháp bao bì có thể tái sử dụng cho hầu hết các 
sản phẩm mà cửa hàng bán ra.278 Các ví dụ tương 
tự đã xuất hiện ở Thành phố Kadikoy ở Hy Lạp, 
nơi đây hiện có một cửa hàng không rác thải dựa 
vào cộng đồng,279 hay các chủ cửa hàng ở Thành 
phố Hồ Chí Minh khuyến khích khách hàng mang 
theo hộp đựng của họ280 và nhiều cửa hàng ở Việt 
Nam không dùng túi đựng/bao bì.281 

Kể từ tháng 7 năm 2023, các dịch vụ đồ ăn và đồ 
uống mang đi ở Hà Lan không còn được phép sử 
dụng cốc, bao bì và hộp đựng dùng một lần. Họ 
cần đưa ra các phương án thay thế có thể tái sử 
dụng, và khuyến khích khách hàng mang theo 
cốc và hộp đựng của riêng họ.282 

Trong khuôn khổ Dự án “Giảm thải rác nhựa trong 
sản xuất, kinh doanh nông nghiệp tại thành phố 
Huế” do Quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên tài trợ, Hội 
Nông dân thành phố Huế đã phối hợp với các cửa 
hàng Farmer’s Store và Green Alliance Store xây 
dựng trạm làm đầy đầu tiên tại thành phố Huế. 
Mục tiêu là giảm rác thải nhựa thông qua các 
phương pháp bán hàng mới.

Các bước tiếp theo
Bằng việc đưa ra lệnh cấm đối với một số sản 
phẩm tạo ra nhiều rác, Chính phủ Việt Nam 
không đặt gánh nặng quản lý chất thải lên cộng 
đồng, mà thay vào đó, khiến các nhà sản xuất bao 

dùng trong nước từ năm 2026. Từ năm 2031 trở đi, 
tất cả nhựa dùng một lần sẽ bị cấm.267

Để hỗ trợ các tham vọng giảm chất thải này, một 
quyết định ban hành gần đây đã quy định về yêu 
cầu phân loại chất thải thành bốn nhóm: chất 
thải có thể tái chế (nhựa, kim loại, giấy và thủy 
tinh), chất thải thực phẩm, chất thải nguy hại (ví 
dụ: bóng đèn huỳnh quang và các thiết bị điện tử 
bị hỏng) và chất thải còn lại.268 Cuối cùng, Chính 
quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế đã yêu cầu các cơ 
quan Nhà nước không sử dụng nước uống đóng 
chai dùng một lần trong các văn phòng cũng như 
các cuộc họp, hội nghị.
 
Các sáng kiến hiện có ở Thừa Thiên-Huế
Thành phố Huế và tỉnh Thừa Thiên-Huế nói 
chung đã chủ trì một số sáng kiến nhằm giảm ô 
nhiễm rác thải. Tại thành phố Huế, việc phân loại 
tại nguồn và vận chuyển rác thải đã phân loại 
được khuyến khích bằng quà tặng trong khuôn 
khổ một chương trình trị giá 2,7 triệu USD do Quỹ 
quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF), Liên minh Tái 
chế Bao bì Việt Nam và Hiệp hội Môi trường Đô 
thị và Khu công nghiệp Việt Nam (VUREIA) hỗ trợ. 
Mục tiêu là đến năm 2030 tránh hoàn toàn rác 
thải nhựa phát sinh, đồng thời đến năm 2024 đạt 
mức giảm 70%.269 

Thử thách sáng tạo giảm thiểu ô nhiễm rác thải 
nhựa (EPPIC) của UNDP có mục đích giảm thiểu 
ô nhiễm nhựa tại sáu quốc gia Đông Nam Á với 
sự kết hợp của các can thiệp trực tiếp nhằm giảm 
ô nhiễm nhựa, nâng cao năng lực, cải thiện môi 
trường pháp lý và hỗ trợ đổi mới sáng tạo.270 Các 
giải pháp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ gồm: từ 
bao bì và ống hút có thể phân hủy sinh học, đến 
mô hình làm đầy.271 Thử thách này có sự tham gia 
của Việt Nam và tỉnh Thừa Thiên-Huế. Bản thân 
thành phố Huế cũng đã đưa ra một số sáng kiến 
nhằm khuyến khích áp dụng các giải pháp mới để 
chống ô nhiễm nhựa, và tìm kiếm các giải pháp 
giảm rác thải bao bì tại các cửa hàng.272 

Thị trấn Hương Thủy ở phía Nam thành phố Huế 
đang đầu tư 72 tỷ USD vào nhà máy đốt rác công 
suất 600 tấn/ngày. Mục đích của nhà máy là giảm 
lượng rác thải đưa đến các bãi chôn lấp, giải quyết 
vấn đề các bãi chôn lấp trong khu vực đã sắp 
dùng hết công suất tối đa.273 Mặc dù nhà máy sẽ 
đốt rác và thu hồi năng lượng, nhưng đốt rác thải 
là phương án cuối cùng trong các cấp bậc quản 
lý chất thải. Theo một số tổ chức, nó có xu hướng 
tạo ra các hiệu ứng khóa (lock-in effects)274 cản trở 
quá trình chuyển đổi sang trạng thái không phát 
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bì và nhà phân phối nhựa dùng một lần tránh phổ 
biến các sản phẩm mà sau cùng sẽ trở thành rác. 
Bằng cách này, Chính phủ áp dụng nguyên tắc 
phòng ngừa: thực hiện các biện pháp phòng ngừa 
phát sinh chất thải mà không cần chờ đến khi có 
bằng chứng khoa học283 cho thấy việc sản xuất 
một số sản phẩm nhất định có liên hệ chặt chẽ 
với tác hại đối với môi trường. Các quy định chặt 
về nguồn gây ô nhiễm hứa hẹn sẽ hiệu quả hơn 
việc chỉ cố gắng quản lý chất thải.

Điều quan trọng nữa là không đặt gánh nặng về 
chất thải lên ngân sách quốc gia. Trách nhiệm 
mở rộng của nhà sản xuất (EPR) có thể giúp thu 
hồi chi phí từ nhà sản xuất. Việt Nam đã đặt ra lộ 
trình triển khai EPR cho bao bì bắt đầu từ ngày 1 
tháng 1 năm 2024, theo Nghị định 08/2022.

Các hoạt động có thể hỗ trợ Chính phủ Việt Nam 
giải quyết các nguồn gây ô nhiễm nhựa là: 
1. Hỗ trợ các cửa hàng sử dụng trạm làm đầy 
và khuyến khích khách hàng mang theo túi/hộp 
đựng của họ để giảm thiểu rác. Đây có thể là một 
bước trung gian hướng tới loại bỏ dần và cuối 
cùng là cấm sử dụng nhựa và bao bì sử dụng một 
lần trong bán lẻ. Việc phát triển các cửa hàng 
không-rác-thải đang được xem xét và có thể được 
hỗ trợ trong khuôn khổ chương trình EPPIC.
2. Xây dựng “kế hoạch hành động không rác 
thải” cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh dựa vào Chiến 
lược quản lý chất thải rắn bền vững sắp được xây 
dựng, cũng như các ví dụ trong khu vực từ Thái 
Lan, Singapore và Malaysia.

Bảng 10: Tổng quan về tác động của việc tránh chất thải phát sinh và tối đa hóa khả năng tái chế22, 286

⑧  TRÁNH CHẤT THẢI PHÁT SINH VÀ TỐI ĐA HÓA VIỆC THU HỒI   → Chất thải

TÁC ĐỘNG TRONG THỪA THIÊN HUẾ

GIẢM KNK 2030 
tr iệu tCO2tđ/năm

GIẢM KNK 2050 
tr iệu tCO2tđ/năm

TRÁNH CHẤT THẢI RẮN 2030 
tr iệu t/năm

TIẾT KIỆM NƯỚC 2030 
tr iệu m3/năm

TÁC ĐỘNG GDP 2030
tr iệu USD/năm

TÁC ĐỘNG VIỆC L ÀM 2030

0

0

0

46,000

3,600 

25 

3. Dần dần thực hiện nguyên tắc “người gây ô 
nhiễm phải trả tiền”, theo đó các nhà sản xuất, 
nhà phân phối và có lẽ cả người tiêu dùng trong 
tỉnh phải chịu trách nhiệm về việc đổ rác trái 
phép, hoặc chỉ đơn giản là về việc có rác - mà trên 
đó có logo của họ - tại các bãi thải không theo quy 
định/trái phép hoặc trong môi trường biển/đại 
dương.
4. Thừa Thiên-Huế đang đầu tư vào các trung 
tâm thương mại và siêu thị tập trung.284 Về quá 
trình đầu tư phát triển này, có thể đưa ra các quy 
định yêu cầu đầy tham vọng về giảm thất thoát 
và lãng phí thực phẩm, và giảm thiểu việc sử 
dụng bao bì bằng cách yêu cầu phải có các trạm 
làm đầy đối với tất cả các mặt hàng nếu điều kiện 
kỹ thuật cho phép.
5. Vì Thừa Thiên-Huế sẽ đầu tư cải thiện công 
tác phân loại chất thải tại nguồn, nên khả năng 
tiếp cận vật liệu có thể tái chế sẽ được cải thiện. 
Tỉnh có thể đầu tư vào một trung tâm thu gom và 
tái chế để tạo ra giá trị từ các dòng chất thải được 
phân loại và tạo việc làm.

Các hoạt động khác nhắm vào chính vấn đề chất 
thải có thể giảm thiệt hại do ô nhiễm lịch sử gây 
ra. Đó là các nỗ lực tăng tỷ lệ thu hồi bằng các 
sáng kiến như Fishing for Litter.285  Các lựa chọn 
khác sẽ là hỗ trợ cộng đồng tăng tỷ lệ thu gom 
chất thải, hiệu quả phân loại, và tái chế vật liệu có 
thể tái chế sau tiêu dùng. Hoạt động này có thể áp 
dụng cách tiếp cận phi tập trung theo hướng dẫn 
của WasteAid, một tổ chức từ thiện của Anh được 
thành lập để chia sẻ bí quyết quản lý chất thải chi 
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phí thấp với cộng đồng ở các nước thu nhập thấp. 
Tác động tiềm năng
Tác động của các biện pháp hiện tại của chính 
quyền và việc thực hiện các quy định gần đây của 
tỉnh Thừa Thiên-Huế đã được ước tính bằng cách 
giả định rằng đến năm 2030, lượng rác thải nhựa 
tạo ra sẽ giảm 50% trong khi 50% lượng rác có thể 
tái chế còn lại sẽ được thu hồi và tái chế. Từ sau 
năm 2035, tỷ lệ này tăng lên 100%. Đây là kết quả 
của việc áp dụng nguyên tắc phòng ngừa, với việc 
cấm sử dụng bao bì dùng một lần và sản phẩm có 
hại cho môi trường, và với việc buộc nhà sản xuất 
làm ra các sản phẩm hoặc bao bì gây ô nhiễm 
phải có trách nhiệm pháp lý để làm sạch ô nhiễm. 

Hầu hết các sản phẩm bao bì được sản xuất bên 
ngoài tỉnh Thừa Thiên-Huế. Kết quả là, việc giảm 
phát thải và tiết kiệm nước nhờ tránh chất thải 
phát sinh chủ yếu diễn ra ở bên ngoài tỉnh. Việc 
giảm chất thải mang lại lợi ích cho tỉnh, còn việc 
tiết kiệm chi phí và thu hồi giá trị từ tái chế sẽ hỗ 
trợ các hoạt động kinh tế và việc làm mới. Điều 
chưa được tính đến là việc tránh ô nhiễm có thể 
giúp duy trì việc làm tới mức nào (các nhóm việc 
làm dựa vào các hệ sinh thái sản xuất không bị 
xáo trộn như ngư trường, đất, nước ngầm, v.v). Đó 
có thể là những việc làm trong ngành ngư nghiệp, 
nông nghiệp, nhưng cũng có thể là ngành du lịch.

Sáu MTPTBV có thể được hưởng lợi từ can thiệp 
này.
—   MTPTBV 3.9. Giảm số ca mắc bệnh và tử 
vong do các hóa chất độc hại và ô nhiễm môi 
trường không khí, nước và đất.
—   MTPTBV 6.3. Cải thiện chất lượng nước bằng 
cách giảm ô nhiễm.
—   MTPTBV 11.6. Giảm tác động có hại của môi 
trường tới mỗi người dân ở các đô thị/thành phố.
—   MTPTBV 12.5. Giảm đáng kể lượng chất thải 
phát sinh thông qua việc phòng ngừa, giảm thiểu, 
tái chế và tái sử dụng.
—   MTPTBV 14.1. Ngăn ngừa và giảm đáng kể 
tất cả các loại ô nhiễm biển.
—   MTPTBV 14.2. Quản lý bền vững và bảo vệ 
các hệ sinh thái biển và ven biển. 
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3.9 Can thiệp 9: Tăng hàm lượng tái 
chế và tái tạo trong hàng may mặc 

Ngành dệt may và các sản phẩm dệt may là 
nguồn gây ô nhiễm lớn trên toàn cầu. Khoảng 
20% ô nhiễm nước thải công nghiệp toàn cầu là từ 
quá trình nhuộm và hoàn thiện hàng dệt may, và 
35% vi nhựa đến từ việc giặt quần áo tổng hợp.287 
Việt Nam là nước xuất khẩu hàng dệt may lớn thứ 
hai sau Trung Quốc.288

Thừa Thiên-Huế sản xuất ước tính khoảng 55.000 
tấn sản phẩm dệt may, chủ yếu là phục vụ xuất 
khẩu.289 Ngành này đóng góp 3% vào phát thải 
KNK của tỉnh. Dấu chân nước của ngành dệt may 
ở Thừa Thiên-Huế ước tính khoảng 792 triệu m3, 
khiến dệt may là một trong những ngành sử dụng 
nhiều nước nhất trên mỗi tấn sản phẩm.290 

Tác động môi trường của ngành dệt may ngày 
càng bị công chúng phản đối nhiều hơn. Các 
bên liên quan ở địa phương ngày càng phản đối 
ngành dệt may vì lo ngại ô nhiễm,291 đặc biệt liên 
quan đến việc sử dụng hóa chất trong quá trình 
nhuộm và ô nhiễm nước.292 Những quan ngại 
như vậy cũng phổ biến trong tỉnh. Các nguồn ô 
nhiễm khác gồm chất thải rắn từ quá trình sản 
xuất. Trong quá trình cắt, 10-30% số vải bị thải bỏ/

thất thoát.294 Đôi khi các hợp đồng sản xuất trong 
ngành dệt may yêu cầu phải tiêu hủy nguyên vật 
liệu dư thừa.

Chiến lược 
Ngành may mặc Việt Nam chủ yếu dựa vào 
nguyên vật liệu nhập khẩu. Tái chế nguyên vật 
liệu và giảm thất thoát sẽ khiến ngành này giảm 
phụ thuộc vào nhà cung ứng nước ngoài. Các 
chiến lược khác nhằm giảm tác động đến môi 
trường của ngành này có liên quan đến việc giảm 
ô nhiễm nước nhờ sử dụng công nghệ hiện đại 
trong quá trình nhuộm. 

Ngoài ra còn có một vấn đề từ phía bên bán lẻ, 
marketing và hành vi người tiêu dùng. Khái niệm 
thời trang nhanh hay ý niệm đơn thuần cho rằng 
những thứ có tính thời  trang luôn thay đổi theo 
thời gian, được thiết kế để rút ngắn thời gian 
vòng đời của sản phẩm, và nhằm mục đích tăng 
khối lượng hàng dệt may được khách hàng tiêu 
thụ, đây là một khái niệm đi ngược lại nguyên 
tắc kinh tế tuần hoàn là làm cho vòng đời của 
sản phẩm càng dài càng tốt. Cần ủng hộ những 
sáng kiến đang thách thức khái niệm đó, như sản 
phẩm dệt may thân thiện với môi trường295 và bền, 
ít nhạy hơn với các xu hướng thời trang.

792 triệu m3
Dấu chân nước của ngành dệt may 
ở Thừa Thiên-Huế ước tính khoảng 

792 triệu m3

NGÀNH CAN THIỆP MỤC TIÊU 
→ Dệt, quản lý chất thải
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Nai nỗ lực vận hành chuỗi giá trị dệt may với tác 
động môi trường thấp nhất. Công ty này vận hành 
một hệ thống nước khép kín và chủ yếu gia công 
nguyên vật liệu hữu cơ và tái chế.309

Các bước tiếp theo
Việt Nam có thể bắt đầu bằng việc xác định các 
yêu cầu của một ngành thời trang chậm, tuần 
hoàn và bền vững, sau đó hướng tới định vị mình 
bằng một hồ sơ (profile) thời trang bền vững thực 
tế trên thị trường quốc tế. Triodos, một ngân 
hàng bền vững của Hà Lan, định nghĩa thời trang 
bền vững là một “mô hình kinh doanh... dựa trên 
việc cung cấp các sản phẩm bền và có giá trị 
làm nguồn doanh thu. Các sáng kiến của doanh 
nghiệp nhằm tăng tính tuần hoàn và tuổi thọ 
của quần áo, gồm cả các chương trình thu hồi, tái 
chế và thiết kế kết hợp tái sử dụng. Thay vì theo 
đuổi mức giá thấp nhất và kích thích tiêu dùng số 
lượng lớn, các công ty thời trang nên tạo ra nhận 
thức và giá trị của thời trang.”310 

Tập hợp các khái niệm có thể hỗ trợ quá trình 
chuyển đổi sang ngành dệt may như vậy gồm:
1. Lập kế hoạch: xây dựng lộ trình cho các sản 
phẩm, mặt hàng được lựa chọn nhằm tăng hàm 
lượng tái chế, cùng với phân tích chi phí-lợi ích để 

Khung chính sách
Ngành dệt may ở Việt Nam đặt mục tiêu giảm tác 
động đến môi trường trên cơ sở tự nguyện. Sáng 
kiến này do Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) 
chủ trì. Đến năm 2030, giảm 15% mức tiêu thụ 
năng lượng và 20% tiêu thụ nước.296 Việt Nam 
chưa có luật cụ thể về chất thải dệt may.297 

Các sáng kiến hiện có ở Thừa Thiên-Huế 
Bốn sáng kiến hỗ trợ xanh hóa ngành dệt may ở 
Thừa Thiên-Huế:
1. Piktina là một nền tảng ở Việt Nam dành cho 
quần áo đã qua sử dụng.298 
2. Các thương hiệu thời trang bền vững trên 
khắp Việt Nam đã áp dụng “thời trang chậm”, sản 
xuất không rác thải và bảo tồn các giá trị truyền 
thống dựa vào các làng nghề. Ví dụ từ thành phố 
Huế là: Dragon Shoes 299 và Fashion4Freedom.300 
3. Các ngành sửa chữa truyền thống hỗ trợ kéo 
dài tuổi thọ của quần áo.301

4. Các chợ bán quần áo cũ phổ biến ở Huế gồm 
có chợ Xép Thuận Lộc, chợ Tây Lộc, chợ Bến Ngự, 
chợ Đông Ba và chợ Đèn.

Các ví dụ truyền cảm hứng về kinh tế 
tuần hoàn
Trên khắp Việt Nam và ở nước ngoài còn có thêm 
nhiều sáng kiến nhằm giảm tác động môi trường 
của ngành dệt may.
1. Musa Pacta sản xuất phụ kiện thời trang từ sợi 
chuối302 và Bananatex là loại vải không thấm nước 
được làm từ sợi cây chuối được trồng một cách 
bền vững303.
2. Well Fabric là công ty sản xuất và cung cấp 
nhiều loại sợi và xơ bền vững sử dụng vật liệu 
thô như tre, bông và xơ từ sản phẩm dệt tái chế.304 
Tại Việt Nam, Good Earth Cotton và Fibretrace sử 
dụng các loại sợi có thể truy xuất nguồn gốc và 
sợi carbon.305

3. Các khóa học trực tuyến miễn phí từ GIZ 
FABRIC bao gồm “Tập huấn hành động khí hậu” và 
“Tập huấn quản lý hóa chất”.306

4. Chiến lược của EU về Dệt may bền vững và 
tuần hoàn gồm các yêu cầu về thiết kế sinh thái 
nhằm giảm thiểu chất thải trong ngành dệt may. 
Chiến lược này đòi hỏi một hàm lượng tái chế 
nhất định, làm cho sản phẩm dệt may dễ sửa 
chữa hơn, cũng như sử dụng hộ chiếu sản phẩm 
kỹ thuật số.307

5. Đại học RMIT, có cơ sở tại Hà Nội và thành phố 
Hồ Chí Minh, đang khám phá các chất liệu mới 
trong các khóa học về thời trang bền vững, như 
hàng dệt may làm từ nấm kombucha dưới dạng 
cellulose vi khuẩn.308

6. Saitex là một công ty sản xuất quần áo ở Đồng 

— 

Các thương hiệu thời trang 
bền vững trên khắp Việt 

Nam đã áp dụng “thời 
trang chậm”, sản xuất 

không rác thải và bảo tồn 
các giá trị truyền thống dựa 

vào các làng nghề
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phân tích tác động.
Vì hầu hết sợi và nguyên vật liệu cho ngành dệt 
may đều được nhập khẩu nên tác động của các 
can thiệp đề xuất sẽ chủ yếu giảm phát thải KNK 
ở những khu vực khác. Khi ưu tiên sợi tái chế và 
sợi làm có nguồn gốc thực vật tại địa phương, 
những sản phẩm này sẽ thay thế hàng nhập khẩu 
và giảm lượng khí thải ở nước ngoài. Phát thải 
KNK ở Thừa Thiên-Huế thậm chí có thể tăng lên, 
trong khi phát thải từ hoạt động sản xuất sơ cấp 
ở các khu vực khác lại giảm. Thừa Thiên-Huế sẽ 
thu được lợi ích về tiết kiệm nước, duy trì giá trị 
và có thể cả việc làm, mặc dù không có dữ liệu để 
định lượng về giá trị và việc làm.

Can thiệp này có thể đóng góp vào năm MTPTBV. 
—  MTPTBV 3.9. Giảm số ca mắc bệnh và tử 
vong do các hóa chất độc hại và ô nhiễm môi 
trường không khí, nước và đất.
—   MTPTBV 6.3. Cải thiện chất lượng nước bằng 
cách giảm ô nhiễm.
—  MTPTBV 8.2. Tăng hiệu suất kinh tế thông 
qua nâng cấp và đổi mới công nghệ.
—  MTPTBV 8.4. Tăng hiệu quả sử dụng nguồn 
lực, và tách rời tăng trưởng kinh tế và tác động 
môi trường.
—  MTPTBV 12.5. Giảm đáng kể lượng chất thải 
phát sinh qua việc phòng ngừa, giảm thiểu, tái 
chế và tái sử dụng.

thúc đẩy thị trường sản phẩm tái chế.
2. Công nghệ: phát triển cơ sở dữ liệu về Các 
công nghệ tốt nhất hiện có (Best Available 
Technologies),311 thực hiện phân loại và tách chất 
thải từ vải tại nhà máy312, áp dụng các phương 
pháp tiết kiệm nước và hiệu suất cao cho các khu 
công nghiệp, nhuộm CO2313 và dự trữ hậu cần cho 
ngành dệt may.314

3. Kiến thức và hợp tác: thúc đẩy tập huấn từ các 
nguồn như GIZ,315thành lập Tập thể quản lý sông 
Lan Thương – Mê Kông đa ngành về các rủi ro và 
cơ hội liên quan đến sông, thiết lập quan hệ đối 
tác về nước trong dệt may.316

4. Nguồn cung ứng bền vững: tập trung vào việc 
tăng cường sự sẵn có của/tăng cường cung ứng 
hàng dệt may tái chế, tăng hàm lượng tái chế và 
sản xuất các loại sợi có nguồn gốc thực vật như 
bông, lanh, sợi sisal, gai và sợi chuối Việt Nam.
5. Hợp tác quốc tế: học hỏi từ các sáng kiến ở 
khu vực lân cận, như trung tâm tái chế hàng dệt 
may ở Singapore317 hoặc các sáng kiến của Switch 
Asia trong ngành dệt may.318

Tác động tiềm năng
Tác động này được xác định là làm tăng hàm 
lượng tái chế trong sản phẩm dệt may lên 20%, 
đây là mục tiêu do WWF đặt ra319 Việc tăng tỷ 
trọng sợi có nguồn gốc thực vật, đặc biệt là những 
sợi được sản xuất tại Việt Nam, có thể giúp giảm 
phát thải hơn nữa. Do sự không chắc chắn về tính 
sẵn có, nên phương án này chưa được đưa vào 

Bảng 11: Tổng quan về tác động từ việc tăng hàm lượng tái chế và tái tạo trong hàng dệt may22,320

⑨  TĂNG HÀM LƯỢNG TÁI CHẾ VÀ TÁI TẠO TRONG HÀNG DỆT MAY LÊN 20%   → Dệt may

TÁC ĐỘNG TRONG THỪA THIÊN HUẾ

GIẢM KNK 2030 
tr iệu tCO2tđ/năm

GIẢM KNK 2050 
tr iệu tCO2tđ/năm

TRÁNH CHẤT THẢI RẮN 2030 
tr iệu t/năm

TIẾT KIỆM NƯỚC 2030 
tr iệu m3/năm

TÁC ĐỘNG GDP 2030
tr iệu USD/năm

TÁC ĐỘNG VIỆC L ÀM 2030

0

0

0

3.2

n /a

24 
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⑨  TĂNG HÀM LƯỢNG TÁI CHẾ VÀ TÁI TẠO TRONG HÀNG DỆT MAY LÊN 20%   → Dệt may

TÁC ĐỘNG TRONG THỪA THIÊN HUẾ

GIẢM KNK 2030 
tr iệu tCO2tđ/năm

GIẢM KNK 2050 
tr iệu tCO2tđ/năm

TRÁNH CHẤT THẢI RẮN 2030 
tr iệu t/năm

TIẾT KIỆM NƯỚC 2030 
tr iệu m3/năm

TÁC ĐỘNG GDP 2030
tr iệu USD/năm

TÁC ĐỘNG VIỆC L ÀM 2030

0

0

0

3.2

n /a

24 

3.10 Can thiệp 10: Thí điểm các sáng 
kiến tuần hoàn trong du lịch

Du lịch là ngành đóng góp lớn vào lượng phát 
thải KNK toàn cầu. Theo tạp chí Nature Climate 
Change, du lịch gây ra khoảng 8% lượng phát thải 
KNK toàn cầu, chủ yếu đến từ việc đi lại, mua sắm 
và tiêu dùng thực phẩm. Với tốc độ tăng trưởng 
hàng năm là 4%, ngành này đang vượt xa tiềm 
năng khử carbon của tiến bộ công nghệ trong 
ngành.321

Tác động môi trường của ngành du lịch là một 
quan ngại ở Việt Nam, nơi du khách bị thu hút bởi 
vẻ đẹp tự nhiên của đất nước. Ngành du lịch nên 
được sử dụng như một đòn bẩy để bảo tồn tài sản 
tự nhiên của đất nước,322 thay vì là một lực lượng 
góp phần gây suy thoái tài nguyên nhanh chóng. 
Số lượt khách du lịch đến Việt Nam đang tăng 
nhanh, mặc dù vẫn thấp hơn mức trước đại dịch 
COVID-19.323

Chiến lược 
Du lịch sinh thái có thể giúp giảm dấu chân môi 
trường của du lịch. Ngành du lịch cũng có thể là 

ngành thí điểm để phát triển các sáng kiến mới 
về giao thông năng động,324 cơ sở hạ tầng bền 
vững như đường dành cho xe đạp,325 sáng kiến 
không rác thải, thiết kế sinh thái và kiến trúc bền 
vững.326

Khung chính sách
Một dự án chung của Chính phủ Việt Nam và 
Liên minh Châu Âu đã dẫn tới việc xây dựng các 
hướng dẫn chính sách về du lịch có trách nhiệm 
ở Việt Nam. Có một khuyến nghị được đưa ra, đó 
là cần sửa đổi Luật Du lịch hiện tại để ngành này 
bền vững hơn.327

Các sáng kiến hiện có ở Thừa Thiên-Huế 
Thừa Thiên-Huế chủ trì một số sáng kiến du lịch 
bền vững:
1. Hue Eco Homestay hướng tới mục tiêu cung 
cấp chỗ ở bền vững một cách đồng đều hơn trên 
khắp Thừa Thiên-Huế. Qua việc nâng cao nhận 
thức về môi trường, Hue Eco Homestay hy vọng 
sẽ giảm tác động tiêu cực của du lịch đến môi 
trường.328 

2. Du khách có thể tiếp cận nhiều giải pháp giao 
thông bền vững, bao gồm xe đạp, xe buýt điện, tàu 

8%
Du lịch gây ra khoảng 8% phát thải 
KNK toàn cầu

NGÀNH CAN THIỆP MỤC TIÊU  
→ Du l ịch
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Gần Thừa Thiên-Huế hơn, Hoi An Eco Hub là 
trung tâm thông tin và giáo dục về tính bền vững 
về môi trường ở Hội An. Công ty Du lịch Hộ An 
Kayak, phía Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế, tổ chức 
các tour chèo thuyền kayak vớt rác. Đến nay có 
một nhà hàng (Sapo Hội An) đã biến 300 lít dầu 
thải thành xà phòng, và khuyến khích du khách 
không mang sản phẩm nhựa dùng một lần khi đi 
du lịch.335

Các bước tiếp theo 
Thừa Thiên-Huế có thể định vị mình là một điểm 
đến du lịch sinh thái hàng đầu, tập trung thu hút 
các nhà điều hành tour và các nhà cung cấp dịch 
vụ du lịch có cam kết tuân thủ bộ tiêu chí rõ ràng 
về du lịch bền vững. Hoạt động này có thể gồm 
việc khuyến khích các công ty du lịch hiện có 
tuân thủ cùng một bộ tiêu chí trong một vài năm, 
và có thể xem xét chứng nhận các sáng kiến du 
lịch sinh thái.

Thành phố Huế có nhiều cơ sở giáo dục và có thể 
đào tạo nghề về du lịch sinh thái và khách sạn/
dịch vụ, gồm cả đào tạo cho hướng dẫn viên địa 
phương và nhà cung cấp dịch vụ lưu trú. Mặt 
khác, bản thân du lịch sinh thái cũng có thể 
hướng đến giáo dục cho du khách về hệ sinh thái 
và đa dạng sinh học, và đảm bảo rằng du lịch góp 
phần bảo vệ môi trường và mở rộng các khu bảo 
tồn/dự trữ thiên nhiên.336 Cùng với đó, chính phủ 
có thể xây dựng các quy hoạch du lịch tại các 
khu bảo tồn quốc gia, gồm cả các giải pháp quản 
lý chất thải từ hoạt động du lịch và cơ sở hạ tầng 
dặm cuối, và cấm các sản phẩm nhất định từ các 
khu vực dễ bị tổn thương và không đủ năng lực 
xử lý chất thải để quản lý chất thải từ bên ngoài. 
Giải pháp thứ hai sẽ phù hợp với lệnh cấm sử 
dụng nhựa dùng một lần ở một số khu vực nhất 
định.

Cuối cùng, do cơ sở hạ tầng du lịch và lưu trú 
thường nằm ở những khu vực dễ bị tổn thương, 
chính phủ có thể hỗ trợ chuyển đổi phương thức 
sang giao thông năng động, giao thông điện và sử 
dụng vật liệu xây dựng tái tạo, có nguồn gốc địa 
phương để giúp duy trì sức hấp dẫn của các trung 
tâm đô thị và địa điểm dễ bị tổn thương đối với du 
khách Việt Nam và nước ngoài.

điện (tram-train) và xích lô hoặc xe kéo. Những 
phương tiện giao thông này cũng tạo điều kiện 
tiếp cận thuận tiện đến các địa điểm di sản văn 
hóa và tự nhiên của khu vực.329

3. “Các điểm vệ sinh miễn phí” cho khách du 
lịch trên các tuyến đường trung tâm của thành 
phố Huế giúp du khách có thể sử dụng các nhà vệ 
sinh hiện có tại các cơ quan nhà nước và tại nhà 
dân. Trong tháng 3 năm 2023, 138 điểm như vậy 
đã được mở.330

4. Hai chương trình hỗ trợ là sáng kiến du lịch 
tuần hoàn của Sở Du lịch Thừa Thiên-Huế,331 và sử 
dụng Quỹ phát triển nông thôn để đầu tư doanh 
thu từ du lịch vào phát triển cộng đồng.332

Các ví dụ truyền cảm hứng về kinh tế 
tuần hoàn
Một số quốc gia đã marketing rằng họ là điểm đến 
du lịch sinh thái cao cấp, để thu hút những khách 
du lịch có ít dấu chân sinh thái trong thời gian lưu 
trú, đồng thời thậm chí có thể tăng doanh thu trên 
mỗi du khách. Costa Rica cung cấp các khu nghỉ 
dưỡng sinh thái (ecolodges) và các kỳ nghỉ khám 
phá sinh thái (eco-adventure) với sự hỗ trợ của 
chương trình chứng nhận tự nguyện. Cộng hòa 
Dominica ưu tiên cộng đồng địa phương tham gia 
khi họ tập trung phát triển du lịch dựa vào cộng 
đồng333, trong khi các sáng kiến của Bali gồm các 
nỗ lực giảm rác thải nhựa bắt nguồn từ du lịch.334 

—

 
Bản thân du lịch sinh thái 
cũng có thể hướng đến giáo 
dục cho du khách về hệ sinh 
thái và đa dạng sinh học, và 
đảm bảo rằng du lịch góp 
phần bảo vệ môi trường và 
mở rộng các khu bảo tồn/dự 
trữ thiên nhiên

⑩  THÍ ĐIỂM CÁC SÁNG KIẾN TUẦN HOÀN TRONG DU LỊCH   → Du lịch

TÁC ĐỘNG TRONG THỪA THIÊN HUẾ

GIẢM KNK 2030 
tr iệu tCO2tđ/năm

GIẢM KNK 2050 
tr iệu tCO2tđ/năm

TRÁNH CHẤT THẢI RẮN 2030 
tr iệu t/năm

TIẾT KIỆM NƯỚC 2030 
tr iệu m3/năm

TÁC ĐỘNG GDP 2030
tr iệu USD/năm

TÁC ĐỘNG VIỆC L ÀM 2030

 5,900   

9,700   

9,200

1.8

n /a 

n /a
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Tác động tiềm năng
Các can thiệp kinh tế tuần hoàn trong ngành du 
lịch có tác động xuyên suốt các lĩnh vực và ngành 
khác như bao bì, chế biến thực phẩm, xây dựng, 
và giao thông, vận tải. Mức độ tác động rất khiêm 
tốn, du lịch đóng góp 2,2% GDP của Việt Nam.337 

Tác động này được ước tính bằng cách xem xét 
chia nhỏ lượng phát thải KNK từ du lịch thành 
các thành tố khác nhau như đi lại, lưu trú và thực 
phẩm.338 Đối với mỗi hạng mục này, tiềm năng 
giảm nhẹ đã được tính từ các can thiệp trước, 
hoặc dựa trên các tài liệu đã có.339 Tuy nhiên, đây 
không phải là tác động riêng, mà trùng với các 
ước tính tác động trong các can thiệp khác. 

Can thiệp này có thể có tác động định tính với các 
MTPTBV sau: 
—   MTPTBV 4.7. Bảo đảm rằng tất cả những 
người học được trang bị những kiến thức và kỹ 
năng cần thiết để thúc đẩy phát triển bền vững.
—   MTPTBV 6.4. Tăng hiệu quả sử dụng nước 
bền vững trên tất cả các lĩnh vực.
—   MTPTBV 6.3. Cải thiện chất lượng nước bằng 
cách giảm ô nhiễm.
—   MTPTBV 8.9. Đưa ra và thực hiện các chính 
sách thúc đẩy du lịch bền vững, tạo việc làm, thúc 
đẩy quảng bá văn hóa và sản phẩm địa phương.

Bảng 12: Tổng quan về tác động của việc thí điểm các sáng kiến tuần hoàn trong du lịch22, 340

⑩  THÍ ĐIỂM CÁC SÁNG KIẾN TUẦN HOÀN TRONG DU LỊCH   → Du lịch

TÁC ĐỘNG TRONG THỪA THIÊN HUẾ

GIẢM KNK 2030 
tr iệu tCO2tđ/năm

GIẢM KNK 2050 
tr iệu tCO2tđ/năm

TRÁNH CHẤT THẢI RẮN 2030 
tr iệu t/năm

TIẾT KIỆM NƯỚC 2030 
tr iệu m3/năm

TÁC ĐỘNG GDP 2030
tr iệu USD/năm

TÁC ĐỘNG VIỆC L ÀM 2030

 5,900   

9,700   

9,200

1.8

n /a 

n /a
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3.11 Can thiệp 11: Lồng ghép mua sắm 
tuần hoàn

Chính phủ và khu vực tư nhân đầu tư ước tính 
khoảng 300 triệu USD mỗi năm vào tỉnh Thừa 
Thiên-Huế. Dấu chân carbon từ các khoản đầu tư 
này vào đường sá, cầu, khu dân cư, cảng và cơ sở 
công nghiệp, trung tâm thương mại và cơ sở lưu 
trú du lịch ước tính khoảng 275.000 tCO2tđ/năm.22

Chiến lược
Với tư cách là một nhà đầu tư lớn, chính phủ có 
cơ hội đẩy nhanh áp dụng các phương pháp xây 
dựng tuần hoàn. Thúc đẩy mua sắm tuần hoàn, 
ví dụ: bằng cách kết hợp các tiêu chí để giảm dấu 
chân carbon của các khoản đầu tư vốn, có thể làm 
giảm tác động này. Chính phủ có thể thúc đẩy 
hơn nữa việc áp dụng các tiêu chí kinh tế tuần 
hoàn bằng cách đưa các tiêu chí này trở thành 
một phần trong quá trình cấp phép.

Mua sắm tuần hoàn bao gồm việc tích hợp các 
yêu cầu kinh tế tuần hoàn vào quá trình mua sắm 
hàng hóa và dịch vụ, nhằm mục đích mang lại lợi 
thế cạnh tranh cho các nhà cung cấp sản phẩm 
và dịch vụ bền vững hơn trong quá trình mua 
sắm.341 

Ví dụ về các yêu cầu như vậy bao gồm giảm thiểu 
phát thải KNK trong toàn bộ vòng đời đầu tư. Điều 
này bao gồm việc giảm phát thải KNK phát sinh 
và vận hành.342 Ngoài môi trường xây dựng, 
chính phủ có thể yêu cầu một hàm lượng tái chế 
hoặc tái tạo nhất định trong các sản phẩm, yêu 
cầu bao bì phải có thể phân hủy được, hoặc yêu 
cầu có kế hoạch thu hồi khi hết vòng đời sản 
phẩm. Như vậy, các cơ quan nhà nước có thể thúc 
đẩy thay đổi cùng nhiều can thiệp đã liệt kê ở 
trên.

Khung chính sách
Các chính sách hiện hành về mua sắm công ở 
Thừa Thiên-Huế tập trung vào hiệu suất mua 
sắm và tránh tổn thất tài chính.343 Gần đây, chính 
quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bắt đầu lồng ghép 
tính bền vững vào các phương thức mua sắm của 
tỉnh, với hai ví dụ như sau:
—  Để giảm phát thải KNK liên quan đến xây 
dựng mới: tất cả các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy 
ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố ở Huế 
được yêu cầu tăng cường sử dụng vật liệu xây 
không nung.344 
— Cơ quan chức năng và các văn phòng cơ quan 
công quyền trên địa bàn tỉnh được yêu cầu hạn 
chế sử dụng nước uống đóng chai dùng một lần 

300 triệu USD
Chính phủ và khu vực tư nhân 

đầu tư ước tính khoảng 300 
triệu USD mỗi năm vào tỉnh 

Thừa Thiên-Huế

NGÀNH CAN THIỆP MỤC TIÊU
→ Chính quyền

⑪  LỒNG GHÉP MUA SẮM TUẦN HOÀN CHO CƠ SỞ HẠ TẦNG MỚI   → Chính quyền

TÁC ĐỘNG TRONG THỪA THIÊN HUẾ

GIẢM KNK 2030 
tr iệu tCO2tđ/năm

GIẢM KNK 2050 
tr iệu tCO2tđ/năm

TRÁNH CHẤT THẢI RẮN 2030 
tr iệu t/năm

TIẾT KIỆM NƯỚC 2030 
tr iệu m3/năm

TÁC ĐỘNG GDP 2030
tr iệu USD/năm

TÁC ĐỘNG VIỆC L ÀM 2030

250,000

410,000

9,900

53 

 5,300

9.1
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Các ví dụ truyền cảm hứng về kinh tế 
tuần hoàn
Chính phủ Thái Lan đã thông qua Kế hoạch thúc 
đẩy mua sắm công xanh. Kế hoạch này gồm:
1.   Mục tiêu cụ thể về mua sắm xanh;
2.  Thưởng cho các văn phòng có thành tích 
mua sắm công xanh tốt;
3.  Thưởng cho các nhà sản xuất hoặc nhà cung 
ứng dịch vụ cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ 
xanh một cách nhất quán;
4.     Các mục tiêu toàn diện và thước đo liên quan 
đến hiệu quả thực hiện Kế hoạch thúc đẩy mua 
sắm công xanh, gồm cả việc đo lường chi tiêu 
quốc gia cho các sản phẩm xanh và ước tính 
lượng phát thải KNK tiết kiệm được nhờ mua sắm 
xanh; 
5.  Một nền tảng điện tử để quản lý thông tin 
mua sắm công xanh;
6.  Cơ sở dữ liệu về sản phẩm và dịch vụ xanh;346 
và,
7.  Hội thảo tập huấn.

(dung tích 330-500 ml) tại nơi làm việc và trong 
các cuộc họp, hội nghị, hội thảo. Thay vào đó, họ 
dự kiến sẽ sử dụng các bình nước lớn có dung tích 
trên 20 lít. Tỉnh cũng cấm sử dụng túi ny lông và 
khăn lau dùng một lần trong mọi hoạt động của 
cơ quan công quyền. 

Chính phủ nhận thức được vai trò của chi tiêu và 
đầu tư của chính phủ đối với việc tạo ra nhu cầu 
về cơ sở hạ tầng và sản phẩm tuần hoàn. Cho đến 
nay, trọng tâm vẫn là giảm thiểu tác động môi 
trường của các dự án, nhưng tiêu chí môi trường 
có thể có vai trò quyết định hơn, ví dụ bằng cách 
đưa các khía cạnh môi trường thành một tiêu chí 
lựa chọn quan trọng.345

Các sáng kiến hiện có ở Thừa Thiên-Huế 
Các sáng kiến hiện tại của chính quyền nhằm hỗ 
trợ mua sắm tuần hoàn được liệt kê trong phần 
Khung chính sách ở trên.

Bảng 13: Tổng quan về tác động của việc lồng ghép mua sắm tuần hoàn22

⑪  LỒNG GHÉP MUA SẮM TUẦN HOÀN CHO CƠ SỞ HẠ TẦNG MỚI   → Chính quyền

TÁC ĐỘNG TRONG THỪA THIÊN HUẾ

GIẢM KNK 2030 
tr iệu tCO2tđ/năm

GIẢM KNK 2050 
tr iệu tCO2tđ/năm

TRÁNH CHẤT THẢI RẮN 2030 
tr iệu t/năm

TIẾT KIỆM NƯỚC 2030 
tr iệu m3/năm

TÁC ĐỘNG GDP 2030
tr iệu USD/năm

TÁC ĐỘNG VIỆC L ÀM 2030

250,000

410,000

9,900

53 

 5,300

9.1
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Các bước tiếp theo
Các cơ quan chính quyền trung ương và địa 
phương ở Việt Nam có thể dùng vai trò là nhà đầu 
tư và bên mua hàng hóa và dịch vụ chính để đẩy 
nhanh quá trình chuyển đổi sang kinh tế tuần 
hoàn với ba biện pháp:
1. Lồng ghép các nguyên tắc tuần hoàn, như 
hiệu suất tài nguyên, thiết kế carbon thấp347 và 
thiết kế thụ động vào quá trình mua sắm dịch vụ 
kiến trúc và xây dựng, đây là hoạt động nhiều 
tiềm năng nhất. Cố gắng mở rộng mua sắm tuần 
hoàn với các sản phẩm tuần hoàn như khi mua 
quà tặng, trang thiết bị, v.v 
2. Tích hợp các yêu cầu mua sắm xanh vào các 
chính sách mua sắm công hiện có dựa vào các 
ví dụ trong khu vực như Kế hoạch Thúc đẩy Mua 
sắm Công Xanh của Thái Lan hoặc Hướng dẫn 
Mua sắm Xanh cho Chính phủ Malaysia. Xây 
dựng các tiêu chí sản phẩm rõ ràng và đề án/kế 
hoạch dán nhãn sinh thái nhằm đơn giản hóa quá 
trình mua sắm công xanh.
3. Tập huấn các cán bộ mua sắm của nhà nước 
về mua sắm tuần hoàn, hỗ trợ học tập ngang 
hàng, thí điểm, đặt mục tiêu và đo lường tác 
động.348 Cân nhắc tham gia các diễn đàn quốc tế 
về mua sắm xanh, và cân nhắc chia sẻ thêm kinh 
nghiệm mua sắm xanh 349 trong ASEAN.

Tác động tiềm năng
Mua sắm tuần hoàn chủ yếu sẽ có tác động tiềm 
năng trong ngành xây dựng. Trong can thiệp này, 
tiềm năng tác động đã được ước tính đối với cơ sở 
hạ tầng mới, theo đó, mức giảm 12% carbon phát 
sinh là một mức thực tế, kết hợp với mức giảm 
2% chi phí.350 Chi phí tiết kiệm được sẽ hỗ trợ tạo 
thêm việc làm trong các ngành khác.

Can thiệp này có thể có tác động định tính với 
bốn MTPTBV sau:
—   MTPTBV 4.7. Bảo đảm rằng tất cả những 
người học được trang bị những kiến thức và kỹ 
năng cần thiết để thúc đẩy phát triển bền vững.
—   MTPTBV 8.4. Tăng hiệu quả sử dụng nguồn 
lực, và tách rời tăng trưởng kinh tế và tác động 
môi trường.
—   MTPTBV 11.1. Đảm bảo tất cả người dân được 
tiếp cận với những dịch vụ cơ bản và nhà ở phù 
hợp, an toàn và trong khả năng chi trả, và nâng 
cấp các khu ổ chuột.
—   MTPTBV 13.2. Lồng ghép các biện pháp biến 
đổi khí hậu vào các chính sách, chiến lược và quy 
hoạch quốc gia.
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3.12 Can thiệp 12: Cấp tài chính cho 
các mô hình kinh doanh tuần hoàn và 
khởi nghiệp
Các cơ hội kinh tế tuần hoàn có thể là một 
phương án kinh doanh hấp dẫn, nhưng nguồn tài 
chính là trở ngại lớn để biến cơ hội thành thực 
tiễn.

Chiến lược 
Tiềm năng GRP của tất cả các can thiệp kinh tế 
tuần hoàn cho thấy nền kinh tế tuần hoàn mang 
lại cơ hội trị giá 180 triệu USD, hỗ trợ tăng trưởng 
thêm 4,5%. Số liệu này chưa tính đến các cơ hội 
tăng trưởng có thể đến từ việc cải thiện hiệu quả 
sử dụng tài nguyên và khai thác các thị trường 
mới cho các sản phẩm và dịch vụ xanh hoặc tuần 
hoàn.

Để phát triển tiềm năng này thì sẽ cần đầu tư 
đáng kể. Do đó, Việt Nam nên thiết lập một chiến 
lược tài chính xanh toàn diện nhằm thu hút đầu 
tư xanh, cả trong và ngoài nước, đồng thời cải 
thiện khả năng tiếp cận tài chính cho các doanh 
nghiệp tuần hoàn. Các mô hình kinh doanh hoặc 
doanh thu tuần hoàn khác với các mô hình kinh 
doanh thông thường hoặc tuyến tính ở chỗ một 

doanh nghiệp tuần hoàn cung cấp sản phẩm sẽ 
chịu trách nhiệm về sản phẩm trong toàn bộ vòng 
đời của sản phẩm.351 Cách tiếp cận đó khuyến 
khích sử dụng các khái niệm như sản-phẩm-
như-một-dịch-vụ, kế hoạch thu hồi, và thiết kế để 
tháo dỡ. Việc thiết kế sản phẩm để chúng có giá 
trị cuối vòng đời cao hơn có thể đòi hỏi mức đầu 
tư ban đầu cao hơn. Có thể ưu tiên sản xuất, dệt 
may.352 và xây dựng. Các ví dụ về phương án hỗ 
trợ cấp tài chính và kế toán gồm: nhà sản xuất giữ 
quyền sở hữu sản phẩm trong các mô hình dịch 
vụ, kế hoạch thu hồi sản phẩm, và các tòa nhà 
xây dựng theo kiểu mô-đun có giá trị cuối vòng 
đời cao.353 Các tổ chức tài chính cần nâng cao 
năng lực và sự tự tin để xử lý vấn đề này.

Các can thiệp liệt kê trong báo cáo này có thể 
giảm phát thải KNK 5 triệu tấn CO2tđ mỗi năm 
vào năm 2050. Khi định giá theo giá trung bình 
năm 2022 trong Chương trình giảm phát thải KNK 
tự nguyện của Trung Quốc354 , thì giá trị của lượng 
giảm phát thải KNK có thể tránh được này sẽ là 
41 triệu USD mỗi năm. Khi lấy Hệ thống mua bán 
phát thải (ETS) của EU làm chuẩn với 86 EUR/
tCO2tđ vào tháng 5 năm 2023,355 tiềm năng giảm 
nhẹ KNK sẽ có giá trị 424 triệu USD mỗi năm.

4.5 %
Kinh tế tuần hoàn mang lại cơ hội trị 
giá 180 triệu USD, hỗ trợ tăng trưởng 
GRP thêm 4,5%

NGÀNH CAN THIỆP MỤC TIÊU   
→  Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm
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⑫  CẤP TÀI CHÍNH CHO CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH TUẦN HOÀN VÀ KHỞI NGHIỆP   → Tài chính

TÁC ĐỘNG TRONG THỪA THIÊN HUẾ

GIẢM KNK 2030 
tr iệu tCO2tđ/năm

GIẢM KNK 2050 
tr iệu tCO2tđ/năm

TRÁNH CHẤT THẢI RẮN 2030 
tr iệu t/năm

TIẾT KIỆM NƯỚC 2030 
tr iệu m3/năm

TÁC ĐỘNG GDP 2030
tr iệu USD/năm

TÁC ĐỘNG VIỆC L ÀM 2030

1,300,000 

5,400,000  

430,000

800

11,000 

180

Định giá phát thải KNK là một cách để nâng cao 
vị thế cạnh tranh của các khoản đầu tư về giảm 
thiểu phát thải KNK. Nghị định ban hành năm 
2020 hướng dẫn một số điều của Luật Bảo vệ Môi 
trường đã xác định lộ trình thực hiện ETS. Việt 
Nam dự kiến triển khai thí điểm ETS vào năm 
2026, trước khi triển khai ETS chính thức vào 
năm 2028. 

Các sáng kiến hiện có ở Thừa Thiên-Huế 
Vào tháng 4 năm 2022, Trung tâm Khởi nghiệp và 
Đổi mới sáng tạo Thừa Thiên-Huế đã ra mắt Mạng 
lưới kinh tế tuần hoàn Thừa Thiên-Huế với hỗ trợ 
kỹ thuật từ UNDP. Chức năng chính của Mạng lưới 
này liên quan đến việc nâng cao năng lực kết nối 
công nghệ, tài chính, tri thức cho doanh nghiệp 
và cộng đồng. Bên cạnh đó, việc hợp tác đối tác 
với Mạng lưới kinh tế tuần hoàn Việt Nam ở cấp 
quốc gia tạo ra sức mạnh hợp lực để đẩy nhanh 
quá trình chuyển đổi ở cấp địa phương, đồng thời 
nghiên cứu thực tế sẽ cung cấp thông tin đầu vào 
cho các chính sách và tư vấn cụ thể cho các cơ 
quan nhà nước và doanh nghiệp.

Các ví dụ truyền cảm hứng về kinh tế 
tuần hoàn
Khung tài chính bền vững của Thái Lan360 đưa ra 
quy định về phát hành trái phiếu và khoản vay 
xanh, xã hội và bền vững cũng như các khoản 
vay. Tiền thu được sẽ được sử dụng để cấp vốn và 
tái cấp vốn cho các khoản vay hoặc chi tiêu của 
chính phủ. Ý kiến của bên thứ hai đã xác nhận 
rằng Khung này đáp ứng các tiêu chuẩn trái phiếu 
xanh quốc tế..361 Đối với Việt Nam, Quỹ Khí hậu 
Châu Âu (ECF) đã đưa ra một báo cáo về cơ hội 
đầu tư xanh.362

Nền kinh tế tuần hoàn từ Hà Lan đã thành lập 
Mạng lưới trao đổi tuần hoàn của các Tổ chức 
tài chính quốc tế (IFI CEN). Mạng lưới này họp 
thường xuyên để “thảo luận về các cơ hội, trở ngại 
và các điển hình trong cấp vốn cho các dự án 
tuần hoàn - và các hành động chính cần thiết để 
giải quyết chúng”.363

 
Các bước tiếp theo
Một số hoạt động có thể hỗ trợ thúc đẩy tài chính 
tuần hoàn ở Thừa Thiên-Huế:
1. Chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế có thể thực 
hiện một nghiên cứu để tìm hiểu những rào cản 
hiện có đối với tài chính tuần hoàn ở Thừa Thiên-
Huế và cách vượt qua các rào cản đó. Nghiên 
cứu này nên giải quyết sự lệch pha trong phân 
bổ tài chính và nhu cầu. Ví dụ, “chưa đến 5% tài 
chính thương mại toàn cầu được dùng cho công 

Ngoài ra, can thiệp này còn mang lại lợi ích kinh 
tế. Ví dụ, nước máy được bán với giá khoảng 8,000 
VND/m3.356 Tính theo mức giá này, nước tiết kiệm 
được nhờ tất cả các can thiệp sẽ có giá trị 61 triệu 
USD mỗi năm. Các lợi ích khác khó định lượng 
hơn, nhưng không kém phần liên quan, như 
tiết kiệm chi phí y tế do giảm tiếp xúc với chất 
ô nhiễm, thực phẩm lành mạnh hơn và lối sống 
năng động hơn, bảo tồn tiềm năng du lịch bằng 
cách dọn dẹp và bảo vệ các khu vực tự nhiên, 
giảm xói mòn đất và dòng chảy tự nhiên do tăng 
độ che phủ rừng, vv.

Những lợi ích này có cả giá trị xã hội và tiền tệ. 
Thách thức đặt ra đối với các tổ chức tài chính 
là sử dụng giá trị đó để giảm chi phí tài chính. 
Có thể sử dụng một lập luận là: các khoản đầu tư 
cùng với các can thiệp nêu trên sẽ có rủi ro thấp 
hơn vì chúng cải thiện khả năng chống chịu của 
người dân Thừa Thiên-Huế và tài nguyên thiên 
nhiên của Huế.

Khung chính sách
Việc thúc đẩy các mô hình kinh doanh tuần hoàn 
đã được nêu trong Đề án Phát triển kinh tế tuần 
hoàn ở Việt Nam357 và Chương trình hành động 
quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai 
đoạn 2021-2030.358

—

 
Việt Nam nên thiết lập một 
chiến lược tài chính xanh toàn 
diện nhằm thu hút đầu tư xanh, 
cả trong và ngoài nước, đồng 
thời cải thiện khả năng tiếp cận 
tài chính cho các doanh nghiệp 
tuần hoàn 
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⑫  CẤP TÀI CHÍNH CHO CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH TUẦN HOÀN VÀ KHỞI NGHIỆP   → Tài chính

TÁC ĐỘNG TRONG THỪA THIÊN HUẾ

GIẢM KNK 2030 
tr iệu tCO2tđ/năm

GIẢM KNK 2050 
tr iệu tCO2tđ/năm

TRÁNH CHẤT THẢI RẮN 2030 
tr iệu t/năm

TIẾT KIỆM NƯỚC 2030 
tr iệu m3/năm

TÁC ĐỘNG GDP 2030
tr iệu USD/năm

TÁC ĐỘNG VIỆC L ÀM 2030

1,300,000 

5,400,000  

430,000

800

11,000 

180

cứu tác động đối với EU, Phần Lan, Hà Lan và .368 
Cải cách thuế là một phần quan trọng để tránh 
tăng tiêu dùng trở lại369 tức là tránh việc tiền tiết 
kiệm được nhờ cải thiện hiệu suất sẽ lại được chi 
đầu tư tiêu dùng bổ sung, dẫn tới cản trở các lợi 
ích môi trường tối ưu.

Tác động tiềm năng

Hầu hết các cơ hội kinh tế tuần hoàn đều cần 
được cấp tài chính, điều này khiến tài chính tuần 
hoàn trở thành điều kiện tiên quyết quan trọng 
để tận dụng các cơ hội đó. Tác động được định 
nghĩa là tác động chung của tất cả các can thiệp 
trước đó, khiến tác động của can thiệp này tương 
đối cao. Để tránh tính hai lần, can thiệp này chưa 
được thêm vào tổng tác động tiềm năng của tất cả 
các can thiệp liệt kê trong báo cáo này.

Can thiệp này cũng có thể đóng góp vào các 
MTPTBV sau đây.
—  MTPTBV 8.10. Tăng cường năng lực của các 
tổ chức tài chính trong nước để khuyến khích 
và mở rộng tiếp cận các  dịch vụ ngân hàng, bảo 
hiểm và tài chính cho tất cả mọi người.
—  MTPTBV 9.3. Tăng cường tiếp cận các dịch vụ 
tài chính cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ trong 
ngành công nghiệp và các doanh nghiệp khác.
—  MTPTBV 10.4. Áp dụng các chính sách, đặc 
biệt là các chính sách tài khóa, tiền lương, và bảo 
trợ xã hội, và từng bước đạt được bình đẳng.

tác sử dụng đất bền vững, mặc dù thực tế là nông 
nghiệp, lâm nghiệp và các hoạt động sử dụng đất 
khác góp phần gây ra tới 40% lượng phát thải KNK 
ở Đông Nam Á.’364

2. Chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế có thể thúc 
đẩy và hỗ trợ các sáng kiến, khởi nghiệp và doanh 
nghiệp áp dụng nguyên tắc kinh tế tuần hoàn. 
Ví dụ: hỗ trợ tiếp cận tín dụng, hỗ trợ đầu tư, tập 
huấn và cắt giảm thuế. 364

3. Cải thiện tiếp cận các cơ chế cấp tài chính 
thay thế như quỹ carbon và quỹ khí hậu. Xem xét 
phân bổ nguồn vốn công để tạo ra các cơ chế cấp 
tài chính hiệu quả cho các dự án tuần hoàn có thể 
là một phần của khung cấp tài chính xanh dựa 
vào các ví dụ trong khu vực mà các quốc gia đối 
tác ASEAN đã thực hiện.
4. Phát triển danh mục phân loại kinh tế tuần 
hoàn (taxonomy)365 phù hợp với hướng dẫn quốc 
tế, như Hệ thống phân loại Kinh tế tuần hoàn của 
EU, hoặc hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới.
5. Khuyến khích chính phủ thực hiện cải cách 
chính sách tài khóa nhằm hạn chế các ngành 
phát thải nhiều CO2 và khuyến khích đầu tư vào 
năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn.366 Kinh 
nghiệm với những cải cách tài khóa như vậy ở 
các quốc gia khác cho thấy rằng khi tăng chi phí 
đối với người tiêu dùng, thì cần đảm bảo là doanh 
thu sẽ được đưa trở lại những người tiêu dùng 
này, ví dụ: qua hình thức giảm thuế thu nhập.367 
Một cách tiếp cận thậm chí còn tham vọng hơn 
là khuyến khích chính phủ điều chỉnh hệ thống 
thuế của Việt Nam phù hợp với các Mục tiêu Phát 
triển Bền vững của đất nước. Ex’tax là một Quỹ 
của Hà Lan, hỗ trợ các quốc gia thực hiện cải cách 
thuế như vậy. Quỹ này đã khởi động các nghiên 

Bảng 14: Tổng quan về tác động từ việc cấp tài chính cho các mô hình kinh doanh tuần hoàn và khởi 
nghiệp22
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3.13 Can thiệp 13: Giáo dục về kinh tế 
tuần hoàn

Thành phố Huế, cố đô của Việt Nam, có một số cơ 
sở giáo dục đại học. Thừa Thiên-Huế có 10 trường 
đại học với khả năng đào tạo 41.617 sinh viên. Khu 
vực này còn có 193 trường tiểu học, 148 trường 
trung học cơ sở và 8 trường cao đẳng, đào tạo 
220.000 học sinh.370  

Chiến lược 
Kinh tế tuần hoàn có thể được đưa vào giảng dạy 
và thực hành trong các cơ sở giáo dục. Ngành 
giáo dục của Thừa Thiên-Huế rất mạnh. Việc này 
có thể trang bị cho lực lượng lao động tương lai 
trình độ, chuyên môn cần thiết trong một tương 
lai tuần hoàn, và có thể hỗ trợ quá trình chuyển 
đổi công bằng khi mà sự thay đổi sẽ diễn ra công 
bằng và bao trùm. Điều này đòi hỏi phải “giảm 
thiểu và quản lý cẩn trọng mọi thách thức – gồm 
cả thông qua đối thoại xã hội hiệu quả giữa tất cả 
các nhóm bị ảnh hưởng, và tôn trọng các nguyên 
tắc và quyền lao động cơ bản.’371

Trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần 
hoàn, các việc làm tuần hoàn mới sẽ được tạo ra 
và các việc làm tuyến tính có thể bị mất đi. Các 
khóa học sau đại học có thể đào tạo lại kỹ năng 
cho lực lượng lao động trong nền kinh tế tuyến 

tính để họ trở thành những công nhân lành nghề 
trong nền kinh tế tuần hoàn. Giáo dục tiểu học và 
trung học có thể dạy để học sinh trở thành những 
người tiêu dùng sáng suốt. Mặc dù tiêu dùng quá 
độ chủ yếu là vấn đề xảy ra ở các nước thu nhập 
cao,372 nhưng ngay ở Việt Nam cũng đang gia tăng 
nhóm dân số có thu nhập cao.373 Giáo dục có thể 
giúp người tiêu dùng tương lai ra quyết định mua 
hàng sáng suốt để hướng tới tiêu dùng các sản 
phẩm ít gây ô nhiễm môi trường hơn. 

Khung chính sách
Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đang điều chỉnh 
ngành giáo dục theo Chương trình nghị sự Phát 
triển bền vững 2030 của Chính phủ. Vào năm 
2022, Bộ thông báo rằng cải cách giáo dục sẽ dựa 
trên ba trụ cột:
1) Chuyển đổi hệ thống quản trị, 2) Chuyển đổi 
môi trường và 3) Công nghệ số.374 Mục tiêu của 
công tác cải cách này nhằm ứng phó với sự gián 
đoạn trong các chương trình học tập do đại dịch 
COVID-19 gây ra, và đáp lại các xu hướng ở Việt 
Nam liên quan đến “các vấn đề như bất bình đẳng 
trong tiếp cận giáo dục, mất mát trong học tập, 
khoảng cách số, bất bình đẳng giới, thiếu hụt tài 
chính”.375

Các sáng kiến hiện có ở Thừa Thiên-Huế 
Chương trình tái chế chất thải đô thị tại thành 

41,617
Thừa Thiên-Huế có 10 trường 
đại học với khả năng đào tạo 

41.617 sinh viên

NGÀNH CAN THIỆP MỤC TIÊU
 → Giáo dục 
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còn có một số khóa học đại chúng và tài liệu giáo 
dục nguồn mở về kinh tế tuần hoàn. Ví dụ về 
các tài liệu nguồn mở về kinh tế tuần hoàn là: tài 
liệu và trò chơi dành cho trường tiểu học383 cũng 
như hướng dẫn đưa kinh tế tuần hoàn trở thành 
một phần của hệ thống giáo dục quốc dân, cả hai 
ví dụ này đều do Quỹ Đổi mới Phần Lan (SITRA)
addition to the Viet Nam Circular Economy 
Hub. Examples of open-source materials on the 
circular economy are primary school materials 
and games384, tổng hợp, cùng với một loạt ví dụ 
về các chương trình giáo dục các chương trình 
từ The Circular Collective385 và các khóa học từ 
FAO về các chủ đề như chuỗi giá trị thực phẩm 
bền vững đảm bảo dinh dưỡng.386 Một số khóa học 
trực tuyến mở quy mô lớn từ các trường đại học 
được cung cấp qua Holland Circular Hotspot,387 
và các khóa học khác từ Quỹ Ellen MacArthur có 
trụ sở tại Vương quốc Anh388 và Viện Công nghệ 
Massachusetts.389

Các bước tiếp theo
Để phổ biến hơn nữa các bài học về kinh tế tuần 
hoàn vào chương trình giảng dạy của nhà trường, 
Thừa Thiên-Huế có thể sử dụng tài liệu từ Mạng 
lưới Kinh tế tuần hoàn Việt Nam. Những tài liệu 
này có thể được tiếp tục phát triển thêm, dựa trên 

phố Huế có mục tiêu giảm khối lượng chất thải 
và cải thiện tỷ lệ tái chế tại các trường học. Trong 
suốt dự án, tổng cộng 2,5 tấn chất thải đã được 
thu gom, trị giá 270 USD. Đây là những con số 
khiêm tốn, nhưng thành công chính của dự án 
là về giáo dục và nhận thức. Một sáng kiến khác 
nhằm nâng cao năng lực và giáo dục là Chương 
trình nâng cao năng lực kinh tế tuần hoàn cho 
105 doanh nghiệp tại Hà Nội, Thừa Thiên-Huế và 
thành phố Hồ Chí Minh do UNDP Việt Nam thực 
hiện với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Hà Lan. Ngoài 
các khóa tập huấn kéo dài 3 ngày tại mỗi thành 
phố, các doanh nghiệp còn có cơ hội tham gia các 
chuyến đi thực tế để xem các mô hình kinh tế 
tuần hoàn vận hành trên thực tế, và được hỗ trợ, 
tư vấn sau tập huấn.376 

Các hoạt động giáo dục gồm:
1. Mạng lưới Kinh tế Tuần hoàn Việt Nam, do 
UNDP và ISPONRE phát triển, tạo ra một trung 
tâm tri thức mở, giúp độc giả tiếp cận các chính 
sách và tài liệu, tài nguyên mới nhất về kinh tế 
tuần hoàn bằng tiếng Việt. Mục đích của Mạng 
lưới này là tăng cường đối thoại, tạo ra bí quyết, 
và huy động hành động tập thể, hướng tới chuyển 
đổi sang kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam. Mạng lưới 
cũng đã phát triển một nền tảng kiến thức mở377 
và chương trình giảng dạy về nền kinh tế tuần 
hoàn với sự cộng tác của các trường đại học Việt 
Nam.378

2. .  Sáng kiến thanh niên hành động vì khí 
hậu (Youth4Climate)379 do UNDP phát triển có một 
Cổng Kiến thức về biến đổi khí hậu,380 đây là một 
nền tảng song ngữ được thiết kế hoàn toàn bởi 
thanh niên, vì thanh niên. Cổng này giới thiệu 
kiến thức tin cậy và dễ tiếp cận về biến đổi khí 
hậu.
3. STrại hè do Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu 
nhi tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức nhằm nâng cao 
nhận thức về vai trò quan trọng của việc loại bỏ 
các sản phẩm nhựa dùng một lần và phổ biến 
thông điệp này đến cộng đồng và xã hội.381

4. Năm 2019, nhiều chương trình, chiến dịch 
trong phong trào “Ngày Chủ Nhật Xanh” 382 đã 
được phát động trên khắp Thừa Thiên-Huế. Hầu 
hết các sáng kiến đều hướng tới giảm rác thải, đó 
là các sáng kiến với tên gọi như “khu phố không 
rác”, “làng không rác thải”, “xây dựng tuyến đường 
xanh-sạch-đẹp”, “tuyến đường không túi nilon, 
không rác thải”, “văn phòng văn minh và sạch” và 
“hãy làm sạch biển”.

Các ví dụ truyền cảm hứng về kinh tế 
tuần hoàn
Ngoài Mạng lưới Kinh tế Tuần hoàn Việt Nam, 

—

 
Ngành giáo dục của 
Thừa Thiên-Huế rất 

mạnh. Điều này có thể 
trang bị cho lực lượng 

lao động tương lai trình 
độ, chuyên môn cần 

thiết trong một tương 
lai tuần hoàn, và có thể 
hỗ trợ quá trình chuyển 

đổi công bằng khi mà 
sự thay đổi sẽ diễn ra 

công bằng và bao trùm 
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giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ sẵn sàng 
chuyển đổi và định vị tốt hơn các cơ sở giáo dục ở 
Thừa Thiên-Huế. Hoạt động này cũng nên nhắm 
tới những đối tượng học viên sau đại học, và nên 
là một phần trong các hoạt động của chính phủ 
nhằm thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả 
mọi người.398

Kinh tế tuần hoàn có liên quan tới hầu hết các 
khóa học được triển khai, cho dù đó là khóa học 
về du lịch, quản trị kinh doanh,399 kế toán,400 hoạch 
định chính sách,401 marketing, quản lý chất thải402 
hay đào tạo chuyên ngành403. Trong trường hợp 
thiếu kiến thức, các cơ sở giáo dục có thể tăng 
cường các hoạt động hợp tác mới với các trường 
đại học nước ngoài, như trường hợp hợp tác 
giữa Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 
(HUNRE) và Đại học Công nghệ Delft ở Hà Lan.404

 
Tác động tiềm năng
Khó có thể định lượng tác động của can thiệp này. 
Dự kiến can thiệp này có thể có tác động định 
tính đối với 3 Mục tiêu Phát triển Bền vững như 
sau.
—  MTPTBV 4.4. Tăng đáng kể số lao động có tay 
nghề phù hợp tham gia lực lượng lao động, kinh 
doanh và có việc làm phù hợp.
—  MTPTBV 4.7. Bảo đảm rằng tất cả những 
người học được trang bị những kiến thức và kỹ 
năng cần thiết để thúc đẩy phát triển bền vững.
—  MTPTBV 12.8. Đảm bảo người dân ở mọi nơi 
có thông tin và nhận thức về lối sống bền vững.

các tài liệu khóa học được cung cấp công khai từ 
SITRA390 và Quỹ Ellen MacArthur.391 Để các bài học 
thực tế hơn, các cơ sở giáo dục có thể tích hợp các 
công nghệ Tự làm (Do-It-Yourself) vào các chương 
trình của trường. Ví dụ: sản xuất và sử dụng máy 
móc392 và các giải pháp ủ phân hoặc phân hủy 
kỵ khí ở cấp trường, có khả năng kết hợp với các 
sáng kiến nông nghiệp đô thị. Nghiên cứu sâu 
hơn có thể đặc biệt hỗ trợ để xây dựng thêm các 
tài liệu ngoại khóa về nền kinh tế tuần hoàn cho 
trường học.

Các tổ chức quốc tế có thể hỗ trợ thành lập một 
trung tâm đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 
(DNNVV), những doanh nghiệp đóng vai trò nòng 
cốt trong quá trình chuyển đổi sinh thái từ kinh 
tế tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn. 393 Thừa 
Thiên-Huế nên đặc biệt hướng tới các DNNVV với 
một chương trình nhằm cùng khám phá các cơ 
hội hứa hẹn về kinh tế tuần hoàn. Việc này có thể 
được tổ chức thông qua Cộng đồng Thực hành 
(Community of Practice).394 theo đó các công ty 
trong một chuỗi giá trị cụ thể cùng làm việc với 
nhau. Cần tập trung vào thiết kế sản phẩm thay vì 
thu hồi vật liệu, vì điều này đã được chứng minh 
là mang lại nhiều lợi ích nhất về môi trường và 
đóng góp nhiều nhất cho các MTPTBV.395 Chương 
trình có thể dựa vào cách tiếp cận đã được các 
sáng kiến như SwitchMed396  hoặc SwitchAsia397 
áp dụng.

Mặt khác, giáo dục đại học có thể tích hợp các 
khóa học về kinh tế tuần hoàn được điều chỉnh 
phù hợp vào các chương trình của mình, từ đó 

Bảng 15: Tổng quan về tác động của giáo dục đối với kinh tế tuần hoàn
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3.14 Can thiệp 14: Đảm bảo tiếp cận 
công bằng và củng cố tư pháp

Để giảm thiểu một cách hiệu quả dấu chân 
môi trường của các hoạt động kinh tế ở Thừa 
Thiên-Huế, cần tập trung giải quyết tất cả các 
đòn bẩy làm trầm trọng thêm các tác động này. 
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature 
Sustainability chỉ ra rằng việc gia tăng dấu chân 
môi trường đã song hành với việc gia tăng bất 
bình đẳng. Để hoàn thành các MTPTBV liên quan 
đến các giới hạn của hành tinh thì không chỉ đòi 
hỏi công nghệ và thay đổi hành vi; mà còn đòi hỏi 
phân phối lại triệt để các nguồn lực.405 

MTPTBV xác định chuẩn nghèo là 1,90 USD mỗi 
ngày. Trên thực tế, mức này thường không đủ để 
đạt được “mức độ tiếp cận lương thực, năng lượng, 
nước và cơ sở hạ tầng cần thiết để người dân 
thoát nghèo và được tôn trọng.… Việc tiếp cận các 
hàng hóa và dịch vụ này ngoài thị trường cũng là 
một vấn đề trong một thế giới nơi mà khả năng 
và sự sẵn lòng của các quốc gia trong việc cung 
cấp hàng hóa công cộng/có giá trị (như nước 
miễn phí, hoặc trợ cấp lương thực) và khả năng 
cung cấp dịch vụ miễn phí của các hệ sinh thái 
đang giảm đi.”406 Vì vậy, cần đảm bảo rằng tăng 

trưởng kinh tế ở Việt Nam không làm suy thoái 
hệ sinh thái, và duy trì “tiếp cận công bằng”. Hệ 
thống pháp luật có thể đóng vai trò quan trọng để 
giữ duy trì tăng trưởng kinh tế trong phạm vi sức 
tải của hệ sinh thái Việt Nam.407

Nền kinh tế tuyến tính đã phát triển trong thời 
đại khi mà dân số ít hơn và nguồn tài nguyên và 
năng lượng có vẻ dồi dào. Kinh tế tuyến tính đã 
để lại di sản giá trị về cơ sở hạ tầng, trữ lượng tòa 
nhà và đội phương tiện giao thông, nhưng đồng 
thời cũng gây suy thoái môi trường và biến đổi 
khí hậu. Các lợi ích có được từ nền kinh tế tuyến 
tính đang tiếp tục thúc đẩy các mô hình tiêu dùng 
dựa trên việc tiêu thụ nhiều nguyên vật liệu nhất. 
Chúng kháng cự thay đổi và do đó làm trầm trọng 
thêm các tác động tiêu cực đến môi trường của 
một hệ thống kinh tế hiện đã không còn phù hợp 
nữa.

Chiến lược 
Khung chính sách, gồm cả hệ thống thuế, quy 
tắc/luật xây dựng, quy định kế toán và giáo dục, 
thường vẫn dựa trên các nguyên tắc tuyến tính. 
Ví dụ như trợ cấp nhiên liệu hóa thạch, chỗ đỗ ô 
tô miễn phí, và các quy tắc/luật xây dựng không 
quy định hoặc cho phép sử dụng vật liệu thay 

Gia tăng dấu chân môi trường song 
hành với gia tăng bất bình đẳng

NGÀNH CAN THIỆP MỤC TIÊU  
 → Tư pháp
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Khung chính sách
Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi có hiệu lực từ 
năm 2022 yêu cầu các chủ nhà máy sử dụng 
công nghệ tốt nhất hiện có để kiểm soát ô nhiễm 
và hạn chế tác động đến môi trường. Tuy nhiên, 
khoảng 3/4 lượng nước thải công nghiệp vẫn 
được xả ra môi trường mà chưa được xử lý phù 
hợp. Mặc dù các luật và quy định rất tham vọng 
nhưng việc thực thi chúng cũng có vai trò rất 
quan trọng để giảm mức độ ô nhiễm thực tế.412

Từ năm 2013, chính phủ Việt Nam đã ban hành 
quy định đối với việc marketing các sản phẩm có 
tác dụng phụ. Ví dụ: Luật phòng, chống tác hại của 
thuốc lá và Luật quảng cáo, cấm quảng cáo bất kỳ 
sản phẩm thuốc lá nào ở Việt Nam.413 Việc tăng 
cường thực thi có thể giúp luật pháp hiệu quả hơn, 
vì một số nguồn tin cho thấy ngành thuốc lá đang 
khuyến khích các nhà bán lẻ tiếp thị sản phẩm 
của họ tại nơi bán hàng.414

Các sáng kiến hiện có ở Thừa Thiên-Huế 
Việt Nam đã đưa tội diệt sinh vào Bộ luật hình sự 
(Điều 278) từ năm 1990, định nghĩa đó là hành vi 
“diệt môi trường tự nhiên”, dù trong thời bình hay 
thời chiến, và cấu thành tội chống loài người.415

thế clinker, xây dựng công trình lắp ghép (prefab) 
hoặc xây dựng bằng gỗ. Một ví dụ khác là: việc 
đốt chất thải ở Đan Mạch đã trở thành một phần 
quan trọng trong hệ thống năng lượng của quốc 
gia này. Với việc biện pháp giảm thiểu chất thải 
đang ngày càng phổ biến, quốc gia này hiện đang 
nhập khẩu rác để duy trì hoạt động của các nhà 
máy đốt rác.409 Các quyết định chính sách hôm 
nay sẽ ảnh hưởng đến dòng vật liệu trong những 
năm tới. 

Một khía cạnh khác cần được tập trung là 
marketing. Quảng cáo có thể hướng tới mục 
đích khiến người tiêu dùng trung thành với lối 
sống tiêu thụ nhiều nguyên vật liệu. Purpose 
Disruptors, một liên minh gồm những người trong 
ngành quan tâm đến khí hậu, tuyên bố rằng các 
quảng cáo đã làm tăng lượng phát thải KNK từ 
hoạt động tiêu dùng ở Vương Quốc Anh lên hơn 
186 triệu tấn CO2, tương đương với 28% dấu chân 
carbon hàng năm của quốc gia này. Việc đưa ra 
các quy định về quảng cáo để giảm mức độ tiếp 
nhận của người dân đối với các mô hình kinh 
doanh không bền vững có thể giúp định vị các 
phương án thay thế mang tính tuần hoàn. Đó 
thậm chí có thể là một điều kiện tiên quyết để 
tránh việc tốc độ tăng trưởng tuyến tính tiếp tục 
vượt xa tốc độ tăng trưởng của kinh tế tuần hoàn.

Các công ty trong nền kinh tế tuyến tính có sức 
mạnh vận động rất lớn410, điều này sẽ gây khó 
khăn cho việc tạo ra một Khung chính sách trung 
lập hoặc có thể ủng hộ các mô hình kinh doanh 
tuần hoàn. Tuy nhiên, có thể tạo ra một thực tế 
chính trị mới trong đó các doanh nghiệp tuần 
hoàn có thể phát triển mạnh, và các nguồn lực 
được phân bổ đồng đều hơn cho người dân Thừa 
Thiên-Huế.

Chính phủ nên cân nhắc điều chỉnh các hoạt 
động marketing để đảm bảo marketing không 
nói quá về các chứng nhận xanh của các công 
ty, hoặc không thúc đẩy lối sống làm ảnh hưởng 
đến nỗ lực của chính phủ nhằm thực hiện các 
cam kết trong Mục tiêu Phát triển Bền vững. Đối 
với một số quốc gia, việc đưa ra quy định quản 
lý marketing dường như là một bước đi quá xa, 
hoặc có thể còn có những ràng buộc về mặt pháp 
lý, nhưng hạn chế marketing các sản phẩm có 
hại đã là một thông lệ phổ biến. Ví dụ, một trong 
những chỉ tiêu MTPTBV đã kêu gọi rõ ràng về việc 
ban hành các quy định như vậy đối với trường 
hợp thuốc lá.411

— 

Một khía cạnh khác cần tập 
trung là quảng cáo. Quảng 

cáo có thể hướng tới mục 
đích khiến người tiêu dùng 

trung thành với lối sống tiêu 
thụ nhiều nguyên vật liệu.
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môi trường gồm: Norsk Hydro, BHP, TotalEnergies 
và Vendanta Resources.

Các công ty luật như Pogust Goodhead chuyên 
giải quyết các vụ việc của các cá nhân và nhóm 
chống lại các công ty lớn.421  Trách nhiệm pháp lý 
cũng có thể bao gồm cả vấn đề biến đổi khí hậu. 
Một nông dân Peru đã đệ đơn kiện công ty năng 
lượng RWE của Đức vì đã góp phần gây khủng 
hoảng khí hậu.422 

Các chính phủ và cơ quan chính phủ có trách 
nhiệm quản lý hoạt động marketing đã bắt đầu 
phản đối các chiến dịch gây tổn hại đến các 
MTPTBV. Ví dụ: 
1. Pháp đã cấm quảng cáo nhiên liệu hóa thạch 
như xăng và dầu diesel kể từ năm 2022. Luật này 
không đáp ứng được đề xuất ban đầu của hội 
đồng công dân về cấm quảng cáo đối với cả ô tô 
chạy bằng nhiên liệu hóa thạch, đi lại đường hàng 
không, và ngành nhiên liệu hóa thạch.423

2. Cơ Quan Thẩm Định Tiêu Chuẩn Quảng Cáo 
(ASA) ở Vương quốc Anh đã cấm một chiến dịch 
của Shell, với lập luận rằng các quảng cáo “có 
khả năng lừa dối người tiêu dùng nếu các quảng 
cáo đó [đã] trình bày sai về đóng góp của các 
sáng kiến phát thải carbon thấp, hoặc có thể sẽ 
đóng góp trong tương lai gần trong nỗ lực cân 
đối tổng thể của các hoạt động của công ty”. 424 
Cơ quan ASA trước đó đã cấm, tại Vương quốc 
Anh, quảng cáo “xanh” của công ty dầu mỏ Repsol 
của Tây Ban Nha, Petronas của Malaysia và các 
hãng hàng không Etihad Airways và Lufthansa 
vì không cung cấp thông tin đầy đủ về hoạt động 
của họ hoặc sử dụng những từ gây hiểu lầm như 
“hàng không bền vững”.425 Shell trước đây đã thua 
trong một vụ kiện tương tự ở Hà Lan vì đưa ra 
những tuyên bố sai lệch về lợi ích môi trường của 
các sản phẩm bù trừ carbon của họ.426

3. Cấm Quảng cáo Nhiên liệu Hóa thạch là một 
sáng kiến dân sự của EU nhằm quản lý quảng 
cáo của các công ty nhiên liệu hóa thạch. Một 
bản kiến nghị kêu gọi lệnh cấm của châu Âu đối 
với các quảng cáo của công ty nhiên liệu hóa 
thạch ở châu Âu đã có hơn 300.000 lượt ký.427 Chi 
nhánh Hà Lan “Verbied Fosiel Reclame” cho thấy 
bức tranh tổng quan toàn cầu về các sáng kiến 
cấm quảng cáo nhiên liệu hóa thạch (bằng tiếng 
Anh).428

4. Các thành phố của Hà Lan cấm một số quảng 
cáo nhất định gồm: lệnh cấm quảng cáo nhiên 
liệu hóa thạch và hàng không của Amsterdam 
trong hệ thống giao thông công cộng,429 lệnh cấm 
quảng cáo thịt của Haarlem,430 và lệnh cấm quảng 
cáo nhiên liệu hóa thạch của Zwolle.431

Vào năm 2021, Quỹ Stop Ecocide Foundation đã đề 
xuất bổ sung tội diệt sinh như một tội phạm mới 
vào Quy chế Rome (RS) của Tòa án Hình sự Quốc 
tế (ICC). Quỹ này khuyến nghị sửa đổi liên quan 
đến luật quan trọng và cấu trúc của tội phạm diệt 
sinh. Cuộc thảo luận về chủ đề này đã bắt đầu 
như một cuộc tranh luận khoa học và sinh học 
trong Chiến tranh Việt Nam, khi các tranh luận về 
tội diệt sinh trở thành tranh luận có tính chính trị, 
và sau đó là tính pháp lý.416 

Chính sách đầu tư của Thừa Thiên-Huế yêu cầu 
các khu kinh tế, khu công nghiệp phải hoàn 
thành đánh giá tổng thể về tác động môi trường 
và các giải pháp bảo vệ môi trường.

Các ví dụ truyền cảm hứng về kinh tế 
tuần hoàn
Số vụ việc khi các bên liên quan và các cơ quan 
phi chính phủ dùng biện pháp kiện tụng để buộc 
các công ty phải chịu trách nhiệm về tác động 
môi trường họ gây ra đang gia tăng. Ví dụ về các 
quốc gia nơi khủng hoảng khí hậu được coi là 
hành vi vi phạm nhân quyền đã xuất hiện từ Hà 
Lan, Úc, Nam Phi, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, 
New Zealand, Thụy Sĩ và Mexico. Điều này đã mở 
ra cơ hội cho các tòa án ra phán quyết chống lại 
các nhà máy điện đốt than gây nguy hiểm cho 
Rạn san hô Great Barrier, xử lý các vụ kiện chống 
lại đường ống dẫn dầu ở Châu Phi và đánh giá 
nhiều dự án khai thác nhiên liệu khác nhau. Điều 
này cũng gợi mở để trẻ em ra tòa chống lại chính 
quyền vì đã không bảo vệ các quyền theo hiến 
pháp của trẻ khi chính quyền hỗ trợ tài chính 
liên tục cho hệ thống năng lượng vận hành bằng 
nhiên liệu hóa thạch.417 Một tòa án Hà Lan đã ra 
lệnh cho Shell giảm lượng khí thải CO2 sau các 
thủ tục tố tụng khởi tố bởi bảy quỹ và hiệp hội và 
hơn 17.000 nguyên đơn cá nhân.418

Không chỉ các vụ việc trong nước bị khởi tố. Năm 
2007, Chỉ thị về Trách nhiệm Môi trường (ELD) 
đã thiết lập nguyên tắc người gây ô nhiễm phải 
trả tiền trên toàn EU, trong đó có quy định những 
người gây thiệt hại về môi trường phải chịu trách 
nhiệm khắc phục.419 Khái niệm “trách nhiệm của 
công ty mẹ” đã tạo điều kiện để buộc các công ty 
châu Âu phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với 
những thiệt hại gây ra bởi các công ty con của 
họ ở các quốc gia khác, hoặc đối với những thiệt 
hại về môi trường mà họ đã gây ra.420 Tại Hà Lan, 
một tòa án đã phán quyết rằng Shell phải chịu 
trách nhiệm về tình trạng ô nhiễm ở Nigeria, và 
có nghĩa vụ chăm sóc những người bị ảnh hưởng. 
Các công ty khác phải đối mặt với cáo buộc về 
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Bảng 16: Tổng quan về tác động của việc đảm bảo tiếp cận công bằng và củng cố tư pháp

TÁC ĐỘNG TRONG THỪA THIÊN HUẾ

GIẢM KNK 2030 
tr iệu tCO2tđ/năm

GIẢM KNK 2050 
tr iệu tCO2tđ/năm

TRÁNH CHẤT THẢI RẮN 2030 
tr iệu t/năm

TIẾT KIỆM NƯỚC 2030 
tr iệu m3/năm

TÁC ĐỘNG GDP 2030
tr iệu USD/năm

TÁC ĐỘNG VIỆC L ÀM 2030

⑭  ĐẢM BẢO TIẾP CẬN CÔNG BẰNG VÀ CỦNG CỐ TƯ PHÁP   → Tư pháp

n /a

n /a

n /a

n /a

n /a

n /a

Các bước tiếp theo
Chính quyền Thừa Thiên-Huế có thể tăng cường 
ban hành và thực thi luật môi trường, đồng thời 
giúp cộng đồng nhận thức được khả năng của 
họ trong việc buộc các công ty mẹ trong nước và 
quốc tế phải chịu trách nhiệm giải trình. Việc này 
sẽ có thể dẫn tới tăng số hoạt động gây ô nhiễm 
bị phơi bày, hỗ trợ cộng đồng bảo vệ lợi ích của họ, 
chống lại lợi ích của các công ty gây ô nhiễm, và 
có tiềm năng cải thiện vị thế cạnh tranh của các 
công ty tuần hoàn hoạt động vì lợi ích của cộng 
đồng và thế hệ tương lai. Chính phủ có thể: 
1. Hỗ trợ các pháp nhân yêu cầu bên vi phạm bồi 
thường thiệt hại do vi phạm môi trường gây ra 
cho họ, từ đó ngăn chặn tình trạng nhà nước phải 
gánh chịu những hậu quả tài chính này;
2. Đảm bảo rằng mức phạt đối với các vi phạm 
về môi trường cao hơn lợi ích kinh tế mà bên vi 
phạm có thể thu được;
3. Áp dụng nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải 
trả tiền”, theo đó các cơ quan thực thi pháp luật 
“buộc pháp nhân phải trực tiếp trả bồi thường 
thiệt hại và khắc phục hậu quả do hành vi gây ô 
nhiễm của mình gây ra”432;
4. Tăng cường giám sát môi trường;433 
5. Quy định về quản lý việc quảng cáo các sản 
phẩm có hại cho thế hệ hiện tại hoặc tương lai, và 
ngăn chặn các công ty trình bày/quảng cáo sai 
về đóng góp của họ cho tương lai tuần hoàn hoặc 
carbon thấp; 
6. Cung cấp các không gian công cộng với biểu 
phí giảm để thúc đẩy các khái niệm kinh tế tuần 
hoàn như giao-thông-như-một-dịch-vụ, giao 
thông công cộng, sản phẩm thực phẩm hữu cơ 
địa phương, vật liệu xây dựng làm từ gỗ được sản 

Tác động tiềm năng
Khó có thể định lượng tác động của can thiệp này. 
Dự kiến can thiệp này có thể có tác động định 
tính đối với 3 Mục tiêu Phát triển Bền vững như 
sau.

—   MTPTBV 1.4. Đảm bảo rằng tất cả mọi người 
có quyền bình đẳng đối với các nguồn lực kinh tế, 
quyền sở hữu và kiểm soát đất đai.
—   MTPTBV 9.2. Thúc đẩy công nghiệp hóa bao 
trùm và bền vững.
—   MTPTBV 12.8. Đảm bảo người dân ở mọi nơi 
có thông tin và nhận thức về lối sống bền vững.
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TÁC ĐỘNG TRONG THỪA THIÊN HUẾ

GIẢM KNK 2030 
tr iệu tCO2tđ/năm

GIẢM KNK 2050 
tr iệu tCO2tđ/năm

TRÁNH CHẤT THẢI RẮN 2030 
tr iệu t/năm

TIẾT KIỆM NƯỚC 2030 
tr iệu m3/năm

TÁC ĐỘNG GDP 2030
tr iệu USD/năm

TÁC ĐỘNG VIỆC L ÀM 2030

⑭  ĐẢM BẢO TIẾP CẬN CÔNG BẰNG VÀ CỦNG CỐ TƯ PHÁP   → Tư pháp

n /a

n /a

n /a

n /a

n /a

n /a

3.15 Kết luận - Phần 3

Phân tích dòng chuyển hóa vật liệu đã xác 
định 14 can thiệp áp dụng các nguyên tắc kinh 
tế tuần hoàn để giảm phát thải KNK, giảm 
chất thải và dấu chân nước, đồng thời hỗ trợ 
phát triển kinh tế và tạo việc làm. Nhìn chung, 
những can thiệp này có thể giảm 17% lượng 
phát thải vào năm 2030 so với kịch bản cơ 
sở là 4,7 tCO2tđ/năm, với giả định rằng phát 
thải KNK ở Thừa Thiên-Huế có kịch bản tăng 
trưởng tương tự như phát thải của toàn quốc.434 
Đến năm 2050, tiềm năng giảm nhẹ KNK tăng 
tới 38%. Tiềm năng này cho thấy một số điểm 
trùng lặp với các biện pháp được đề xuất trong 
NDC, nhưng cũng có thể cho phép Việt Nam đạt 
được các mục tiêu NDC với ít nỗ lực hơn, hoặc 
giúp tăng tham vọng theo thời gian.

Lợi ích khác của các can thiệp kinh tế tuần hoàn 
là giảm 7% dấu chân KNK từ hàng hóa và nguyên 
vật liệu nhập khẩu, tỷ lệ này sẽ đạt 12% vào năm 
2050. Lượng phát thải giảm đi này sẽ hỗ trợ các 
tỉnh khác của Việt Nam và các đối tác thương mại 
nước ngoài thực hiện các cam kết về khí hậu của 
họ. Đến năm 2030, tiềm năng giảm chất thải có 
thể đạt 68%, nhờ giảm chất thải thực phẩm, chất 
thải xây dựng, và chất thải có thể tái chế. Tiết 
kiệm nước ước tính đạt khoảng 16% mức sử dụng 
nước hiện tại ở Thừa Thiên-Huế.

Khi xem xét tác động kinh tế xã hội, tất cả 14 can 
thiệp cùng nhau có thể tạo ra mức tăng trưởng 
thêm 4,5% GRP vào năm 2030 và cung cấp việc 
làm xanh cho thêm 8.000 người. Những ước tính 
này là chỉ dấu cho thấy quy mô của nền kinh tế 
tuần hoàn. Những ước tính này không xem xét 
tác động quan trọng nhưng khó định lượng, như 
mức độ đầu tư vào giáo dục tuần hoàn, hiệu quả 
sử dụng tài nguyên hoặc sản xuất các sản phẩm 
tuần hoàn mới có thể mở ra các cơ hội mới về thị 
trường và tăng trưởng.

Các can thiệp có tác động cao nhất đến phát thải 
KNK là xây dựng tuần hoàn, ngoài công trường, 
và bằng vật liệu gỗ; giảm thất thoát và lãng phí 
lương thực; nông nghiệp hữu cơ; và các chiến 
lược giao thông ưu tiên giao thông công cộng và 
năng động; cùng với việc cải thiện tỷ lệ hữu dụng 
của đội phương tiện giao thông; và điện khí hóa. 
Các can thiệp khác giúp giảm phát thải KNK và 
chất thải liên quan đến việc tránh chất thải phát 
sinh, và tìm nguồn cung ứng thứ cấp và tái tạo 
cho hàng dệt may. Năm yếu tố tạo điều kiện đã 
xác định du lịch là ngành quan trọng để thí điểm 
các sáng kiến kinh tế tuần hoàn. Các yếu tố này 
cũng chỉ ra vai trò quan trọng của việc huy động 
tài chính, mua sắm tuần hoàn, giáo dục và pháp 
quyền/tư pháp để giảm tác động tiêu cực của các 
hoạt động tuyến tính và thúc đẩy áp dụng các 
khái niệm kinh tế tuần hoàn.

17% 
thấp hơn 

kịch bản cơ sở

38% 
 thấp hơn 

kịch bản cơ sở

14 can thiệp kinh tế tuần hoàn có thể làm giảm 17% phát thải KNK vào năm 2030, và 38% vào năm 2050 

2030 2050
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Phương pháp luận
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Kinh tế tuần hoàn (KTTH) là một giải pháp ủng 
hộ thay đổi cơ bản trong hệ thống kinh tế hiện 
tại của chúng ta và giúp giảm tác động của phát 
triển và phúc lợi đối với việc dụng tài nguyên 
thiên nhiên, tạo ra một hệ thống trong đó các 
chu trình tài nguyên được khép kín ở quy mô 
nhỏ nhất có thể trong khi vẫn duy trì giá trị lâu 
nhất có thể. Lợi ích của hệ thống này là: không 
chỉ giảm tiêu thụ tài nguyên và giảm chất thải 
phát sinh, mà còn có thể góp phần đáng kể giảm 
phát thải KNK, đồng thời mang lại những triển 
vọng phát triển và cơ hội việc làm mới.

Kinh tế tuần hoàn hướng tới giảm sử dụng tài 
nguyên và phát thải, để việc sử dụng vật liệu có 
tính tái tạo thay vì cạn kiệt. Điều này được thực 
hiện bằng cách đề xuất các chiến lược tối ưu hóa 
việc sử dụng tài sản và nguyên vật liệu hiện có, 
từ đó cắt giảm sử dụng nguyên vật liệu sơ cấp và 
giảm lượng chất thải có hại. Khai thác tài nguyên 
và phát thải rác là nguyên nhân chính dẫn đến 
suy thoái các tài sản tự nhiên như đất, rừng, lưu 
vực sông và các ngư trường.

Bằng cách tập trung vào những gì đã có và thay 
đổi thiết kế của các sản phẩm và tài sản mới, khái 
niệm kinh tế tuần hoàn có thể giúp tỉnh Thừa 
Thiên-Huế xác định lộ trình phát triển nhằm đa 
dạng hóa nền kinh tế, giảm phụ thuộc vào nhập 
khẩu và tạo động lực tăng trưởng cho khu vực tư 
nhân dựa trên việc “khai thác” nguyên vật liệu 
thứ cấp và tái tạo, từ đó bảo vệ khả năng để thế 
hệ tương lai phát triển mạnh mẽ và được tiếp cận 
nguyên vật liệu ở mức độ phù hợp nhất định.

4.1 Phân tích Dòng chuyển hóa vật 

liệu

Phân tích dòng chuyển hóa vật liệu gồm việc 
kiểm kê các dòng vật liệu và trữ lượng ở một khu 
vực địa lý hoặc khu vực pháp lý cụ thể. Điều này 
nhằm mục đích chuyển trọng tâm từ các vấn đề 
môi trường và các ưu tiên ngắn hạn sang hiệu 
quả hoạt động của toàn bộ hệ thống và “xây dựng 
triển vọng phát triển tích hợp bao gồm tất cả các 

cấp và các ngành”.435 Điều này đòi hỏi dữ liệu về 
tình hình sử dụng tài nguyên và tài sản để xem 
chúng cùng nhau đáp ứng nhu cầu của các cá 
nhân thế nào. 

Trực quan hóa dữ liệu giúp các bên liên quan đi 
đến đồng thuận về hiện trạng, và dựa trên sự 
đồng thuận đó, khám phá những cơ hội kinh tế 
tuần hoàn hứa hẹn nhất.36

Phân tích dòng chuyển hóa vật liệu cho Thừa 
Thiên-Huế được thực hiện nhờ nỗ lực rất lớn từ 
Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh Thừa Thiên-Huế 
(Huế IDS) và các chuyên gia môi trường trong tỉnh 
để thu thập dữ liệu về thương mại xuyên biên giới, 
khai thác, sản xuất, chế biến và thải bỏ hàng hóa 
và nguyên vật liệu. Phân tích này dựa vào nhiều 
nguồn dữ liệu khác nhau, một số được sử dụng để 
xây dựng phân tích dòng chuyển hóa vật liệu và 
một số khác dùng làm dữ liệu tham khảo để kiểm 
tra chéo và xác minh. Phân tích dòng chuyển hóa 
vật liệu không phải là một mô hình được xác định 
trước; các dòng vật liệu được xác định, tập hợp và 
phân biệt dựa trên dữ liệu được cung cấp và các 
ưu tiên phát triển được nêu. Khối lượng dọc theo 
chuỗi giá trị sẽ không thay đổi và trong một số 
trường hợp, cần quy đổi dữ liệu từ các đơn vị tiền 
tệ sang đơn vị tấn dựa trên giá trị của sản phẩm 
hoặc nguyên vật liệu. Những cách tiếp cận này 
cho phép chúng tôi kiểm tra chéo dữ liệu và lấp 
đầy khoảng trống dữ liệu. 

Từ dữ liệu này sẽ tạo ra những hiểu biết sâu sắc 
về vòng đời của sản phẩm và nguyên vật liệu, 
cũng như tác động của chúng đối với môi trường. 
Trong suốt vòng đời của sản phẩm, các tác động 
chính đến đất, không khí và nước xảy ra tại thời 
điểm khai thác và thải bỏ. Tác động của toàn bộ 
“dòng chuyển hóa vật liệu” của một nền kinh tế 
đến các tài sản tự nhiên, như chất lượng lưu vực 
sông, đất, ngư trường, rừng và không khí, quyết 
định tác động của các hoạt động kinh tế hiện tại 
đối với khả năng các thế hệ tương lai có thể được 
hưởng một cuộc sống với mức độ dịch vụ sẵn có 
nhất định để đáp ứng được các nhu cầu của con 
người như chỗ ở, dinh dưỡng, di chuyển, giao tiếp, 

�4	 Phụ lục A: Giải thích phân tích dòng chuyển 
hóa vật liệu
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như quan hệ của chúng với việc tạo ra giá trị và 
việc làm.

4.3 Hoạt động dự án
Báo cáo này và quá trình xuất bản báo cáo này 
đưa ra một chiến lược dài hạn nhằm hỗ trợ tham 
vọng duy trì phát triển kinh tế, bảo tồn và tạo việc 
làm, đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 
2050 và giảm tác động môi trường.

Báo cáo này tổng hợp kết quả của bốn hoạt động 
sau.
1 Thu thập dữ liệu. Giai đoạn đầu tiên tập trung 
vào việc thu thập dữ liệu và tuyển các chuyên gia 
Việt Nam tham gia hoạt động. Các chuyên gia 
Việt Nam đã được đào tạo về kinh tế tuần hoàn và 
các phương pháp phân tích dòng tài nguyên theo 
Phân tích dòng chuyển hóa nguyên vật liệu. Phân 
tích dòng chuyển hóa vật liệu trong bối cảnh này 
được gọi là phân tích dòng vật liệu và phân tích 
trữ lượng (cả trữ lượng được sản xuất và tài sản tự 
nhiên) trong một khu vực pháp lý cụ thể. Một ví 
dụ về phân tích dòng chuyển hóa vật liệu là một 
phân tích ở CHDCND Lào, tập trung vào các can 
thiệp có thể làm giảm phát thải KNK. 437

2 Phân tích ban đầu. Giai đoạn thứ hai gồm hoạt 
động cấu trúc dữ liệu và xác định khoảng trống 
dữ liệu. Đối với các dòng vật liệu thiếu dữ liệu ở 
cấp tỉnh hoặc thành phố, thì sẽ dựa vào dữ liệu 
cấp quốc gia hoặc quốc tế hoặc dữ liệu thay thế 
tương đương. Trong giai đoạn này, chúng tôi cũng 
đã chủ trì một hội thảo với các cơ quan nhà nước 
để xác định các ưu tiên phát triển chính và lựa 
chọn các chỉ số tác động để chính quyền đánh 
giá các can thiệp kinh tế tuần hoàn. Giai đoạn 
này kết thúc bằng việc trình bày kết quả sơ bộ của 
phân tích dòng chuyển hóa vật liệu, cho phép các 
bên liên quan lựa chọn các biện pháp can thiệp có 
triển vọng và phù hợp nhất. Các rào cản và động 
lực trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế tuần 
hoàn cũng được thảo luận.
3 Phân tích cuối cùng. Đối với các biện pháp 
can thiệp được lựa chọn trong hội thảo, các tác 
động kinh tế - xã hội và môi trường đã được định 
lượng theo các chỉ số tác động đã lựa chọn. Điều 
này liên quan đến việc xây dựng một kịch bản để 
đánh giá xem các dự báo về các khía cạnh như 
tăng trưởng kinh tế và dân số sẽ ảnh hưởng như 
thế nào đến nhu cầu sản phẩm trong tương lai và 
cách các biện pháp can thiệp kinh tế tuần hoàn 
có thể giúp tối ưu hóa kết quả kinh tế - xã hội và 
môi trường thế nào. Ví dụ về những kết quả như 
vậy là: những đóng góp vào việc phục hồi sau đại 
dịch COVID-19, tạo việc làm, giảm khai thác sơ 
cấp, giảm thiểu lượng chất thải, tiết kiệm nước, 

chăm sóc sức khỏe, v.v.

Bằng cách ưu tiên các nguồn dữ liệu từ tỉnh Thừa 
Thiên-Huế so với các cơ sở dữ liệu quốc tế, phân 
tích dòng chuyển hóa vật liệu được xây dựng từ 
dưới lên, dựa trên cùng nguồn dữ liệu với những 
người ra quyết định chính của tỉnh.

4.2 Lập bản đồ các dòng tài nguyên, 
trữ lượng và phát thải

Các dòng vật liệu đã phân biệt giữa sinh khối, 
khoáng sản, kim loại, nhiên liệu hóa thạch, phát 
thải KNK và nước. Các dòng vật liệu này đã được 
định lượng bằng dữ liệu thống kê của tỉnh Thừa 
Thiên-Huế, được xác minh và đôi khi bổ sung 
bằng số liệu thống kê quốc gia. Trong hình, các 
dòng này chảy từ điểm bắt đầu từ bên trái, với quá 
trình khai thác hữu hạn, các nguồn thứ cấp và tái 
tạo, và nhập khẩu, đến các giai đoạn cuối vòng 
đời khác nhau ở bên phải. Các loại sản phẩm bao 
gồm thực phẩm (sản phẩm có hạn sử dụng), vật 
liệu tiêu hao ngắn hạn như bao bì và nhiên liệu 
(sản phẩm lưu chuyển) và các sản phẩm tồn tại 
lâu dài đóng góp vào trữ lượng, như mở rộng các 
đội xe, mở rộng và duy trì trữ lượng tòa nhà/công 
trình (sản phẩm lâu dài). Những khoảng trống dữ 
liệu đã được giải quyết dựa vào các nguồn dữ liệu 
thống kê bổ sung, như của FAO, các cơ quan khác 
của Liên Hợp quốc và giới học viện.

Khi kết nối các dòng vật liệu ở cấp độ sản phẩm 
và chia chúng thành các loại tài nguyên khác 
nhau, thì có thể theo dấu các dòng này từ nơi xuất 
phát đến điểm đến cuối cùng. Vì khối lượng tổng 
hợp của tất cả các nguyên vật liệu phải được duy 
trì trong quá trình quy đổi, nên so sánh tổng dòng 
trong từng phần của chuỗi giá trị được phép kiểm 
tra chéo. Shifting Paradigms cung cấp một bức 
tranh tổng quan về dữ liệu cần thiết để phân tích 
dòng chuyển hóa vật liệu và phân tích tác động 
của các biện pháp can thiệp ưu tiên. Bức tranh 
tổng quan này đã được chia sẻ với các chuyên gia 
ở tỉnh Thừa Thiên-Huế. Các nguồn dữ liệu dùng 
để phân tích được liệt kê trong phần Tài liệu tham 
khảo.

Sau khi xác định các dòng vật liệu, có thể kết hợp 
chúng với các dữ liệu khác dựa trên, ví dụ, carbon 
phát sinh của một sản phẩm hoặc nguyên vật 
liệu, dấu chân nước, dấu chân nguyên vật liệu thô, 
giá trị, số lượng công việc liên quan, v.v. Đối với 
tỉnh Thừa Thiên-Huế, phân tích đó được sử dụng 
để ước tính lượng KNK và dấu chân nước của cả 
hoạt động tiêu dùng và sản xuất trong tỉnh cũng 
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của môi trường tự nhiên. Chúng gồm các tài sản 
sinh học (được sản xuất hoặc hoang dã), các vùng 
đất và nước cùng với hệ sinh thái của chúng, tài 
sản dưới lòng đất và không khí”.442

Phân tích dòng vật liệu đã phân biệt sáu loại 
nguyên vật liệu dưới đây:
— Dòng sinh khối gồm các sản phẩm thực phẩm 
có nguồn gốc thực vật và động vật, và gỗ, cao su 
và giấy được sử dụng để sản xuất các sản phẩm 
như đồ nội thất, vật liệu xây dựng và bao bì.
—  Khoáng sản: là nguyên vật liệu xây dựng có 
nguồn gốc từ khai thác khoáng sản như xi măng, 
ngói, gạch. Chúng cũng bao gồm các sản phẩm 
gốc dầu, gồm hóa chất, phân bón và nhựa đường 
được sử dụng trong xây dựng đường bộ.
—  Kim loại gồm kim loại thô, kim loại đã qua 
chế biến và các sản phẩm của chúng, từ tấm sắt 
đến dây đồng, xe cộ, máy móc và kết cấu xây 
dựng bằng kim loại.
—  Dòng nước gồm nước sông và nước mưa chảy 
từ đất liền ra biển, một phần được làm sạch, sử 
dụng làm nước uống hoặc nước tưới tiêu và xả 
thải.
—  Nhiên liệu là nhiên liệu hóa thạch ở thể khí, 
lỏng và rắn.
—  Phát thải là phát thải KNK, phần lớn là carbon 
dioxide (CO2), tiếp đến là mê-tan (CH4).

Ba nguồn sản phẩm được phân biệt bao gồm:
— Sản phẩm có hạn sử dụng: Các sản phẩm thực 
phẩm có thời hạn sử dụng hạn chế sẽ bị hỏng sau 
một khoảng thời gian nhất định. Vì thực phẩm 
chủ yếu có nguồn gốc thực vật hoặc động vật nên 
chất thải của chúng là chất hữu cơ.
— Sản phẩm lưu chuyển: Hầu hết nguyên vật 
liệu đưa vào nền kinh tế hàng năm thường hết 
vòng đời trong một năm. Ví dụ: bao bì và vật tư 
tiêu hao, như mỹ phẩm, chất tẩy rửa và các sản 
phẩm chăm sóc sức khỏe.443

— Sản phẩm tồn tại lâu dài: Các vật liệu khác 
trở thành hàng tồn kho đã sản xuất hoặc hàng dự 
trữ dài hạn và thường được sử dụng lâu hơn một 
năm. Ví dụ: thiết bị sản xuất, tòa nhà và cơ sở hạ 
tầng. 44 

Năm nguồn nguyên vật liệu được phân biệt gồm:
— Sản phẩm/vật liệu nhập khẩu đề cập đến 
nguyên vật liệu, sản phẩm được nhập vào tỉnh 
Thừa Thiên-Huế. Chúng có nguồn gốc từ các 
giếng, mỏ đá, mỏ quặng hoặc cánh đồng ở nước 
ngoài. 
— Khai thác hữu hạn đề cập đến các nguyên vật 
liệu và sản phẩm được sản xuất hoặc khai thác 
từ các mỏ, giếng, mỏ đá, rừng, hoạt động nông 

bảo tồn tài sản tự nhiên, hoặc góp phần đạt được 
mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. 
4 Thiết kế và truyền thông. Các kết quả đã 
được tập hợp trong báo cáo này, theo đó sự kết 
hợp giữa câu chữ diễn giải và các hình sẽ xây 
dựng một câu chuyện hấp dẫn về các cơ hội 
kinh tế tuần hoàn. Báo cáo này có cả bản tiếng 
Anh và tiếng Việt. Mục tiêu của báo cáo là thúc 
đẩy tham vọng kinh tế tuần hoàn của tỉnh, cả 
trong và ngoài tỉnh, đồng thời cung cấp cho các 
bên liên quan những lập luận thuyết phục để 
vận động cho, hoặc có thể vận động chống lại, 
việc áp dụng các can thiệp kinh tế tuần hoàn cụ 
thể.

4.4 Thuật ngữ và định nghĩa dùng 
trong phân tích dòng vật liệu

Các thuật ngữ và định nghĩa sau đây được sử 
dụng trong báo cáo này:
— Kinh tế tuần hoàn: 'Xem xét xa hơn mô hình 
công nghiệp khai thác hiện tại: “khai thác (take), 
sản xuất (make) và thải bỏ (dispose)”, kinh tế 
tuần hoàn, theo thiết kế, có tính phục hồi và tái 
tạo. Nhờ vào đổi mới trên toàn hệ thống, kinh tế 
tuần hoàn hướng tới đánh giá lại các sản phẩm 
và dịch vụ để thiết kế theo hướng tránh phát 
sinh chất thải, đồng thời giảm thiểu tác động 
tiêu cực. Được củng cố nhờ quá trình chuyển 
đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo, mô hình 
kinh tế tuần hoàn hình thành vốn kinh tế, tự 
nhiên và xã hội'.438

— Chuyển hóa dòng vật liệu kinh tế - xã hội: 
'Chuyển hóa dòng vật liệu kinh tế - xã hội: “Tập 
hợp tất cả các dòng, dự trữ và chuyển đổi do 
con người đối với các tài nguyên vật chất, và 
động lực tương ứng của chúng trong bối cảnh 
hệ thống".439 Trong phân tích này, dòng chuyển 
hóa vật liệu của Thừa Thiên-Huế đề cập đến các 
dòng và nguồn dự trữ nguồn nguyên vật liệu, 
năng lượng và chất thải.
— Cách tiếp cận hệ thống: “Tập trung phát triển 
triển vọng tích hợp bao gồm tất cả các cấp độ, 
thay vì tìm kiếm riêng lẻ các giải pháp có sẵn 
cho các tiểu vấn đề”.440

— Tài nguyên thứ cấp: Khi chất thải đã được 
thu gom và chuẩn bị để tái chế, nó sẽ trở thành 
tài nguyên thứ cấp, khác với tài nguyên sơ cấp 
có nguồn gốc từ các ngành công nghiệp khai 
thác, như khai mỏ.
— Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC): 
Các quốc gia đệ trình lên UNFCCC các cam kết 
giảm nhẹ của họ đến năm 2030 hoặc xa hơn 
theo Thỏa thuận Paris.441 
— Tài sản tự nhiên: “Tài sản tự nhiên là tài sản 
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trong đất.
— Tái chế đề cập đến chất thải được thu hồi để 
xử lý và sau đó tái sử dụng. Trong suốt quá trình 
tái chế, giá trị gắn liền với sản phẩm ban đầu bị 
mất đi. Do đó, tái chế là phương pháp xử lý chất 
thải gần mức tối ưu, dù phương pháp này tốt hơn 
chôn lấp.
— CO2 chu kỳ ngắn liên quan đến chu kỳ 
carbon ngắn hạn hoặc nhanh qua các dạng sống 
trên Trái đất hoặc sinh quyển.445 ITrong phân tích 
dòng chuyển hóa vật liệu cho tỉnh Thừa Thiên-
Huế này, CO2 chu kỳ ngắn đề cập đến phát thải 
CO2 từ việc đốt củi được tạo ra một cách bền 
vững.

Cuối cùng, bốn loại phát thải KNK được xác định 
và định lượng.
— Phát thải trong lãnh thổ là phát thải ở tại tỉnh 
Thừa Thiên-Huế. Chúng được tạo ra từ quá trình 
đốt cháy nhiên liệu hóa thạch hoặc quá trình 
phân hủy kỵ khí của các vật liệu hữu cơ. Khi so 
sánh việc tính toán lượng KNK cho các công ty, 
đây được xem là lượng phát thải ở phạm vi 1 và 2 
từ các hoạt động trong công ty và từ việc sử dụng 
năng lượng của họ.
— Phát thải tiềm ẩn (embedded) là những phát 
thải được tạo ra ở bên ngoài quốc gia trong quá 
trình sản xuất hàng hóa và nguyên vật liệu mà 
sau đó những hàng hóa, nguyên vật liệu này được 
nhập khẩu.446 Đối với các công ty, đây là phát thải 
thuộc phạm vi 3, cả ở thượng nguồn (đầu) và hạ 
nguồn (cuối) trong chuỗi giá trị mà công ty tham 
gia..
— Phát thải xuất khẩu gắn liền với hàng hóa và 
nguyên vật liệu được xuất khẩu.
—  Phát thải đầu dòng (upstream emissions) phát 
thải liên quan đến hàng hóa và nguyên liệu nhập 
khẩu được tiêu thụ ở tỉnh Thừa Thiên-Huế và 
đóng góp vào lượng phát thải dựa trên tiêu dùng 
của quốc gia.

4.5 Tác động môi trường và kinh tế - 
xã hội

14 can thiệp đã được đề xuất, cùng nhau, các biện 
pháp này sẽ giúp giảm phát thải KNK và khối 
lượng chất thải, đồng thời hỗ trợ tăng trưởng kinh 
tế và tạo việc làm. Các can thiệp này sẽ giúp giảm 
phụ thuộc vào các sản phẩm thâm dụng carbon 
và ưu tiên các sản phẩm thay thế phát thải ít 
carbon. Hơn nữa, khối lượng chất thải có thể được 
giảm bằng cách khai thác các nguồn tài nguyên 
thứ cấp.

Là một phần của phân tích dòng chuyển hóa vật 

nghiệp và ngư nghiệp trong nước. Trường hợp 
nguyên vật liệu được khai thác từ các nguồn 
làm cạn kiệt trữ lượng, như khai thác cát hoặc 
khai thác gỗ dẫn đến suy giảm trữ lượng rừng, 
chúng được gọi là tận thu.
— Nguồn thứ cấp đề cập đến nguồn tài 
nguyên thứ cấp từ các sản phẩm tái chế và 
tái sử dụng. Nguồn này thường liên quan đến 
việc sử dụng chất thải hữu cơ làm chất cải tạo 
đất, và thu hồi các vật liệu có thể tái chế từ các 
dòng chất thải quốc gia.
— Nguồn tái tạo đề cập đến sinh khối từ các 
hoạt động nông – lâm – ngư nghiệp. Không rõ 
liệu những nguồn này có bền vững hay không, 
nếu chúng không làm suy giảm trữ lượng rừng, 
trữ lượng cá hoặc đất.
— Nguồn được chứng nhận là nguồn nguyên 
vật liệu được chứng nhận bởi cơ quan xác 
minh nhằm xác minh xem các tài sản tự nhiên 
như trữ lượng rừng, trữ lượng cá hoặc đất có 
được bảo tồn hoặc thậm chí được tái tạo hay 
không. Điều này cho phép chúng tôi giả định 
rằng các nguồn được chứng nhận là các sản 
phẩm lâm nghiệp và cá từ trữ lượng ổn định 
hoặc có dấu hiệu cải thiện theo thời gian và 
các sản phẩm nông nghiệp trồng trên đất có 
chất lượng ổn định hoặc được cải thiện.
Ngoài việc lập bản đồ các nguyên vật liệu đã sử 
dụng, phân tích còn cho thấy điều gì xảy ra với 
chất thải hoặc sản phẩm sau khi chúng được 
sử dụng:
— Bãi chôn lấp đề cập đến các tài nguyên thứ 
cấp hoặc chất thải bị đổ ra bãi chôn lấp, hoặc 
đốt một phần và sau đó được đổ vào bãi chôn 
lấp. Do các tài nguyên bị trộn lẫn và chúng 
phân hủy theo thời gian, nên phần lớn giá trị bị 
mất đi. Ngoài ra, vật liệu hữu cơ thải ra sẽ phân 
hủy trong điều kiện yếm khí và gây ra phát 
thải khí mê-tan, một loại KNK mạnh.
— Bãi chôn lấp, bãi chứa đá và quặng đuôi đề 
cập đến khối lượng chất thải tương đối lớn từ 
đá thải và quặng đuôi trong ngành khai thác 
mỏ.
— Sử dụng lâu dài (hoặc các sản phẩm tồn 
tại lâu dài) đề cập đến việc sử dụng vật liệu 
trong thời gian dài, như trong các tòa nhà, 
phương tiện hoặc cơ sở hạ tầng mới.
— Sản phẩm, nguyên vật liệu xuất khẩu đề 
cập đến sản phẩm và nguyên vật liệu được 
xuất khẩu sang các nước khác.
— Xả thải đề cập đến việc xả nước thải đã qua 
xử lý hoặc chưa qua xử lý vào nguồn nước mặt.
— Chất cải tạo đất đề cập đến nguyên vật liệu 
được sử dụng trên đất để duy trì độ phì nhiêu 
của đất và/hoặc tăng cường carbon hữu cơ 
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ở Đông Nam Á và mức tăng trưởng GRP dự kiến 
của mỗi ngành. Trong một số trường hợp, các 
biện pháp can thiệp làm tăng sản xuất nội địa dựa 
vào nguồn tài nguyên tái tạo và thứ cấp vượt quá 
khối lượng mà thị trường trong nước có thể tiêu 
thụ. Khi khối lượng sản xuất tăng lên phục vụ thị 
trường nước ngoài, thì việc làm bổ sung được tạo 
ra ở Thừa Thiên-Huế có thể phải trả giá bằng việc 
làm trong chuỗi giá trị sản phẩm tuyến tính. Phân 
tích tiềm năng việc làm sẽ xem xét kết quả ròng 
việc làm được tạo ra.

4.6 Mô hình hóa tiềm năng giảm nhẹ 
và cô lập carbon trong dài hạn

Trong NDC mới nhất, Việt Nam bày tỏ tham vọng 
đạt được mức trung hòa carbon vào năm 2050, 
theo đó việc cô lập lượng khí thải KNK sẽ bù đắp 
cho lượng phát thải còn lại. Việc phân tích lượng 
phát thải KNK dài hạn đòi hỏi phải có một kịch 
bản cơ sở vững chắc. Vì mục đích đó, số liệu cơ sở 
KNK quốc gia đã được chuyển thành số liệu cơ sở 
cấp tỉnh bằng việc áp dụng các hệ số tăng trưởng 
theo ngành đối với phát thải liên quan cấp ngành 
ở tỉnh Thừa Thiên-Huế.447

Trong can thiệp kinh tế tuần hoàn, phát thải KNK 
giảm khi sử dụng ít nguyên vật liệu hơn, tránh 
chất thải phát sinh, và sử dụng ít nguyên vật liệu 
thâm dụng carbon hơn. Dựa trên tổng quan toàn 
diện về dòng tài nguyên trong năm tham chiếu 
2021, một phần của phân tích dòng chuyển hóa 
vật liệu và tác động môi trường của các nguyên 
vật liệu và sản phẩm này, tác động tổng thể của 
khí hậu tính theo megaton (triệu tấn) CO2 ở Thừa 
Thiên-Huế vào năm 2021 đã được tính toán. 

Phân tích dòng chuyển hóa vật liệu cung cấp cái 
nhìn tổng quan về các sản phẩm được sử dụng 
hàng năm trong tỉnh Thừa Thiên-Huế. Có 4 bước 
trong quá trình tính toán tiềm năng giảm nhẹ của 
các can thiệp từ phân tích dòng chuyển hóa vật 
liệu: 
1. Điều chỉnh danh sách các sản phẩm để sửa lỗi 
tính hai lần các dòng vật liệu liên quan đến chất 
thải;
2. Phân biệt các sản phẩm thành: sản phẩm 
được sản xuất và tiêu thụ ở Thừa Thiên-Huế hay ở 
nước ngoài;
3.  Đối với mỗi sản phẩm, lấy số liệu dấu chân 
KNK theo đơn vị tCO2tđ từ cơ sở dữ liệu quốc tế 
với các chỉ số môi trường; Và
4.  Kiểm tra chéo kết quả với dữ liệu về phát thải 
KNK của tỉnh. 

Để ước tính mức tăng phát thải đến năm 2050, tốc 

liệu, các dòng vật liệu có thể được đo lường bằng 
tấn vật liệu, dấu chân KNK, dấu chân nước và giá 
trị. Tiềm năng GRP của mỗi biện pháp can thiệp 
đã được ước tính dựa trên việc thể hiện những 
thay đổi trong dòng vật liệu bằng giá trị tiền tệ. 
Ví dụ, tái chế sẽ làm tăng nguồn cung nguyên vật 
liệu thứ cấp và giảm nhu cầu nguyên liệu sơ cấp. 
Tiềm năng GRP đã được ước tính bằng cách định 
lượng thay đổi và sự khác biệt liên quan về giá trị 
giữa hai dòng này. Giá trị bổ sung được tạo ra khi 
tăng sản xuất nguyên vật liệu tái tạo hoặc vật liệu 
thứ cấp được thu hồi. Giá trị gia tăng đó, được điều 
chỉnh theo dự báo tăng trưởng theo từng ngành, 
được sử dụng làm thước đo cho sự tăng trưởng 
trong tương lai về đóng góp của kinh tế tuần hoàn 
vào GRP.

Đối với một số biện pháp can thiệp, ví dụ như khi 
tăng tỷ trọng phương thức vận tải công cộng, thì 
nhiều dòng vật liệu bị ảnh hưởng liên quan đến 
việc sử dụng nhiên liệu, thay thế phương tiện, 
thay đổi đội phương tiện, dịch vụ sửa chữa, trạm 
xe buýt, nhu cầu chỗ đỗ xe, v.v., dẫn tới khó ước 
tính tác động kinh tế do thay đổi dòng vật liệu. 
Trong những trường hợp đó, người ta dựa vào các 
trường hợp tương tự trên quốc tế để xác định tác 
động.

Tạo việc làm có vai trò quan trọng ở Thừa Thiên-
Huế. Nền kinh tế tuần hoàn ưu tiên sự sáng tạo và 
nguồn lực của con người hơn là khai thác và kiếm 
tiền từ các nguồn tài nguyên sơ cấp, đồng thời tìm 
cách bảo toàn và tạo việc làm. Việc làm được bảo 
toàn chủ yếu bằng cách đảm bảo khả năng tái tạo 
của tài sản tự nhiên. Điều này đặc biệt quan trọng 
vì một phần dân số phụ thuộc trực tiếp vào chất 
lượng rừng, tài nguyên đất và nước của quốc gia. 
Điều này cũng được nhấn mạnh trong khái niệm 
tiếp cận công bằng được thảo luận trong can 
thiệp 14.

Các hoạt động sửa chữa, nông học, mua bán và 
vận tải các nguồn tài nguyên thứ cấp cũng như 
sản xuất các sản phẩm thực phẩm bền vững và 
có thể là hữu cơ có thể tạo ra việc làm mới. Ngoài 
nông nghiệp và lâm nghiệp, ngành du lịch cũng 
phụ thuộc trực tiếp vào các hệ sinh thái khỏe 
mạnh và hấp dẫn, suy thoái tài nguyên thiên 
nhiên khiến đất nước trở thành điểm đến du 
lịch kém hấp dẫn hơn. Một số công việc này có 
thể phải trả giá bằng việc làm trong chuỗi giá trị 
tuyến tính ở Thừa Thiên-Huế, Việt Nam hoặc các 
quốc gia khác.

Tiềm năng việc làm theo từng thước đo đã được 
định lượng bằng độ co giãn việc làm theo ngành 
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